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PHẦN A 

1 GIỚI THIỆU 

1.1 Mục tiêu 

Sổ tay về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được xây dựng để hướng dẫn các cán bộ ngành 
Ngân hàng trong việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ ngành Ngân hàng (VSTBPN) giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động). Ban 
VSTBPN ngành Ngân hàng (CFAW) có 77 ban VSTBPN cơ sở và có 22 cán bộ đầu mối về giới tại các 
đơn vị không thành lập Ban VSTBPN cơ sở, chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch hành động hoặc hỗ trợ 
thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu khác nhau được đặt ra trong Kế hoạch hành động. Để nâng cao kiến 
thức, năng lực và kỹ năng của cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hành động cũng như tất cả 
cán bộ của ngành Ngân hàng, Sổ tay về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được xây dựng dưới 
dạng một tài liệu hướng dẫn tự học, có tính thực hành cao để sử dụng trong công việc hàng ngày; và sử 
dụng trong công tác đào tạo, tập huấn định kỳ. Các nội dung trong cuốn Sổ tay này có thể sử dụng để biên 
soạn tài liệu tập  huấn cho các nhóm đối tượng khác nhau, với nội dung tập huấn khác nhau, độ dài thời 
gian tập huấn khác nhau. Đính kèm theo cuốn Sổ tay là một ví dụ về biên soạn tài liệu cho khóa tập huấn 
2 ngày giành cho cán bộ đầu mối về BĐG và thành viên Ban VSTBPN ngành Ngân hàng.  
 

1.2 Phạm vi 

Cuốn Sổ tay được xây dựng dưới dạng tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cả kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về BĐG và VSTBPN cho người sử dụng.  
 
Phần B của cuốn Sổ tay trình bày theo những chủ đề cụ thể, cung cấp cho người sử dụng những kiến 
thức cơ bản về BĐG và VSTBPN trong phạm vi quốc tế, quốc gia, trong ngành Ngân hàng và cụ thể hơn 
là trong NHNN Việt Nam. Phần này cũng giới thiệu các quy định của luật pháp và chính sách về bình đẳng 
giới trên thế giới, tại Việt Nam và trong ngành Ngân hàng. Cuối cùng, Phần B sẽ giới thiệu tổng quan về 
các cơ quan và tổ chức ở cấp quốc gia và trong ngành Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu 
và chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.  
 
Các nội dung cụ thể trong Phần B gồm:  

1. Luật pháp và chính sách về BĐG và VSTBPN trên thế giới, tại Việt Nam và trong ngành Ngân 
hàng. 

2. Bộ máy quốc gia và trong ngành Ngân hàng về BĐG và VSTBPN (tổ chức, hệ thống và quy trình). 
3. Thực trạng tình hình BĐG và VSTBPN: 

a. Tình hình BĐG trên thế giới; 
b. Tình hình BĐG ở Việt Nam; 
c. Tình hình BĐG ở NHNN/ngành Ngân hàng. 

 
Phần C trình bày các kỹ năng cơ bản cần có cho công tác “BĐG và VSTBPN” gồm:(i) Các định nghĩa và 
khái niệm cơ bản về BĐG và VSTBPN; (ii) Các kỹ năng, công cụ cơ bản cần thiết để thực hiện lồng ghép 
các nguyên tắc về BĐG và VSTBPN vào các lĩnh vực của ngành Ngân hàng như phân tích giới, thu thập 
và sử dụng số liệu có phân tách theo giới tính và lồng ghép giới.  
 
Phần D hướng dẫn làm thế nào để thực hiện các nhiệm vụ của các cán bộ đầu mối về giới,các thành 
viên của Ban VSTBPN ngành Ngân hàngvà các ban VSTBPN cơ sở. Các nội dung hướng dẫn cụ thể của 
Phần D gồm:  

1. Xây dựng Kế hoạch hành động về BĐG giai đoạn và hàng năm; 
2. Công cụ thu thập số liệu về BĐG; 
3. Xây dựng Báo cáo về BĐG; 
4. Kiểm tra hoạt động về BĐG và VSTBPNN; 
5. Xây dựng các hoạt động truyền thông hiệu quả về BĐG và VSTBPN. 
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1.3 Đối tượng sử dụng 

Cuốn Sổ tay hướng tới ba nhóm đối tượng sử dụng chính, bao gồm: 
1. Các cán bộ đầu mối về giới, các thành viên Ban VSTBPN ngành Ngân hàng và các ban 

VSTBPN cơ sở chịu trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện các mục tiêu chung, 
mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu của Kế hoạch hành động vì BĐG và VSTBPN của ngành Ngân hàng 
giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Lãnh đạo và cán bộ quản lý trong ngành Ngân hàng, là những ngườicó vai trò quan trọng trong 
thúc đẩy BĐG và VSTBPN trong cơ quan, tổ chức; và có ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện 
các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 
2016-2020. 

3. Cán bộ đang làm việc ở các đơn vị trong ngành Ngân hàng có phạm vi công việc liên quan, ảnh 
hưởng đến công tác BĐG và VSTBPN của đơn vị. Ví dụ, cán bộ của bộ phận nhân sự và đào tạo; 
các bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, nội quy, quy chế của cơ quan/đơn vị. Các cán 
bộ này cần có kiến thức và kỹ năng cần thiết về BĐG và VSTBPN để sử dụng trong công việc của 
mình; đồng thời có thể hỗ trợ cho việc thực hiện Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành 
Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020.  
 

1.4 Hướng dẫn sử dụng Sổ tay 

Cuốn Sổ tay có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, phạm vi khác nhau. Tùy theo mục đích mà người 
sử dụng có thể phải tham khảo các nội dung / phần khác nhau trong Sổ tay (gợi ý tham khảo các nội dung 
được đặt trong ngoặc đơn), cụ thể như sau: 

1. Tăng cường năng lực cho cán bộ đầu mối về giới, các thành viên Ban VSTBPN ngành Ngân hàng 
và các ban VSTBPN cơ sở để thúc đẩy BĐG và VSTBPN trong ngành Ngân hàng và tại NHNN 
Việt Nam, tập trung vào xây dựng kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm 
được giao. (Phần B, C và D). 

2. Cung cấp tài liệu tham khảo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Ngân hàng về kiến thức, kỹ 
năng BĐG và VSTBPN trong ngành Ngân hàng. (Phần B và C). 

3. Xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ về công tác BĐG và VSTBPN cho các thành viên Ban 
VSTBPN ngành Ngân hàng và các ban VSTBPN cơ sở; các cán bộ đầu mối về giới; cán bộ lãnh 
đạo, quản lý trong ngành Ngân hàng. (Phần A và C). 

4. Cung cấp tài liệu tham khảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị 
trong ngành Ngân hàng khi thực hiện các công việc, nhiệm vụ về BĐG và VSTBPN. (Phần B và C).  

5. Cung cấp tài liệu tham khảo hoặc tài liệu tập huấn về BĐG và VSTBPN cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
viên chức và người lao động trong các ngân hàng thương mại. (Phần B và C). 
 

Ghi chú: Toàn bộ tài liệu trình bày trong cuốn Sổ tay này là dành cho “ngành ngân hàng”. Tuy nhiên, cuốn Sổ 
tay cũng hướng tới người sử dụng là cán bộ đang làm việc ở tất cả các cơ quan, tổ chức thuộc sự quản lý của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức này đã thành lập Ban VSTBPN của riêng mình và hàng 
năm đều thực hiện báo cáo kết quả hoạt động với Ban VSTBPN của ngành Ngân hàng. Ngoài ra, việc trình bày 
các thông tin và phân tích thống kê có liên quan đến ngành ngân hàng trong cuốn Sổ tay là ví dụ cụ thể cho các 
cơ quan tổ chức trong cùng lĩnh vực. 
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PHẦN B 

2 Chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ - quốc 
tế, Việt Nam và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

2.1 Các cam kết quốc tế về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

Quyền con người 

Nguyên tắc phụ nữ và nam giới bình đẳng về các quyền con người cơ bản đã được quy định trong Hiến 
chương Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 1945. Điều 1 của Hiến chương nêu rõ mục đích hoạt động của LHQ là 
để “đạt được sự hợp tác quốc tế … trong việc thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng nhân quyền và các 
quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tôn giáo.”1 
Năm 1946, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Địa vị Phụ nữ được thành lập nhằm thúc đẩy BĐG và tăng quyền năng 
cho phụ nữ trên thế giới. Vào tháng 12 năm 1948, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền2 đã được Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc thông qua. Điều 1 của Tuyên ngôn nêu rõ: 

“…Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.” 

Điều 2 chỉ ra rằng:  

“Mọi người được hưởng những quyền tự do ghi trong Tuyên Ngôn này không 

bị phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn 

ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan điểm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, 

dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.” 

Tuyên ngôn trên là một trong những nền tảng đầu tiên cho việc thông qua những hiệp ước nhân quyền ở 
các thập kỷ tiếp theo nhằm cấm phân biệt đối xử và không thực thi nhân quyền dựa trên giới tính. 
 
Công ước về Xoá bỏ mọi Phân biệt đối xử chống lại Phụ nữ của Liên Hợp Quốc (CEDAW)3 

Công ước của Liên Hợp Quốc về Xoá bỏ mọi hình thức Phân biệt Đối xử chống lại Phụ nữ (CEDAW) là 
văn bản luật pháp quốc tế về quyền con người mang tính bước ngoặt của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Tình 
trạng phụ nữ. Công ước đã quy định nguyên tắc quyền của phụ nữ là nhân quyền, các quốc gia thành viên 
của LHQ đã phê chuẩn công ước này có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc gia để chấm dứt phân biệt 
đối xử chống lại phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Công ước này đã được Đại hội 
đồng LHQ thông qua năm 1979 và quy định rằng các nước thành viên phê chuẩn Công ước phải có nghĩa 
vụ đảm bảo tính tương thích của hiến pháp, khung khổ luật pháp và hệ thống tư pháp của quốc gia với các 
quy định của Công ước; các quy định luật pháp quốc gia phải tôn trọng quyền và bình đẳng giữa phụ nữ 
với nam giới. Việt Nam đã ký kết CEDAW vào năm 1980 và phê chuẩn Công ước vào năm 1982.  
 
Điều 1 của Công ước quy định phân biệt đối xử đối với phụ nữ là "... bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế 
nào dựa trên cơ sở giới tính làm ảnh hưởng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá việc phụ nữ 
được công nhận, thụ hưởng, hay thực hiện các quyền con người và những tự do cơ bản trong lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, dân sự và các lĩnh vực khác trên cơ sở bình đẳng nam nữ bất kể tình trạng hôn 
nhân của họ như thế nào"4. Các điều khoản tiếp theo của Công ước quy định chi tiết cách thức các nước 
thành viên phê chuẩn Công ước cần phải áp dụng để loại bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong mọi 
khía cạnh của cuộc sống và tạo các điều kiện để phụ nữ và nam giới bình đẳng với nhau. 
Kể từ khi được thông qua, tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc (ngoại trừ sáu quốc gia) đã 
phê chuẩn Công ước và thực hiện các biện pháp để thực hiện 30 điều khoản của CEDAW. Các quốc gia 
đã phê chuẩn Công ước phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện Điều 3 của Công ước là áp dụng: 

                                                      
1http://legal.un.org/repertory/art1.shtml 
2http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_2.html#at3 
3https://treaties.un.org/doc/Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf 
4http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 

http://legal.un.org/repertory/art1.shtml
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_2.html#at3
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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“...mọi biện pháp thích hợp, kể cả biện pháp pháp luật, trên tất cả các lĩnh vực 

đặc biệt là chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá để đảm bảo sự phát triển và 

tiến bộ đầy đủ của phụ nữ, nhằm mục đích bảo đảm cho họ được thực hiện 

cũng như thụ hưởng các quyền con người và tự do cơ bản trên cơ sở bình 

đẳng với nam giới.” 

Ủy ban Liên Hợp Quốc về Tình trạng Phụ nữ đã thiết lập một hệ thống giám sát và báo cáo, theo đó các 
nước thành viên đã phê chuẩn Công ước được yêu cầu cứ bốn năm phải chuẩn bị một Báo cáo Quốc gia 
gửi Ủy ban. Trong báo cáo, các quốc gia thành viên cần nêu chi tiết các biện pháp họ đã thực hiện để thực 
hiện và tuân thủ các điều khoản của Công ước và tuân thủ nghĩa vụ quốc gia của họ. CEDAW đã được 
thông qua trong thập kỷ của Liên Hợp Quốc vì Phụ nữ (1975 - 1985) và Công ướcđã được trình bày tại 
Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Phụ nữ được tổ chức tại thành phố Mexico năm 1975. Hai Hội nghị Quốc 
tế về Phụ nữ tiếp theo được tổ chức vào năm 1980 và 1985, tuy nhiên các cam kết của các quốc gia thành 
viên nhằm cải thiện tình trạng của phụ nữ vẫn chưa được đạt được ở nhiều cấp độ.   
 
Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 

Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về phụ nữ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 1995. Đây là một 
hội nghị quan trọng của LHQ trong việc kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu có hành động mới và cụ thể ở 
cấp quốc tế, khu vực và quốc gia để tăng quyền năng cho phụ nữ. Tuyên bố Bắc Kinh đã khẳng định lại 
các nghĩa vụ của các quốc gia thành viên LHQ nhằm thực hiện các điều khoản của CEDAW và các hiệp 
ước nhân quyền khác mà thiết lập các quyền phổ quát của phụ nữ. Tuy nhiên, Tuyên bố được đi kèm với 
một “Cương lĩnh Hành động” 5 năm để tăng quyền năng cho phụ nữ, tập trung vào 12 lĩnh vực ưu tiên. 
Cương lĩnh hành động này được xây dựng với các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu cụ thể cần đạt được vào 
năm 2000 ở 12 lĩnh vực ưu tiên. Các quốc gia thành viên đều nhận được hướng dẫn thực hiện.  
 
Trong 12 lĩnh vực ưu tiên tập trung vào giải quyết các vấn đề của phụ nữ trên toàn cầu và tình trạng bất 
bình đẳng của phụ nữ so với nam giới trong nghèo đói, giáo dục, y tế, bạo lực, xung đột vũ trang, kinh tế, 
quyền lực và ra quyết định, nhân quyền, truyền thông, môi trường và trẻ em gái. Các biểu hiện và mức độ 
bất bình đẳng mà phụ nữ phải đối mặt ở những khía cạnh nêu trên cũng được chỉ rõ trong Cương lĩnh 
Hành động. Một mối quan tâm khác đặt ra trong Cương lĩnh Hành động chính là việc thiếu cơ chế thể chế 
của các quốc gia thành viên để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, và yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia 
trong việc thiết lập các thể chế hoặc bộ máy nhà nước như các Bộ, Ngành, hoặc đơn vị trong hệ thống. Bộ 
máy này cần được quy định trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và phân bổ nguồn tài nguồn chính để thúc 
đẩy sự tiến bộ của phụ nữ tại quốc gia đó. 
 
Đồng thời, Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phụ nữ cũng ghi nhận rằng các vấn đề do bất BĐG và phân biệt 
đối xử chống lại phụ nữ cần được theo dõi, kiểm tra và hiểu rõ ở tất cả các cơ quan chính phủ. Trong suốt 
các phiên họp của Hội nghị Bắc Kinh, khái niệm “lồng ghép giới” – “lồng ghép một quan điểm giới” đã được 
chính thức công nhận là một quá trình và chiến lược để:  

‘…đánh giá tác động đối với phụ nữ và nam giới trong bất kỳ hành động được 

lập kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình, trong 

mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ. Lồng ghép giới là một chiến lược khiến mối quan 

tâm và kinh nghiệm của phụ nữ cũng như nam giới trở thành một khía cạnh 

không thể thiếu của việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính 

sách và chương trình trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội để 

phụ nữ và nam giới được hưởng lợi bình đẳng, xoá bỏ bất bình đẳng. Mục tiêu 

cuối cùng là đạt được bình đẳng giới.’ 5 

Các quốc gia thành viên đã ký Tuyên bố Bắc Kinh cần cam kết xây dựng kế hoạch hành động và chiến 
lược quốc gia nhằm giải quyết bất bình đẳng ở các lĩnh vực trọng yếu, thiết lập bộ máy Nhà nước cần thiết 

                                                      
5 Ủy ban Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc (UN ECOSOC). 1997. Các kết luận được chấp thuận thông qua. 1997/2. 
New York. 
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để thực hiện mục tiêu tăng quyền năng cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, và quá trình lồng ghép giới ở 
tất cả các cơ quan, tổ chức khác của chính phủ. Tất cả các việc trên tạo ra nền tảng quan trọng cho các 
quốc gia trên khắp thế giới trong việc hành động nhằm tăng quyền năng cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng 
giới. Chính phủ Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên cam kết thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh và 
Cương lĩnh Hành động. 
 
Mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc (2000 – 2030) 
 
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (2000-2015) 

Vào năm 2000, các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã thống nhất thông qua 8 Mục tiêu Phát triểnToàn 
cầu (Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ - MDG) và các chỉ tiêu cần đạt được trong khoảng thời gian 15 năm. 
Điều này trùng với kế hoạch thực hiện 5 năm của Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Một trong các mục tiêu 
quan trọng của MDG và hỗ trợ chương trình nghị sự toàn cầu để tăng quyền năng cho phụ nữ và giảm bất 
bình đẳng giới là Mục tiêu số 3 -Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, và Mục tiêu số 5 - 
Cải thiện sức khỏe bà mẹ. Các mục tiêu còn lại đều có tính nhạy cảm giới đáng kể và đã được nêu trong 
Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Năm 2015, báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện MDG toàn cầu đã được 
công bố. Báo cáo ghi nhận nhiều tiến bộ và thành tựu to lớn đã đạt được ở hầu hết tất cả các mục tiêu MDG, 
tuy nhiên, ở một số mục tiêu, vẫn có những chỉ tiêu chưa đạt được. 
 
Chương trình Nghị sựđến năm 2030 về Phát triển bền vững (2015-2030) 

Chương trình Nghị sự đến năm 2030 về Phát triển bền vững được xây dựng dựa trên tiến độ thực hiện 
của MDG và bổ sung thêm các lĩnh vực mới tập trung vào việc giảm nghèo toàn cầu và xây dựng một thế 
giới hòa nhập và bền vững. Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) cùng hướng tới việc giải quyết các 
vấn đề mới toàn cầu, bao gồm: biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, đổi mới, tiêu thụ bền vững, hòa 
bình, công bằng và các ưu tiên phát triển toàn cầu khác. Chương trình nghị sự năm 2030 đã được 193 
quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua vào tháng 9 năm 2015. Chương trình này 
bao gồm 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), 169 chỉ tiêu và 232 chỉ số. Bình đẳng giới là một khía 
cạnh nổi bật được thể hiện xuyên suốt trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, bao 
gồm cả ở Mục tiêu độc lập số 5 về bình đẳng giới và được lồng ghép ở tất cả 16 mục tiêu khác. 
 
Mục tiêu phát triển bền vững số 5 được đặt ra nhằm đạt được bình đẳng giới và tăng quyền năng cho tất 
cả phụ nữ và trẻ em gái để họ có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân, hướng tới loại bỏ tất cả các 
hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả các hủ tục có hại đối với 
họ. Mục tiêu số 5 hướng tới đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gáicó tất cả các cơ hội tiếp cận sức khỏe 
sinh sản và tình dục cũng như quyền quyền sinh sản; được công nhận giá trị khi họ làm công việc không 
được trả lương; và có quyền tiếp cận đầy đủ các nguồn lực sản xuất; và bình đẳng với nam giới trong việc 
tham gia đời sống chính trị, kinh tế và cộng đồng.  
 
Các Mục tiêu phát triển bền vững được xây dựng dựa trên các cam kết và nguyên tắc được quốc tế đồng 
thuận từ nhiều năm trước cũng như Công ước LHQ về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại 
phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh hành động của Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phụ nữ (1995); các Mục tiêu 
Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs giai đoạn 2000-2015); Nghị quyết Hội đồng Bảo an LHQ 1325 về Phụ nữ, 
Hòa bình và An ninh (2000), và các điều ước, công ước và tuyên bố quốc tế khác. Tổ chức toàn cầu giám 
sát việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên về bình đẳng giới và các cam 
kết tăng quyền năng và thực thi quyền của phụ nữ có trong Chương trình nghị sự năm 2030 về Phát triển 
bền vững là Cơ quan Thúc đẩy BĐG và Tăng quyền năng cho Phụ nữ LHQ (UN Women) .6Cơ quan này 
đã bắt đầu thực hiện quá trình theo dõi và đánh giá tiến độ của các nước thành viên trong việc hành động 
để đạt được Mục tiêu số 5 và giải quyết các vấn đề bình đẳng giới của từng chỉ tiêu của 16 mục tiêu khác. 
Đầu năm 2018, UN Women đã công bố một báo cáo có tựa đề: Biến Lời hứa thành Hành động: Bình 
đẳng giới trong Chương trình Phát triển Bền vững 2030.7Báo cáo này đã chỉ ra những tiến bộ đã đạt 

                                                      
6www.unwomen.org 
7http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-
equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=5653 

 

http://www.unwomen.org/
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=5653
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=5653
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được trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái và bình đẳng với nam giới, những thách thức 
chính mà phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt trên phạm vi toàn cầu và các chiến lược theo đuổi thực hiện 
các mục tiêu liên quan đến bình đẳng giới của SDG. Bảng tóm tắt 17 Mục tiêu Phát triển bền vững và các 
khía cạnh giới của 17 Mục tiêu trình bày trong báo cáo được trích dẫn dưới đây.  
 
Các quốc gia thành viên của LHQ đã cam kết có hành động để hướng tới việc đạt được các mục tiêu Phát 
triển bền vững đến năm 2030 và gửi báo cáo tiến độ định kỳ về việc thực hiện các Mục tiêu tới Liên hiệp 
quốc dựa trên việc đạt được các ưu tiên và kế hoạch phát triển được quốc gia xác định.  

 

Bảng 1. Mục tiêu phát triển bền vững 

Mục tiêu phát triển bền vững Các khía cạnh bình đẳng giới – Ví dụ 

1 Xóa nghèo dưới mọi hình 
thức ở mọi nơi 

Trên toàn thế giới, có 122 phụ nữ so với 100 nam giới trong độ 
tuổi 25-34 sống trong tình trạng nghèo cùng cực. 

2 Xóa đói, đảm bảo an ninh 
lương thực và cải thiện dinh 
dưỡng, phát triển nông 
nghiệp bền vững 

Tỷ lệ phụ nữ báo cáo họ bị mất an ninh lương thực cao hơn 
nam giới 11%. 

3 Đảm bảo cuộc sống khỏe 
mạnh và nâng cao phúc lợi 
cho tất cả mọi người ở mọi 
lứa tuổi 

Trên toàn cầu, có 303.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân 
liên quan đến thai kỳ trong năm 2015. Tỷ lệ tử vong đang giảm 
quá chậm nên khó có thể đạt được chỉ tiêu 3.1. 

4 Đảm bảo giáo dục chất 
lượng, rộng mở và công 
bằng và nâng cao cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi 
người 

15 triệu bé gái so với 10 triệu bé trai ở độ tuổi tiểu học sẽ không 
bao giờ có cơ hội học đọc hoặc viết ở trường tiểu học 

5 Đạt được bình đẳng giới và 
tăng quyền năng cho tất cả 
phụ nữ và trẻ em gái 

Chương trình nghị sự năm 2030 hứa hẹn xóa bỏ các rào cản 
ngăn cản phụ nữ và trẻ em gái phát huy tiềm năng đầy đủ của 
họ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đáng kể ởphía trước: 
• Ở 18 quốc gia, người chồng có quyền ngăn cản vợ mình làm 
việc hợp pháp; ở 39 quốc gia, con gái và con trai không có 
quyền thừa kế bình đẳng; và 49 quốc gia thiếu luật bảo vệ phụ 
nữ khỏi bạo lực gia đình. 
• 19% phụ nữ và trẻ em gái tuổi từ 15 đến 49 đã từngbị bạo lực 
thể chất và/hoặc tình dục do bạn đời hoặc bạn tình gây ra trong 
12 tháng qua. 
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• Trên toàn cầu, 750 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã từng kết hôn 
trước 18 tuổi và ít nhất 200 triệu phụ nữ và trẻ em gái ở 30 
quốc gia đã trải qua tiểu phẫu cắt bỏ âm vật. 
• Phụ nữ làm công việc chăm sóc không được trả lương và 
việc nhà cao hơn nam giới 2,6 lần. Phụ nữ chỉ chiếm 23,7% số 
ghế trong Quốc hội, tăng 10 điểm phần trăm so với năm 2000 
–tuy nhiên con số trên vẫn còn rất thấp so với chỉ tiêu bình 
đẳng giới đặt ra 
• Chỉ có 52% phụ nữ lập gia đình hoặc tham gia công đoàn có 
quyền tự do đưa ra quyết định về các mối quan hệ tình dục, sử 
dụng biện pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe. 
• Trên toàn cầu, chỉ có 13% phụ nữ làm chủ đất nông nghiệp. 
• Phụ nữ ítsở hữu điện thoại di động hơn nam giới, và việc sử 
dụng Internet của họ thấp hơn nam 5,9 điểm phần trăm. 
• Hơn 100 quốc gia đã có hành động cụ thể để theo dõi việc 
phân bổ ngân sách cho bình đẳng giới. 

6 Đảm bảo sự sẵn có và quản 
lý bền vững nguồn nước và 
cải thiện các điều kiện vệ 
sinh cho tất cả mọi người 

Ở 80% số hộ không được tiếp cận nguồn nước tại nơi họ đang 
sinh sống, phụ nữ và trẻ em gái có trách nhiệm phải đi lấy 
nước. 

7 Đảm bảo việc tiếp cận năng 
lượng với giá cả hợp lý, tin 
cậy, bền vững và hiện đại 
cho tất cả mọi người 

Ô nhiễm không khí trong nhà gây ra từ việc sử dụng nhiên liệu 
dễ cháy để tạo ra năng lượng cho gia đình đã dẫn đến 4,3 triệu 
người chết trong năm 2012. Trong đó,cứ 10 người bị chết do 
nguyên nhân trên thì có 6 phụ nữ và trẻ em gái. 

8 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
dài hạn, rộng mở và bền 
vững, việc làm đầy đủ và 
năng suất và công việc tốt 
cho tất cả mọi người 

Khoảng cách tiền lương theo giới trên toàn cầu là 23%. Tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động của nữ là 63% trong khi tỷ lệ này 
của nam giới là 94%. 

9 Xây dựng cơ sở hạ tầng 
vững chắc, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa rộng mở và bền 
vững, khuyến khích đổi mới 

Phụ nữ chiếm 28,8% tổng số các nhà nghiên cứu trên toàn thế 
giới. Trong 5 quốc gia, chỉ có 1 quốc gia đạt được sự cân bằng 
về giới trong lĩnh vực này. 

10 Giảm bất bình đẳng trong 
mỗi quốc gia và giữa các 
quốc gia 

Có tới 30% bất bình đẳng thu nhập là do sự bất bình đẳng giữa 
các hộ gia đình, bao gồm cả giữa phụ nữ và nam giới. Phụ nữ 
cũng có nhiều khả năng sống dưới 50% mức thu nhập trung 
bình hơn so với nam giới. 

11 Xây dựng các đô thị và các 
khu dân cư mở cửa cho tất 
cả mọi người, an toàn, vững 
chắc và bền vững 

Phụ nữ sống trong các khu ổ chuột đô thị gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản như tiếp cận nước 
sạch và các cơ sở vệ sinh đảm bảo an toàn. 

12 Đảm bảo các mô hình tiêu 
dùng và sản xuất bền vững 

Đầu tư vào giao thông công cộng mang lại lợi ích lớn cho phụ 
nữ vì họ có xu hướng sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn 
nam giới. 

13 Có biện pháp khẩn cấp để 
chống lại biến đổi khí hậu và 
các tác động của nó 

Biến đổi khí hậu có tác động không giống nhau giữa nam giới, 
phụ nữ và trẻ em, Khi biến đổi khí hậu xảy ra, phụ nữ và trẻ 
em có khả năng chết do thảm họa cao hơn 14 lần so với nam 
giới. 

14 Bảo tồn và sử dụng bền 
vững các đại dương, biển và 
các nguồn tài nguyên biển 
cho phát triển bền vững 

Sự ô nhiễm của các hệ sinh thái nước ngọt và biển ảnh hưởng 
tiêu cực đến sinh kế của phụ nữ và nam giới, sức khỏe của họ 
và con cái họ. 

15 Bảo vệ, tái tạo và khuyến 
khích sử dụng bền vững các 
hệ sinh thái trên cạn, quản lý 

Từ năm 2010 đến 2015, thế giới mất 3,3 triệu ha diện tích rừng. 
Phụ nữ nông thôn nghèo phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên 
từ các ao, hồ công cộng, tuy nhiên do sự cạn kiệt đang ngày 
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tài nguyên rừng bền vững, 
chống sa mạc hóa, chống xói 
mòn đất và mất đa dạng sinh 
học 
 

càng gia tăng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cuộc sống 
của phụ nữ nghèo nông thôn đang ngày càng bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. 

16 Thúc đẩy xã hội hòa bình và 
rộng mở cho phát triển bền 
vững, mang công bằng đến 
với tất cả mọi người và xây 
dựng các thể chế hiệu quả, 
có trách nhiệm và rộng mở ở 
tất cả các cấp 

Trong thời gian xảy ra xung đột, tỷ lệ tàn sát phi pháp và các 
hình thức bạo lực khác gia tăng đáng kể. Trong khi đàn ông có 
nhiều khả năng bị giết trên chiến trường, thì phụ nữ phải chịu 
đựng bạo lực tình dục và bị bắt cóc, bị tra tấn và buộc phải rời 
khỏi nhà của họ. 

17 Đẩy mạnh cách thức thực 
hiện và đem lại sức sống mới 
cho quan hệ đối tác toàn cầu 
để phát triển bền vững 

Trong năm 2012, nguồn tiền chảy ra khỏi các nước đang phát 
triển gấp 2,5 lần lượng viện trợ chảy vào các quốc gia này.
  

 

2.2 Quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan về bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ phụ nữ ở Việt Nam 

1 Hiến pháp và các bộ luật liên quan đến BĐG và VSTBPN ở Việt Nam 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013).Điều 26 quy định công dân nam, nữ 
bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, 
xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. 
Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. 

 
Luật Bình đẳng giới (2006). Luật này quy định những nguyên tắc về bình đẳng giới trong các lĩnh vực 
của cuộc sống và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân nhằm đảm bảo những 
nguyên tắc này.  

 
Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình (2007). Luật này quy định những biện pháp ngăn ngừa 
và chống bạo lực trong gia đình, đồng thời xác định chi tiết những hành vi về bạo lực trong gia đình.  

 
Bộ Luật lao động (2012). Bộ luật bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và 
chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ. Bộ luật có Chương X về những quy định riêng đối với lao 
động nữ nhằm đảm bảo quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ và bảo vệ thai sản cho lao động 
nữ. 

 
Luật Bảo hiểm xã hội (2014), có hiệu lực từ năm 2016 có những tiến bộ quan trọng về bình đẳng giới 
trong chế độ thai sản. Lần đầu tiên từ khi có chính sách BHXH, nam giới được hưởng chế độ nghỉ thai 
sản khi vợ sinh con với nhiều mức hưởng khác nhau, từ 7 tới 14 ngày làm việc tùy thuộc vào số con 
được sinh và phương thức sinh. Đặc biệt trong trường hợp người mẹ không đủ thời gian đóng BHXH 
hoặc không tham gia BHXH thì người cha được nghỉ đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Chính sách tiến bộ 
này tạo điều kiện thúc đẩy nam giới tham gia công việc gia đình và chăm sóc, cải thiện từng bước bình 
đẳng giới trong lĩnh vực này 

 
Luật đất đai (2013). Luật quy định quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản 
chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp chỉ ghi tên của một người 
thì phải có văn bản xác nhận sự đồng ý của người kia.  

 
Luật hôn nhân và gia đình (2014). Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong sở hữu và thừa 
kế trong các trường hợp ly hôn và qua đời. Tuy nhiên, trong Luật này vẫn còn một số quy định phân 
biệt đối xử về giới, cụ thể quy định tuổi hôn nhân tối thiểu khác nhau cho phụ nữ và nam giới. Mặc dù 
Luật đã loại bỏ việc cấm hôn nhân đồng tính, tuy nhiên vẫn tiếp tục quy định hôn nhân là sự kết hợp 
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giữa một người nam và một người nữ. Luật quy định không cấp giấy chứng nhận kết hôn đồng tính, 
có nghĩa là những cuộc hôn nhân đồng tính sẽ không thể có đăng ký kết hôn và không được ghi nhận 
trong đăng ký hộ khẩu của hộ gia đình (UN, 2015).  

 
Bộ luật Dân sự (2015). Điều 36 và 37 của luật này cho phép hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính 
và cho phép các cá nhân đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính được thay đổi lời khai về giới tính trong 
các giấy tờ chính thức của họ.  

 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (2015). Luật này đưa ra chỉ tiêu về ứng cử 
viên nữ. Cụ thể, Điều 8 khoản 3 của Luật quy định “ Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu 
Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành 
trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người 
trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.  

 
Luật Cán bộ, Công chức (2008). Điều 5 Luật này quy định về các nguyên tắc quản lý cán bộ, công 
chức, trong đó có nguyên tắc“Thực hiện bình đẳng giới”. Điều 18 quy định hững việc cán bộ, công 
chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, trong đó không được “Phân biệt đối xử dân tộc, 
nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức”. Điều 53, khoản 6 quy định 
“Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi”.Điều 59 
Khoản 4 quy định “Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 
36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng”. 

 
Luật Viên chức (2010). Điều 5 quy định các nguyên tắc trong quản lý viên chức, trong đó “thực hiện 
bình đẳng giới”. Điều 19 quy định những việc viên chức không được làm, trong đó không được “phân 
biệt đối xử dân tộc, nam nữ, …”. Điều 29, khoản 1 của Luật này quy định những trường hợp người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên 
chức, trong đó có trường hợp “viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 
36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động. Điều 29 khoản 3 quy 
định những trường hợp viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng, trong đó có trường hợp “Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định 
của cơ sở chữa bệnh”. Điều 36 quy định biệt phái viên chức, khoản 7 quy định trường hợp “Không 
thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi”. 

 
Luật ngân sách Nhà nước (2015). Điều 8 Khoản 5 của Luật nêu rõ một trong những nguyên tắc của 
quản lý Ngân sách nhà nước là “đảm bảo ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện mục tiêu bình đẳng giới”. 
Điều 41 của Luật này cũng quy định một trong những căn cứ để lập dự toán ngân sách nhà nước hàng 
năm là nhiệm vụ bình đẳng giới. 

 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (2017). Điều 3 Khoản 1 quy định Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ 
trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó. Trường hợp nhiều doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do 
phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn. 

2 Một số chiến lược, kế hoạch hành động, đề án quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 

Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW 

ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước (ban hành theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ). 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (ban hành theo Quyết định số 2351/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ). Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là đến 

năm 2020, về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ 

hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền 

vững của đất nước. Chiến lược đặt ra 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cần phấn đấu đạt được đến năm 2020. 
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Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (ban hành theo Quyết định số 

1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo bước 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng 

giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình 

đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. 

Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (ban hànhtheo Quyết 

định số 1696/QĐ-TTg ngày 2/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).Mục tiêu tổng quát của Chương trình 

nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa 

phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. 

Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020(ban hành 

theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ).Mục tiêu chung của 

Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng 

bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc. 

Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới (ban hành 

theo Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của thủ tướng Chính phủ). 

Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (ban hành theo Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức 

giai đoạn 2016-2020 (ban hành theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ). Mục tiêu của Đề án nhằm giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng 

lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, 

tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước; đồng thời góp 

phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (ban hành theo Quyết định số 939/QĐ-TTg 

ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao hiểu biết của 

phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, 

tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; thúc đẩy hiện thức hóa các ý tương kinh doanh và sự phát triển 

của các doanh nghiệp khởi nghiệp của phụ nữ. 

Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội 

liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027(ban hành theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 

30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ). 

Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2015 (ban hành theo 

Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ). 

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 

(ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Kế hoạch 

hành động gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 bao gồm 115 mục tiêu cụ 

thể, tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh 

Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015. Bên cạnh Mục tiêu số 5 về bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ 

hội cho phụ nữ và trẻ em gái, một số mục tiêu khác trong Kế hoạch hành động có liên quan chặt chẽ đến 

thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. 
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Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

đối với phụ nữ của Liên hợp quốc (ban hành theo Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

3 Một số văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ xây dựng phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng 
với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán 
bộ của Đảng.  

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 
về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nhấn mạnh 
“Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ mới”. Các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết 11-NQ/TW gồm: "Cần bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia 
các khóa đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước từ 30% trở lên", "Phấn 
đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội 
và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất 
thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ có 
tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới".  

Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo quản lý xác định: "Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, 
ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp".  

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phụ nữ trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. 

Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng lần 
thứ XII yêu cầu: "Phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong ban 
thường vụ cấp ủy". 

Công văn số 3294-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn một 
số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo quản lý cơ 
quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, trong đó có quy định cán bộ nữ được kéo 
dài tuổi công tác theo quy định thì thời điểm tính độ tuổi quy hoạch như nam giới, các Bộ, ngành, địa phương 
đang triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị cho giai đoạn tiếp theo. 

2.3 Các quy định có liên quan về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành 
Ngân hàng 

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản liên quan đến bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng như sau: 
 

Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng 
giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020(ban hành kèm theo Quyết định 
số 2498 /QĐ-NHNN ngày  23  tháng 12  năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 
Mục tiêu tổng quát nhằm giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa 
nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, tạo nguồn, 
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại các đơn vị thuộc NHNN; đồng thời, góp phần xây dựng và 
phát triển đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức NHNN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch gồm 5 nhiệm vụ cụ thể: (i) Nâng 
cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN trong thực hiện chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; (ii) 
Tăng cường công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ bảo đảm mục tiêu bình 
đẳng giới; (iii) Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; (iv) Nâng 
cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; và (v) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. 
 
Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện biện pháp bảo 
đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020(Kế 
hoạch số 03/KH-NHNN ngày 03/03/2017).  
Một trong những mục tiêu của kế hoạch nhằm giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội 
phát huy năng lực giữa nữ và nam cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong đào tạo, bồi 
dưỡng, góp phần xây dựng và phát triển đội ngữ nữ CB, CC, VC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
 
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Ngân hàng(Hướng dẫn 
số 424/HD/BCS ngày 14/8/2013 của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước). Hướng dẫn yêu cầu 
trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng Đảng quản lý phải đảm bảo cơ cấu 
3 độ tuổi 8 và đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15%. Nếu đơn vị nào không đáp ứng được yêu cầu 
nêu trên thì phải có báo cáo giải trình cụ thể thể Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định hoặc bổ sung 
nhân sự từ đơn vị khác vào nguồn quy hoạch của đơn vị. 
 
Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung 
ương tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng (Hướng dẫn số 1435-HD/ĐUNH ngày 05/12/2014 của 
Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương). Hướng dẫn định hướng cơ cấu cấp ủy và ban thường vụ 
cấp ủy, phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ 
cấp ủy. 

 
Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Công đoàn trực thuộc công 
đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 (Hướng dẫn số 780-HD/CĐNH ngày 19/11/2014 của 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam).Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch ban chấp 
hành, ban thường vụ công đoàn các cấp; đối với công đoàn cấp trên cơ sở trở lên nhất thiết phải có 
cán bộ nữ trong cơ cấu quy hoạch cán bộ lãnh đạo (ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực). 

 
Quy chế nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo 
Quyết định số 268/QĐ-NHNN ngày 6/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Quy chế 
quy định trật tự ưu tiên đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt thành tích 
bằng nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo trật tự ưu tiên, trong đó cán bộ nữ là một trong 
những trường hợp được ưu tiên. 

 

2.4 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng 

Trong giai đoạn 2011 đến nay, Ban vì sự tiến bộ Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu cho Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và thực hiện 2 kế hoạch hành động của ngành nhằm thực hiện Chiến 
lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Cụ thể như sau: 
 

Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 
2011-2015(ban hành theo Quyết định số 2162/QĐ-NHNN ngày 30/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước). Mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo 
chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của lao động nữ, bảo 
đảm quyền bình đẳng của phụ nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trong đào tạo, bồi dưỡng, quy 
hoạch, lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, từ đó, phát huy tài năng, trí tuệ, 
huy động sự đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển của Ngành”. Kế hoạch hành động tập trung vào 
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù của 
Ngành. 
 

                                                      
8Cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 40 tuổi; từ 40 đến 50 tuổi và trên 50 tuổi. 
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Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 
2016-2020 theo Quyết định số 1445/QĐ-NHNN ngày 14/7/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

 
Hộp 1. Mục tiêu về bình đẳng giới, VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020 

Mục tiêu tổng quát: “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn 
thể các đơn vị trong Ngành trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân 
hàng; tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ làm công tác bình đẳng giới; bảo 
đảm bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, góp phần vào sự phát triển của ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện thành công Chiến 
lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020”. 
 
Các mục tiêu cụ thể 
Mục tiêu 1 của Chiến lược quốc gia: “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh 
đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”. 

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng từ 30% trở lên. 
Chỉ tiêu 2:  Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị trong Ngành có cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt là nữ. 

 
Mục tiêu 2 của Chiến lược quốc gia: “Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm”. 

Chỉ tiêu: Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới 
(nam và nữ). 

 
Mục tiêu 3 của Chiến lược quốc gia: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm 
sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”. 

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu tỷ lệ nữ được cử đi đào tạo sau đại học đạt 50% trong tổng số công chức, viên 
chức, người lao động được đào tạo sau đại học. Phấn đấu tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt tỷ lệ 50% và tỷ lệ 
nữ tiến sỹ đạt 25% trong tổng số thạc sỹ, tiến sỹ ngành Ngân hàng vào năm 2020. 
Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo nâng 
cao về nghiệp vụ, chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ đạt 50% trong tổng số tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng. 
 

Mục tiêu 4 của Chiến lược quốc gia: “Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe”. 

Chỉ tiêu: Hàng năm, 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám sức khỏe 
định kỳ và được khám chuyên khoa phụ sản. 

 
Mục tiêu 7 của Chiến lược quốc gia: “Nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới”. 

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành được tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. 
Chỉ tiêu 2: 100% thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng 
giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới. 
Chỉ tiêu 3: 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới ở các đơn vị trong 
Ngành được tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức về bình đẳng giới. 
Chỉ tiêu 4: 100% nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp 
phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo. 
 

Nguồn: Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020 theo 
Quyết định số 1445/QĐ-NHNN ngày 14/7/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
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3 Bộ máy quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam và 
trong ngành Ngân hàng 

3.1 Bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

Bộ máy quản lý và điều phối quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam được biểu 
diễn trong sơ đồ 1 dưới đây. 
 
Ở cấp trung ương, bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới gồm: (i) Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc 
hội nước CHXHCN Việt Nam, với vai trò là cơ quan lập pháp; (ii) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ 
LĐTBXH) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MOCST) là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bình 
đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; (iii) Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) 
là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, phối hợp giải quyết 
những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cả nước;  các Ban vì sự tiến 
bộ của phụ nữ trongcác bộ, ngành; và (iv) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội. 
 
Ở cấp địa phương, bộ máy tương tự được thành lập gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở liên quan với vai trò cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong 
lĩnh vực bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng chống bạo lực gia đình; bên cạnh đó có hệ thống 
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; và hệ thống Hội phụ nữ địa phương. 
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Sơđồ  1. Bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam 

 

 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về lĩnh vực bình đẳng giới từ năm 2008, gồm: (a) Hướng dẫn thực hiện về bình đẳng 
giới theo quy định của pháp luật; (b) Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật; (c) Tổng kết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về thực hiện bình đẳng 

giới theo quy định của pháp luật. 9 

 
Các Bộ và cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về 
bình đẳng giới; Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong 
pham vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ (Bộ LĐTBXH, 2014).  
 
Trong thực tế, mỗi bộ và cơ quan ngang bộ có phân công cán bộ đầu mối phụ trách lĩnh vực bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong khi các tỉnh/thành phố thường giao nhiệm vụ này cho các Sở 
LĐTBXH, và cấp huyện giao cho Phòng LĐTBXH, cấp xã giao cho cán bộ LĐTBXH. 
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình từ năm 2008, gồm: (a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

                                                      
9 Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Cấp địa phương

Ủy ban Nhân dân

UBND tỉnh, 
huyện và xã

Chính quyền địa 
phương

Sở LĐTBXH 
(BĐG)

Sở VH-TT-DL 
(Bạo lực gia 

đình)
Các Sở, ngành Ban VSTBPN

Các tổ chức chính trị-
xã hội

Hội LHPN Việt 
Nam tỉnh, 
huyện, xã

Cấp trung ương

Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam

Ủy ban các 
vấn đề xã hội

Chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam

Bộ LĐTBXH 
(QLNN về 

BĐG)

Bộ VH-TT-DL 
(QLNN về PC 

BLGĐ)

Các bộ,  
ngành

Ủy ban quốc 
gia VSTBPN 
Việt Nam 

Các tổ chức chính trị-
xã hội

Hội LHPN 
Việt Nam

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=186/2007/N%C4%90-CP


Dự án Tăng cường Năng lực Thanh tra, giám sát ngân hàng (BRASS)  
Sổ tay về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam  16 

 

   

  

ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống 
bạo lực gia đình; (b) chỉ đạo, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 
(c) thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; (d) chỉ đạo, hướng dẫn 
công tác tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin, thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống bạo 

lực gia đình. 10 

 
Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Uỷ ban nhân 
dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về 
phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Hằng năm, trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã 
trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình kinh tế - xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả 
phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 
 
Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội. Luật bình đẳng giới quy định trách nhiệm lồng ghép vấn đề 
bình đẳng giới của các cơ quan trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL, trong đó quy định Ủy ban 
của Quốc hội phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới có trách nhiệm tham gia với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban 
khác của Quốc hội để thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo 
nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Nghị quyết số 
297/2007/NQ/UBTVQH12 ngày 12/10/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công Ủy ban về các vấn 
đề xã hội của Quốc hội phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới.  

 
Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (2008 và 2015) đã quy định trách nhiệm của Ủy ban về các 
vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự 
thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.  
 
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN). Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong 
hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam 
và phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) và Hội LHPN các cấp tỉnh, huyện và xã đang tham gia trong công tác thúc 
đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. 
 

3.2 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ– CFAW 

3.2.1 Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQG), trước đây gọi là Ủy ban Quốc gia về Thập kỷ của 
phụ nữ ở Việt Nam, được thành lập năm 1985 và được kiện toàn vào năm 1993 và năm 2008, là tổ chức 
phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn 
đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cả nước. Thủ tướng Chính phủ ra quyết 
định về kiện toàn UBGG với những nội dung cụ thể sau:11 
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của UBQG VSTBPN gồm:12 (a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 
phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; (b) 
Giúp Thủ tướng Chính phủ phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân các cấp và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; (c) Giúp 
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ 

                                                      
10 Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
11 Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam. 
12 Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam. 
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của phụ nữ; (d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt 
động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan 
đến sự tiến bộ của phụ nữ do Thủ tướng Chính phủ giao. 
 

Thành phần Ủy ban quốc gia VSTBPN:13Bộ LĐTBXH là cơ quan thường trực của UBQG và Chủ tịch 

UBQG là Bộ trưởng của Bộ LĐTBXH và 02 Phó Chủ tịch gồm Chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt Nam và 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH. Các thành viên của ủy ban gồm các Thứ trưởng và các chức danh tương đương 
từ 16 bộ, ngành, cơ quan Trung ương.  
 
Các nguyên tắt hoạt động của UBQG, gồm:14 

 Thành viên của UBQG hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Chủ tịch Ủy ban thống nhất với Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan quyết định danh sách các thành viên Ủy ban. 

 Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành quy chế hoạt động Ủy ban và phân 
công trách nhiệm cho các thành viên Ủy ban. 

 UBQG có con dấu riêng. Chủ tịch Ủy ban, các Phó Chủ tịch Ủy ban và Chánh Văn phòng giúp việc 
Ủy ban sử dụng con dấu của Ủy ban. 

 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Văn phòng giúp việc Ủy 
ban bảo đảm nguyên tắc gọn, hiệu quả, không phát sinh biên chế riêng. Chánh Văn phòng giúp 
việc Ủy ban là Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 Kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do ngân sách nhà 
nước cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội. 
 

3.2.2 Tổ chức vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp 

Ngày 15/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/TTg về tăng cường hoạt động vì sự tiến 
bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 
về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Để 
giúp các cấp, các ngành triển khai đúng yêu cầu Chỉ thị và mục đích nêu trên, Ủy ban quốc gia vì sự tiến 
bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan tới tổ chức và hoạt động vì 
sự tiến bộ của phụ nữ.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam. 
14 Quyết định số 114/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam. 
15 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
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Sơđồ  2. Tổ chức bộ máy vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp1617 

 

 
i. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, ngành và Cơ quan Trung ương18 

Thành phần của Ban: Ban có từ 9 đến 12 ủy viên với các thành phần như sau: 01 đồng chí Thứ trưởng 
hoặc phó Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng ban; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ hoặc tương đương làm 
Phó Trưởng ban; Ủy viên: đại diện lãnh đạo của các vụ, bộ phận chuyên môn do Bộ trưởng, Thủ trưởng 
quyết định danh sách; Thường trực Ban là chuyên viên của Vụ Tổ chức - Cán bộ hoặc tương đương, Văn 
phòng, Ban nữ công. 
Chức năng của Ban: Tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách đối với phụ nữ và yêu cầu nguồn lực tổ chức hoạt động 
thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Bộ, ngành. 
 
 
 
 

                                                      
16 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
17 Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. 
18 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 

- Doanh nghiệp

- Xã, phường, thị trấn

-Vụ chuyên môn/ đơn vị có 
quy mô nhỏ

- Quận, huyện, thị xã

- Đơn vị trực thuộc Bộ, ngành 
trung ương

- Sở, ngành cấp tỉnh

-Bộ, ngành và cơ quan TƯ 

- Tỉnh/thành  phố

Trung ương UBQG VSTBPN

Ban VSTBPN 

Bộ, ngành

Ban VSTBPN 

đơn vị

Cán bộ  đầu mối 

về  giới

Ban VSTBPN 

Doanh nghiệp

Ban VSTBPN Tỉnh/Thành 
phố

Ban VSTBPN 

Sở, ngành

Ban VSTBPN quận, 
huyện, TX

Ban VSTBPN 

xã, phường, TT
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Nhiệm vụ của Ban 
 Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan về phương hướng, kế hoạch 

và các giải pháp để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và công tác cán bộ nữ thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ, ngành. 

 Tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn của Bộ, ngành, các đoàn thể trong việc triển khai 
thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ 
Bộ, ngành. 

 Xây dựng và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và 
hàng năm; Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động hàng năm theo quy định. 

 Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến sự 
tiến bộ của phụ nữ Bộ và lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành  trình Bộ trưởng/Thủ trưởng 
đơn vị xem xét, quyết định. 

 
Nguyên tắc hoạt động của Ban 
Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách và quyết định theo đa số. 
 
Ban quyết định tập thể những vấn đề sau đây: 

1 Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Bộ, ngành trong từng giai đoạn và 
hàng năm; 

2 Chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban. 
 

ii. Đối với các đơn vị trực thuộc bộ ngành trung ương19 

Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Tổng cục, Cục, Viện, Trường, v.v (sau đây gọi chung là đơn 
vị). 
 
Thành phần của Ban: Ban có từ 5 -7 ủy viên với các thành phần gồm: Trưởng ban là đại diện lãnh đạo 
đơn vị; Phó ban là đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức- Cán bộ hoặc tương đương; Ủy viên là đại diện lãnh 
đạo của các phòng, ban do Thủ trưởng đơn vị quyết định; Thường trực Ban là chuyên viên của Phòng Tổ 
chức-Cán bộ. 
 
Nhiệm vụ của Ban 

 Tham mưu cho lãnh đạo đưa vấn đề giới vào việc xây dựng, thực hiện các chính sách, kế hoạch, 
chương trình và dự án của đơn vị; xây dựng và triển khai thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ 
nữ; hàng năm đánh giá kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết 
của đơn vị. 

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của CB, CC, VC về luật pháp, 
chính sách đi với phụ nữ, về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
(CEDAW), bình đẳng giới. 

 Là đầu mối đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 
với phụ nữ tại đơn vị. 

 Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, trong đó quy định rõ lề lối làm việc và trách nhiệm của 
từng ủy viên. Kịp thời kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên. 

 Triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ bộ ngành chủ quản. 
Xây dựng chương trình công tác hàng năm, bao gồm cả hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các mục 
tiêu của KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 
 
 
 
 

                                                      
19 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
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iii. Đối với các vụ chuyên môn hoặc các đơn vị có quy mô nhỏ20 

Cử 01 cán bộ đầu mối về giới tại đơn vị.  
 
Nhiệm vụ của cán bộ đầu mối về giới 

 Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng và thực hiện các 
chính sách, kế hoạch, chương trình và dự án về lĩnh vực được phân công phụ trách. 

 Là đầu mối triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo sự chỉ đạo của Ban vì sự tiến 
bộ của phụ nữ bộ ngành chủ quản. 

 Định kỳ báo cáo; đánh giá tình hình lồng ghép giới của đơn vị với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ bộ 
ngành chủ quản. 

 
Lưu ý: Một số vụ chuyên môn mặc dù số lượng cán bộ không đông nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc đưa vấn đề giới vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách, đề xuất các chính sách đặc thù cho 
phụ nữ. Vì vậy, cần cử cán bộ đầu mối giới có đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo. 
 
iv. Đối với các doanh nghiệp21 

Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
 
Thành phần của Ban: Ban có từ 5 -7 ủy viên với các thành phần sau:Trưởng ban là Phó Tổng giám đốc 
hoặc Giám đốc doanh nghiệp; Phó ban là đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Nhân sự;Ủy viên là đại diện 
lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn do Giám đốc doanh nghiệp quyết định danh sách; Thường trực Ban 
là chuyên viên Phòng Tổ chức - Nhân sự. 
 
Nhiệm vụ của Ban 

 Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa yếu tố giới vào công tác quản lý, đặc biệt là việc tuyển 
dụng, đào tạo và sử dụng, các điều kiện lao động và chính sách lao động nữ trong doanh nghiệp; 
xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, CNV và người lao động về luật pháp, chính 
sách liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ, về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), về bình đẳng giới. 

 Đôn đốc và nắm tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lao động 
nữ trong doanh nghiệp và tình hình thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 Đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời và có hiệu quả tình trạng bất bình đẳng, tình trạng vi 
phạm chế độ chính sách đối với phụ nữ. 
 

v. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh/thành phố22 

Thành lập Ban vì sự tiến phụ nữ ở các Sở, ngành 
 
Thành phần của Ban: Ban có từ 5-7 ủy viên với các thành phần sau: Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Sở, 
ngành; Phó ban là đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức-Cán bộ hoặc tương đương; Ủy viên là đại diện lãnh 
đạo các phòng, ban do Giám đốc Sở, ngành quyết định danh sách; Thường trực Ban là chuyên viên của 
Phòng Tổ chức- Cán bộ hoặc tương đương. 
 
Nhiệm vụ của Ban 

 Tham mưu cho Giám đốc Sở; ngành trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện 
các chính sách, kế hoạch, chương trình và dự án của Sở, ngành; xây dựng và triển khai thực hiện 

                                                      
20 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
21 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
22 Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. 
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KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ; đánh giá kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và đưa vào 
nội dung tổng kết hàng năm của Sở, ngành. 

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, CNV về luật pháp, 
chính sách đối với phụ nữ, về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
(CEDAW), về bình đẳng giới. 

 Là đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 
với phụ nữ tại Sở, ngành. 

 Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, trong đó quy định rõ lề lối làm việc, trách nhiệm của từng 
ủy viên và duy trì hoạt động có hiệu quả. 

 Triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo hướng dẫn của Ban vì sự tiến bộ của phụ 
nữ tỉnh, thành và thực hiện lồng ghép giới theo hướng dẫn của bộ chủ quản. Tổ chức nghiên cứu 
và đề xuất hướng khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới, vi phạm quyền lợi của phụ nữ trong lĩnh 
vực chuyên môn do Sở, ngành đảm trách. 
 

3.2.3 Các quy định về lề lối làm việc của Ban VSTBPN23 

Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban VSTBPN: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch 
UBND các cấp là người ký quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN:  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các 
cấp phê duyệt, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của các ủy viên và định kỳ họp ít nhất 2 lần/năm. 
 
Các mối quan hệ công tác của Ban VSTBPN gồm: (a) Với cấp ủy Đảng và lãnh đạo trong chỉ đạo các 
hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; (b) Với UBQG và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp trên trong định 
hướng công tác, báo cáo hoạt động; (c) Với các bộ phận ngang cấp trong ngành, địa phương để phối hợp 
và giám sát hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; (d) Với các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ khác để cùng 
trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác. 
 
Điều kiện hoạt động của Ban VSTBPN gồm: (a) Ban được phép sử dụng con dấu của Bộ, ngành, cơ 
quan và UBND các cấp do lãnh đạo kiêm Trưởng ban ký; (b) Các thành viên của Ban hoạt động theo chế 
độ kiêm nhiệm. Các thành viên được nhận chế độ thù lao làm ngoài giờ thực hiện theo quy định tại Thông 
tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; (c) Ban được cung cấp thông tin, tài liệu và các phương tiện công tác 
khác. 
 
Kế hoạch công tác năm kèm theo dự toán kinh phí. Kế hoạch phải trình Bộ trưởng, Thủ trưởng, Chủ 
tịch UBND các cấp phê duyệt, trong đó các hoạt động trọng tâm gồm: (a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 
mục tiêu của KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ; (b) Tuyên truyền, huấn luyện nhằm phổ biến, luật pháp, 
chính sách đối với phụ nữ, Chiến lược, KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ, Công ước CEDAW, kiến thức giới, 
kỹ năng lồng ghép giới, v.v; (c) Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; (d) Tổ chức điều tra, khảo 
sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; (e) Hội nghị, 
hội thảo, sơ tổng kết, thi đua khen thưởng. 
 
Kế hoạch kiểm tra: Cần được xây dựng và phổ biến sớm cho các đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra gồm 
4 vấn đề chính: (a) Tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ; (b) Tình 
hình thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ; (c)Công tác lồng ghép giới; và (d) Tình hình tổ chức hoạt 
động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sau khi hoàn thành chương trình kiểm tra, Ban cần làm báo cáo kết quả kiểm 
tra bao gồm cả các kiến nghị gửi Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp trên để tổng hợp lên UBQG gửi Thủ 
tướng chính phủ. 
 
Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ và tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ được Ban VSTBPN tiến 
hành định kỳ 6 tháng và cuối năm. Ban VSTBPN bộ ngành, địa phương, đơn vị gửi báo cáo sơ kết về 
UBQG trước gửi trước ngày 15/6 và báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 15/12. Ban VSTBPN ở đơn vị 
trực thuộc gửi báo cáo về đơn vị chủ quản để tổng hợp tình hình. 

                                                      
23 Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt động vì 
sự tiến bộ phụ nữ. 
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3.3 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng 

Ban VSTBPN ngành Ngân hàng được thành lập ngày 28/3/1995 theo Quyết định số 87/QĐ-NH9 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng thường 
xuyên được kiện toàn.24 Lần kiện toàn Ban VSTBPN gần đây nhất vào năm 2016,25  với thành phần gồm: 
01 Phó Thống đốc là Trưởng Ban; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Phó Trưởng Ban Thường trực; Chánh 
Văn phòng là Phó Trưởng Ban; các Ủy viên là đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục Ngân hàng Trung ương, 
ngân hàng thương mại nhà nước, doanh nghiệp trực thuộc, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương. 
 
Ban VSTBPN ngành Ngân hàng có quy chế hoạt động được ban hành theo Quyết định số 485/QĐ-NHNN 
ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
 
Hiện nay, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng có 99 đơn vị đầu mối trực thuộc, trong đó 77 đơn vị thành lập 
Ban VSTBPN cơ sở và 22 đơn vị26 cử cán bộ đầu mối về giới.Các Ban cơ sở trong Ngành đã bố trí cán bộ 
thuộc Vụ (hoặc bộ phận) Tổ chức cán bộ có đủ năng lực, trình độ để giúp việc cho Ban dưới hình thức 
kiêm nhiệm; các Ban đều có Quy chế hoạt động, thống nhất lề lối làm việc và phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên Ban. 
 
Tổng số thành viên các Ban VSTBPN cơ sở và cán bộ đầu mối tại các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng 
là 713 người, trong đó: 

 Ban VSTBPN ngành Ngân hàng: 31 người; 
 Ban VSTBPN cơ sở (tại 77 đơn vị): 660 người; 
 Cán bộ đầu mối về giới (tại 22 Vụ, Cục, Ban thuộc NHTW): 22 người. 

 
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại 99 đơn vị trực thuộc Ban VSTBPN ngành Ngân hàng Nhà 
nước là 106,6 ngàn người, trong đó nữ là 60,5 nghìn người, chiếm tỷ lệ 56,7%. 
 

4 Thực trạng bình đẳng giới trên thế giới, ở Việt Nam và trong ngành Ngân 
hàng 

4.1 Bình đẳng giới trên thế giới: Các xu hướng hiện nay 

Trong nhiều thập kỷ qua, thế giới đã đạt được những thành tựu đáng kể về bình đẳng giới cũng như sự 
tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách 
thức mà họ phải tiếp tục phải đối mặt, ví dụ như: việc thực hiện các quyền xã hội, chính trị, kinh tế và văn 
hóa, khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế trong nền kinh tế chính thức, và khả năng “nói lên tiếng nói, hành 
động độc lập và tự do lựa chọn” của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội. Báo cáo của Ngân hàng 
Thế giới về “Bình đẳng giới và Phát triển” được công bố vào năm 2012 đã đưa ra một đánh giá toàn diện 
về các lĩnh vực mà ở đó khoảng cách giới đã giảm nhưng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Hộp dưới đây 
trình bày một số tiến bộ đã đạt được trong việc giảm khoảng cách giới toàn cầu. 

 

                                                      
24 Chỉ thị số 27/TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 
ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
25 Quyết định số 178/QĐ-NHNN ngày 18/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
26 22 Vụ, cục, Ban thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương 
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Phần này của cuốn Sổ tay tập trung vào hai khía cạnh: (1) phụ nữ trong nền kinh tế; và (2) “Tiếng nói, hành 
động độc lập và tự do lựa chọn” của phụ nữ. Bất bình đẳng giới đang tồn tại rất lớn ở hai khía cạnh trên 
và làm cản trở sự phát triển của con người, xã hội và kinh tế toàn cầu. Sự bất bình đẳng ở hai khía cạnh 
trên có liên quan trực tiếp đến các cán bộ làm việc trong ngành ngân hàng bởi vì chúng cản trở sự phát 
huy tiềm năng đầy đủ của phụ nữ và nam giới trong lĩnh vực tài chính. Xu hướng toàn cầu hiện nay của 
khía cạnh trên được trình bày ở dưới đây. 
 

4.1.1 Phụ nữ trong nền kinh tế 

Trong thập kỷ qua, ngày càng có nhiều nghiên cứu và báo cáo về thực trạng của phụ nữ trong nền kinh tế, 
thị trường lao động, và các chi phí đáng kể do bất bình đẳng giới gây ra trong tăng trưởng kinh tế, phát 
triển con người và xã hội. Các nghiên cứu này do các tổ chức thế giới thực hiện, bao gồm: Ngân hàng Thế 
giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 
lợi ích và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ và gia đình. Trong những năm gần đây, các kết quả nghiên 
cứu đã dần thu hút nhiều hơn sự chú ý của Chính phủ và khu vực tư nhân trên toàn cầu về vai trò của phụ 
nữ trong nền kinh tế (chính thức và phi chính thức) cũng như việc thực hiện những nỗ lực nhằm dỡ bỏ các 
rào cản mà phụ nữ phải đối mặt, tạo ra cơ hội cho họ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tốt hơn.  
 
Tháng 9 năm 2015, báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey có tiêu đề ‘Sức mạnh của sự bình đẳng: Làm 
thế nào để việc thúc đẩy bình đẳng của phụ nữ có thể đóng góp 12 tỷ đô la cho tăng trưởng toàn cầu”.27 
Báo cáo đã chỉ ra các tác động kinh tế của việc thiếu sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, cũng như 
tầm quan trọng của việc công nhận mối liên hệ giữa bình đẳng giới trong xã hội và bình đẳng giới trong 
công việc. Nghiên cứu do MGI thực hiện đã thực hiện thu thập số liệu cho 15 chỉ số bình đẳng giới (xem 
Bảng dưới đây) tại 95 quốc gia và phân loại các chỉ số này thành bốn lĩnh vực: bình đẳng trong công việc, 
các dịch vụ thiết yếu và các yếu tố thúc đẩy cơ hội kinh tế, bảo vệ pháp lý và tiếng nói chính trị, an ninh 
thân thể và tự chủ. Một trong những phát hiện quan trọng nhất từ nghiên cứu này là trên toàn thế giới, các 
xã hội xếp hạng cao hơn về bình đẳng giới thường có chỉ số về bình đẳng giới tốt hơn tại nơi làm việc. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu không có bình đẳng giới trong xã hội thì cũng không có bình đẳng giới trong 
công việc.  
 

                                                      
27 https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-
12-trillion-to-global-growth 

Các tiến bộ đạt được trong việc giảm khoảng cách giới toàn cầu… 
 
 Trên thế giới, phụ nữ hiện chiếm 40% lực lượng lao động và hơn một nửa số sinh viên đại học. 
 Ở hầu hết các quốc gia, khoảng cách giới trong giáo dục tiểu học đã được xoá bỏ. 
 Ở nhiều quốc gia, khoảng cách giới trong giáo dục trung học đang được xoá bỏ nhanh chóng và 

bắt đầu đảo ngược. 
 Ở 45 quốc gia đang phát triển, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam ở các trường trung học. 

Ở 60 quốc gia, số lượng sinh nữ nhiều hơn sinh viên nam ở các trường đại học. 
 Hơn nửa tỷ phụ nữ đã tham gia lực lượng lao động trên thế giới trong vòng 30 năm qua và sự tham 

gia của họ vào công việc được trả lương đã tăng lên ở hầu hết các nước đang phát triển. 
 Trên toàn thế giới, phụ nữ ngày càng sinh ít con hơn trước đây. 
 Hiện nay phụ nữ ở các nước có thu nhập thấp có thể sống trung bình lâu hơn 20 năm so với năm 

1960. 
…Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại dai dẳng trên toàn thế giới… 
 
 Tỷ lệ tử vong ở trẻ em gái và phụ nữ ở mọi lứa tuổi vẫn còn rất cao; 
 Vẫn tồn tại khoảng cách trong lựa chọn giáo dục của trẻ em gái, đặc biệt là ở những nhóm dân số 

có hoàn cảnh khó khăn, bất lợi; 
 Tiếp cận các cơ hội kinh tế của phụ nữ chưa bình đẳng, và; 
 Vẫn còn bất bình đẳng trong việc ra quyết định và kiểm soát nguồn lực trong hộ gia đình và ngoài 

xã hội. 
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Khi xếp hạng các chỉ số về BĐG tại 95 quốc gia (chiếm hơn một nửa số lượng các quốc gia trên thế giới), 
các nhà nghiên cứu kết luận rằng “khoảng cách giới được tìm thấy lớn nhất trong “10 phạm vi tác động” 
và có ảnh hưởng tới 75% dân số nữ đang sinh sống tại các vùng này. 5 phạm vi tác động toàn cầu đối với 
phụ nữ, bao gồm: tiềm năng kinh tế bị cản trở, thời gian dành cho công việc chăm sóc không lương nhiều, 
ít quyền pháp lý, tỷ lệ tham chính thấp, và bạo lực đối với phụ nữ. 5 phạm vi tác động vùng, bao gồm: phụ 
nữ tham gia lực lượng lao động làm các công việc có chất lượng thấp, sức khỏe bà mẹ và sinh sản thấp, 
trình độ học vấn giữa phụ nữ và nam giới không tương đương, phụ nữ ít cơ hội tham gia trong lĩnh vực tài 
chính và kỹ thuật số, và tính dễ bị tổn thương của các bé gái.” 
 
Bảng dưới đây trình bày khung phân tích và các chỉ số bình đẳng giới được sử dụng trong nghiên cứu. 
 

 Chỉ số bình đẳng giới 

Bình đẳng 
giới trong 
lao động 

Bình đẳng giới 
trong lao động 
Phụ nữ và nam 
giới được bình 
đẳng trong thị 
trường lao động 

Tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động 

Tỷ số nữ / nam về tham gia lực lượng lao 
động 

Trình độ chuyên 
môn kỹ thuật 

Tỷ số nữ / nam về trình độ chuyên môn 
kỹ thuật 

Khoảng cách giới 
về tiền lương của 
các công việc như 
nhau 

Tỷ số nữ / nam về tiền lương cho các 
công việc như nhau 

Lãnh đạo, quản lý Tỷ số nữ / nam về tham gia lãnh đạo, 
quản lý 

Công việc chăm sóc 
không lương 

Tỷ số nữ / nam về thời gian làm các công 
việc chăm sóc không lương  

Bình đẳng 
giới trong 
xã hội 

Dịch vụ xã hội cơ 
bản và cơ hôi 
kinh tế 
Nữ và nam có cơ 
hội bình đẳng 
trong xây dựng 
và phát triển vốn 
con người  

Nhu cầu không 
được đáp ứng về 
dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình 

Tỷ lệ phụ nữ có chồng hoặc bạn tình từ 
15 đến 49 tuổi có nhu cầu tránh thai 
nhưng không sử dụng biện pháp tránh 
thai 

Tỷ lệ tử vong bà mẹ Tỷ lệ chết trong 100,000 ca sinh  

Trình độ học vấn Tỷ số nữ /nam về về tỷ lệ người lớn biết 
chữ, tỷ lệ đi học trung học cơ sở, tỷ lệ đi 
học trung học phổ thông  

Tiếp cận tín dụng Tỷ số nữ / nam có tài khoản ngân hàng, 
sử dụng ngân hàng di động 

Tiếp cận công nghệ 
thông tin 

Tỷ số nữ / nam có sử dụng internet và 
điện thoại di động 

Pháp luật bảo vệ 
và tham gia 
chính trị 
Nữ và nam bình 
đẳng về  quyền 
tự quyết 

Pháp luật bảo vệ Chỉ số tổng hợp về quyền được bảo vệ 
với nhiều bộ  luật khác nhau (ví dụ quyền 
thừa kế, tiếp cận việc làm) 

Tham gia chính trị Tỷ số tổng hợp nữ / nam về đại diện 
trong quốc hội và chính quyền 

An toàn về thể 
chất và toàn vẹn 
thân thể 
Nữ và nam có 
quyền được bảo 
đảm an toàn về 
thân thể 
 

Tỷ số giới tính khi 
sinh 

Tỷ số nữ / nam khi sinh 

Kết hôn trẻ em Tỷ lệ trẻ em gái và phụ nữ trẻ từ 15-19 
tuổi kết hôn  

Bạo lực với phụ nữ Tỷ lệ phụ nữ đã từng bị bạo lực thể chất 
hoặc bạo lực tình dục từ bạn tình tại một 
thời điểm trong cuộc đời 

 
Gần đây, Ngân hàng Thế giới đã công bố một loạt các kết quả nghiên cứu về khía cạnh kinh tế của sự bất 
bình đẳng -  điển hình là Nghiên cứu “Tiềm năng chưa được phát huy: Chi phí cao của sự bất bình đẳng 
trong thu nhập” (tháng 5 năm 2018). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bất bình đẳng giới trong thu nhập đang làm 
tăng chi phí cho tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Nghiên cứu tiếp theo của nghiên cứu trên đã đưa 
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ra những phát hiện quan trọng về các chi phí cao hơn do bất bình đẳng giới gây ra cho phụ nữ và trẻ em 
gái trong các lĩnh vực cụ thể của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, bao gồm: tiếp cận giáo dục, việc 
làm và tiền lương ở141 quốc gia. Báo cáo kết luận rằng trung bình bất bình đẳng giới làm mất khoảng 14% 
tài sản của các quốc gia. Tuy nhiên, nếu các nước này theo đuổi các chính sách và chương trình nhằm 
đạt được bình đẳng giới, ví dụ như số giờ làm việc bình đẳng, trả lương bình đẳng và sự tham gia bình 
đẳng trong lực lượng lao động của nền kinh tế toàn cầu thì thế giới có thể được làm giàu thêm khoảng 160 
nghìn tỷ đô la Mỹ. 
 
Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc đã đề ra những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho việc thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới. Liên quan đến chủ đề “phụ nữ và kinh tế” và trong bối cảnh của 
Mục tiêu SDG 5 (đạt được BĐG và tăng quyền năng cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái), Chỉ tiêu 5.4 (công 
nhận và định giá trị của công việc nhà) tập trung vào giải quyết vấn đề bất bình đẳng về phân chia lao động 
trong hộ gia đình. Đó vẫn là một yếu tố cản trở lớn đối với việc phụ nữ theo đuổi và nắm bắt các cơ hội 
kinh tế như trình bày ở bảng dưới đây.28 Phân chia lao động theo giới vẫn tồn tại dai dẳng ở các quốc gia. 
Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các yếu tố văn hóa xã hội, các chuẩn mực và khuôn mẫu truyền thống 
áp đặt phụ nữ và trẻ em gái đảm nhiệm các trách nhiệm và công việc gia đình là chính. Các khuôn mẫu, 
chuẩn mực này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến quan điểm về giới của thế hệ trẻ hiện nay. Điều này gây ra 
những hạn chế lớn đối với khả năng của phụ nữ trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm bên ngoài hộ gia đình 
so với nam giới.  
 

 

Các khía cạnh giới của Mục tiêu SDG 8 tập trung vào thúc đẩy “tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, 
việc làm năng suất và đầy đủ, bền vững cho tất cả mọi người” có ý nghĩa quan trọng đối với phụ nữ và 
thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là thúc đẩy phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động so với nam giới, và 
giải quyết khoảng cách giới trong trả lương. Cần lưu ý rằng không được phép đánh giá thấp tầm quan 
trọng và khả năng tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động để tạo thu nhập cho hộ gia đình, tạo điều 
kiện cho họ có 'tiếng nói' và ra quyết định tốt hơn trong hộ gia đình và đảm bảo an sinh cho các thành viên 
khác trong gia đình. Tuy nhiên trên thực tế phụ nữ thường bị hạn chế tiếp cận các cơ hội kinh tế, ưu đãi 
về thâm niên và trả lương bình đẳng khi làm các công việc giống như nam giới do ảnh hưởng của các định 
kiến xã hội và văn hóa. Trên thế giới, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ là 63%, trong khi tỷ lệ 

                                                      
28 UN Women (2018). Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững: BĐG trong Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền 
vững của LHQ 

Một số thông tin về công việc nhà và chăm sóc không hưởng lương trên thế giới 
Phụ nữ dành thời gian làm công việc nhà và chăm sóc không hưởng lương cao hơn 2.6 lần so với 
nam giới. Số liệu nghiên cứu ở 83 quốc gia và khu vực chỉ ra rằng phụ nữ đang làm hầu hết các 
công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp. Họ cũng là người chăm sóc chính cho trẻ em và người lớn cần 
sự chăm sóc. Bình quân phụ nữ dành 18% thời gian trong ngày để làm các công việc chăm sóc 
không hưởng lương và làm việc nhà trong khi nam giới chỉ dành có 7% thời gian đó để làm các công 
việc nêu trên. Nếu phân theo tuổi, thời gian mà phụ nữ dành làm việc nhà và thực hiện chăm sóc 
không hưởng lương cao nhất ở nhóm từ 25 – 44 tuổi. Nhóm 15 – 24 và 45 – 64 có thời gian làm việc 
thấp hơn. Thời điểm mà phụ nữ bị gánh nặng chăm sóc đè nặng nhất là khi nuôi con nhỏ. Một số 
nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có con nhỏ làm công việc không hưởng lương, bao gồm cả công việc 
chăm sóc, nhiều hơn phụ nữ không có con nhỏ. Sự khác biệt trong làm công việc nhà và chăm sóc 
không hưởng lương thay đổi theo các yếu tố khác nhau, ví dụ như: thu nhập hộ gia đình, khả năng 
tiếp cận nguồn nước uống và nhiên liệu của hộ gia đình, và các chính sách liên quan đến chăm sóc 
trẻ em. Xã hội kỳ vọng rằng phụ nữ có trách nhiệm làm công việc chăm sóc từ khi còn bé. Một nghiên 
cứu ở 33 quốc gia cho thấy trẻ em gái ở độ tuổi từ 7 – 14 làm nhiều công việc nhà và thực hiện các 
nhiệm vụ khác, bao gồm cả chăm sóc em, nhiều hơn trẻ em trai ở cùng độ tuổi. Sự phân chia lao 
động giữa phụ nữ và nam giới tiếp tục diễn ra khi họ lập gia đình và tham gia vào lực lượng lao động 
(Mục tiêu SDG 8). Các định kiến giới có ảnh hưởng tới loại hình công việc mà họ làm ngoài gia đình, 
điều kiện công việc và mức lương họ được nhận. Định kiến giới cũng ảnh hưởng đến khả năng phụ 
nữ tham gia vào đời sống cộng đồng, bao gồm cả tham gia vào chính trị (Chỉ tiêu 5.5). 
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này của nam giới là 94%. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực trên thế giới và sự tham 
gia lực lượng lao động của phụ nữ đã tăng 11% kể từ năm 1997. 
 

 

 

4.1.2 “Tiếng nói, khả năng tự chủ và tự do lựa chọn” của phụ nữ 

Mục tiêu phát triển bền vững 5 (SDG 5) về Bình đẳng giới đặt ra Chỉ tiêu 5.5 về “Đảm bảo sự tham 
gia đầy đủ và hiệu quả cũng như cơ hội bình đẳng của phụ nữ trong lãnh đạo”. Chỉ tiêu tập trung vào các 
yêu cầu cần thiết để đảm bảo phụ nữ có thể nói lên tiếng nói và tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết 
định mà có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Thực hiện chỉ tiêu 5.5 là một khía cạnh quan trọng để đảm 
bảo tự do của phụ nữ và trẻ em gái. Phụ nữ cần tham gia vào chính trị và quá trình ra quyết định ở tất cả 
các cấp, ở các vị trí khác nhau và ở tất cả các lĩnh vực quản lý của Chính phủ, bao gồm việc họ có thể 
tham gia bầu cử, là ứng cử viên cho các vị trí bầu cử ở địa phương, trong quốc hội hay hội đồng nhân dân, 
các vị trí đứng đầu quốc gia, hoặc/và Chính phủ và các vị trí Bộ trưởng các Bộ, Ngành. Tuy nhiên trên thực 
tế, phụ nữ tham chính và ra quyết định thường không ngang bằng với nam giới ở tất cả các vị trí bầu cử 
qua các nhiệm kỳ. Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng, chi phối của các chuẩn mực và mong 
muốn giới đã hạn chế phụ nữ tiếp cận các cơ hội lãnh đạo và tham chính. Cơ hội tham chính vẫn tuột khỏi 
tay phụ nữ mặc dù sự tham gia của một số ít phụ nữ trong thời gian qua đã cho thấy tác động tích cực lên 
chi tiêu và cung cấp các dịch vụ công cho các nhóm đối tượng. 
 
Số liệu công bố của UN Women về tham gia lãnh đạo và chính trị29 
 
Phụ nữ tham gia Quốc hội 

 Trên thế giới, tính đến tháng 6 năm 2016, chỉ có 22.8% phụ nữ tham gia Quốc hội, tỷ lệ này đã 

tăng lên so với năm 1995 là 11.3%.  
 Tính đến tháng 10 năm 2017, có 11 phụ nữ đang đứng đầu Thượng viện và 12 phụ nữ đứng đầu 

Chính phủ.  
 Nước Rwanda có tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội cao nhất thế giới. Có tới 63.8% vị trí trong Hạ 

viện do phụ nữ đảm nhiệm.  
 Trên thế giới, tính đến tháng 6 năm 2016, có 38 quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội hoặc 

Hạ viện dưới 10%, bao gồm cả 4 Phòng thương mại không có nữ lãnh đạo nào. 

                                                      
29 Nguồn: UN Women – http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-
figures#notes 

Một số thông tin về khoảng cách tiền lương theo giới trên thế giới 
Công việc của phụ nữ vẫn bị đánh giá thấp. Khoảng cách giới trong trả lương trên thế giới là 23%, tức 
là ước tính mức lương mà phụ nữ nhận được chỉ bằng 77% mức lương mà nam giới được nhận. Số 
liệu nghiên cứu ở 37 quốc gia chỉ ra rằng khoảng cách tiền lương theo giới đang dần giảm đi. Với xu 
hướng hiện tại thì ước tính rằng khoảng cách tiền lương theo giới trên thế giới sẽ không đạt được 
trước năm 2086 nếu không có hành động tích cực. Vì khoảng cách tiền lương theo giới chỉ được tính 
toán được đối với nhóm lao động làm công việc trả lương nên các con số trên vẫn chưa phản ánh 
đúng thực trạng khoảng cách tiền lương theo giới ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển nơi mà việc làm khu vực phi chính thức vẫn còn khá phổ biến. Sự phân loại việc làm theo giới, 
tức là việc phụ nữ và nam giới thường được thuê làm ở những lĩnh vực việc làm khác nhau (phân loại 
theo chiều ngang) ở các cấp độ ngành, lĩnh vực, vị trí và thâm nhiên nghề nghiệp (phân loại theo chiều 
dọc) chính là các yếu tố chính gây ra khoảng cách tiền lương theo giới. Tuy nhiên, phụ nữ thường gặp 
những bất lợi trong trả lương ở cả các vị trí đầu và cuối trong thang công việc và ở hầu hết các ngành. 
Trong hai thập kỷ qua, đã có sự giảm nhẹ về mức độ phân hóa việc làm giữa lao động nam và nữ khi 
ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào làm ở những lĩnh vực công việc có sự tham gia của cả nam 
giới và phụ nữ. Đồng thời, vẫn có một số công việc mà trước đây thường do nam giới làm thì phụ nữ 
vẫn có ít cơ hội tham gia vào. Tương tự, những công việc có vị trí và trả lương thấp mà phụ nữ vẫn 
thường làm thì vẫn do phụ nữ đảm nhiệm và có xu hướng ngày càng nữ hóa hơn. 
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Ở các khu vực trên thế giới 

 Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội ở mỗi khu vực là rất khác nhau. Tính đến tháng 6 năm 2017, tỷ lệ tham 
chính của phụ nữ (trong Quốc hội hoặc cả Thượng viện và Hạ viện) ở các nước ở vùng Cực Nam 
là 41.7%; ở Châu Mỹ là 28.1%, ở Châu Âu (bao gồm cả các nước ở vùng Cực Nam) là 26.5%; ở 
Châu Âu (không bao gồm các nước ở vùng Cực Nam) là 25.3%; ở vùng Châu Phi tiểu sa mạc 
Sahara là 23.6%; ở Châu Á là 19.4%; ở các nước Tiểu vương quốc Ả Rập là 17.4%; và ở khu vực 
Thái Bình Dương là 17.4%. 
 

Ở các lĩnh vực quản lý của Chính phủ 
 Tính đến tháng 1 năm 2017, chỉ có 18.3% Bộ trưởng là nữ, các lĩnh vực phổ biến mà phụ nữ giữ 

chức bộ trưởng bao gồm: môi trường, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, các lĩnh vực xã hội như 
các vấn đề xã hội, giáo dục và gia đình. 

 Hiện tại chưa có số liệu chính thức về tỷ lệ phụ nữ được bầu vào chính quyền địa phương. Đây là 
khoảng trống lớn nhất hiện nay. 

 Tỷ lệ phụ nữ tham chính ở cấp địa phương có thể tạo ra sự thay đổi. Nghiên cứu về Hội đồng địa 
phương (Panchayats) ở Ấn Độ đã chỉ ra rằng các dự án về nước sạch ở các khu vực mà có phụ 
nữ giữ vai trò lãnh đạo ở Hội đồng địa phương thì có tỷ lệ thành công cao hơn 62% so với những 
nơi mà lãnh đạo Hội đồng địa phương là nam. Ở Thụy Điển, khi phụ nữ tham gia Hội đồng Thành 
phố thì độ bao phủ của dịch vụ nhà trẻ được tăng lên đáng kể. 
 

Mở rộng sự tham gia của phụ nữ vào chính trị 
 Tính đến tháng 6 năm 2017, chỉ có 2 quốc gia có trên 50% phụ nữ tham gia vào Quốc hội và Hạ 

viện, bao gồm; Rwanda (61.3%) và Bolivia (53.1%). Tuy nhiên, có rất nhiều quốc gia có trên 30% 
phụ nữ được bầu vào Quốc hội và Hạ viện. Tính đến tháng 6 năm 2017, có 46 Quốc hội hoặc Hạ 
viện có trên 30% đại biểu là nữ, trong đó, 19 quốc gia ở Châu Âu, 13 quốc gia ở Châu Phi tiểu 
vùng sa mạc Sahara, 11 quốc gia ở Châu Mỹ La Tinh. Các quốc gia này đều áp dụng biện pháp 
đặt ra hạn ngạch giới bằng cách giữ ghế cho phụ nữ tham gia ứng cử vào các vị trí lập pháp hoặc 
dành một số ghế riêng cho ứng cử viên nữ. Chính biện pháp trên đã mở ra cơ hội cho phụ nữ 
tham chính ở cấp quốc gia. Cân bằng giới trong tham chính và ra quyết định là chỉ tiêu được cả 
thế giới đồng thuận trong Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị Quốc tế 
về Phụ nữ lần thứ 4 tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995. 

 Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc phụ nữ tham gia lãnh đạo và quá trình ra quyết 
định trong chính trị có thể thúc đẩy quá trình đó tốt hơn. Phụ nữ có thể thể hiện khả năng lãnh đạo 
của họ bằng cách làm việc với các đảng phái thông qua các cuộc họp kín của nữ nghị viện hoặc 
nữ đại biểu Quốc hội ngay cả trong các môi trường cạnh tranh nhất và bằng cách giải quyết các 
vấn đề giới như xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, đấu tranh cho việc nghỉ sinh của cha mẹ và chăm 
sóc con cái, lương hưu, luật pháp có nhạy cảm giới và các cải cách về bầu cử. 
 

Thực trạng trên cũng đang diễn ra tương tự ở khu vực tư nhân nơi mà vẫn không có nhiều phụ nữ tham 
gia vào Ban quản trị doanh nghiệp và các vị trí quản lý mặc dù đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự tham 
gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý trong lĩnh vực này có thể giúp tăng giá cổ phiểu và nâng cao lợi nhuận 
của doanh nghiệp. 

 

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (SDG 16) -‘Thúc đẩy xã hội hòa bình, cung cấp quyền tiếp cận tư pháp 
cho tất cả mọi người, xây dựng thể chế hiệu quả, trách nhiệm và toàn diện ở tất cả các cấp’ là mục tiêu 
bao gồm rất nhiều khía cạnh giới quan trọng trong Báo cáo mục tiêu phát triển bền vững của UN Women 

Một vài thông tin về phụ nữ giữ các chức vụ quản lý 
Ở các quốc gia có số liệu, có rất ít phụ nữ tham gia vào các vị trí quản lý ở cấp cao và cấp trung. Về 
quyền ra quyết định trong hệ thống Chính phủ, các doanh nghiệp và tổ chức lớn, cũng có rất ít phụ nữ 
giữ các vị trí quản lý cấp cao và cấp trung. Mặc dù đã có tiến bộ trong lĩnh vực trên nhưng ở hầu hết 
các quốc gia, tỷ lệ phụ nữ giữ các chức vụ quản lý cấp cao và cấp trung vẫn ở dưới mức 50% (trừ 
Cộng hòa Dominica với tỷ lệ là gần 53% (2015)). Trên thế giới, chưa đến 1/3 phụ nữ giữ các vị trí ở 
cấp cao và cấp trung. 
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(2018) về Bình đẳng Giới trong Chương trình Nghị sự Phát triển bền vững 2030. Trên thế giới, tỷ lệ 
phụ nữ tham gia vào tất cả các cấp của Chính phủ và các cơ quan Chính phủ (cảnh sát, quân đội, tư pháp, 
.v.v.) đều ít hơn nam giới. Kết quả của thực trạng trên là tiếng nói của phụ nữ không được lắng nghe và 
lợi ích của họ không được đảm bảo, thậm chí là không được tính đến ở trong xã hội. Điều đó có ảnh hưởng 
rất lớn tới cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, gây ra những bất lợi cho họ trong xã hội họ đang sinh sống. 
Trong phạm vi gia đình và cả ở ngoài xã hội, phụ nữ thường gặp khó khăn về khả năng ra quyết định và 
đáp ứng nhu cầu và lợi ích thực tế của bản thân. Họ cũng thường là nạn nhân của bạo lực so với nam 
giới. 
 
Đoạn trích sau đây từ Báo cáo các Mục tiêu Phát triển bền vững năm 2018 do UN Women  thực hiện đã  
thể hiện rõ tầm quan trọng thiết yếu của phụ nữ khi tiếng nói của họ được lắng nghe và lợi ích của họ đạt 
được thông qua sự tham gia có ý nghĩa của họ vào quá trình ra quyết định và lãnh đạo trong đời sống cá 
nhân hàng ngày và ở các tổ chức quản trị có trách nhiệm trong xã hội: 
 

Một tổ chức chỉ được ghi nhận hoạt động hiệu quả,  có trách nhiệm giải trình và quan 
tâm đến tất cả mọi người khi tổ chức đó hướng tới thực hiện bình đẳng giới thông 
qua việc tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận công lý và các dịch vụ công cần thiết khác. 
Khi các cơ quan chính phủ không hoàn thành vai trò quản lý và thực thi của mình thì 
tham nhũng, tội phạm có tổ chức, bất bình đẳng giới và bất ổn xã hội có xu hướng 
gia tăng và thường gây ra những hậu quả bất lợi cho phụ nữ và trẻ em gái. Ở cả các 
quốc gia phát triển và đang phát triển, việc các cơ quan tư pháp như công an, tòa 
án và thi hành án hoạt động không hiệu quả đã dẫn đến việc hàng triệu phụ nữ và 
trẻ em gái bị hại bởi vì các cơ quan này vẫn còn dung túng và không nghiêm trị 
những tội phạm làm hại phụ nữ và trẻ em gái. Việc ít phụ nữ tham gia vào các cơ 
quan quản trị cấp quốc gia, vùng và thế giới cũng như việc họ thiếu quyền lực để 
định hình các cơ quan này đã và đang góp phần vào việc tiếp tục duy trì các định 
kiến giới. Mặc dù việc xem xét các vấn đề giới trong xung đột và vai trò quan trọng 
của phụ nữ trong việc thúc đẩy và duy trì hòa bình đang ngày càng được ghi nhận, 
cơ hội để thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, tăng cường sự tiếp cận của họ tới công 
lý và xây dựng xã hội hòa bình, phát triển toàn diện cho tất cả mọi người vẫn còn 
chưa được thực hiện hiệu quả.” 30 
 

4.2 Thực trạng bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay 

Phần này trình bày một số vấn đề giới hiện hành ở một số lĩnh vực trong Chiến lược quốc gia về Bình đẳng 
giới giai đoạn 2011-2020gồm: chính trị, kinh tế, lao động, sức khỏe, bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở 
giới, xếp hạng về bình đẳng giới. 
 

4.2.1 Xếp hạng về bình đẳng giới 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về bình đẳng giới và đã được 
công nhận là quốc gia xoá bỏ khoảng cách giới nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Để phản ánh tình hình 
hình đẳng giới của các quốc gia và xếp thứ hạng, có thể sử dụng một số chỉ số tổng hợp giới sau.  
 
Chỉ số bất bình đẳng giới (Gender Inequality Index - GII) là chỉ số được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 
2010 trong Báo cáo Phát triển con người của Liên Hợp Quốc. Chỉ số dùng để đo lường sự bất bình đẳng 
giữa nam và nữ trong một quốc gia hay vùng lãnh thổ. 31Giá trị đo lường của GII được thể hiện trong 
khoảng từ 0-1, trong đó mức độ bất bình đẳng cao nhất là 1 và thấp nhất là 0. Theo Báo cáo Phát triển con 

                                                      
30UN Women (2018). Báo cáo Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ: Bình đẳng giới trong Chương trình Nghị sự 2030 về 
Phát triển bền vững. 
31GII được tính toán dựa trên 03 khía cạnh: (a) sức khoẻ sinh sản (tỷ suất chết mẹ, tỷ suất sinh của vị thành niên, tỷ 
lệ sử dụng biện pháp tránh thai, tỷ lệ ít nhất khám thai một lần trong thời kỳ mang thai, tỷ lệ trường hợp sinh có nhân 
viên y tế chăm sóc và chỉ số về tổng tỷ suất sinh); (b) tăng quyền năng cho phụ nữ (tỷ lệ phần trăm phụ nữ trong cơ 
quan lập pháp; trình độ học vấn tính từ cấp 2 trở lên chia theo giới); (c) tham gia thị trường lao động (tỷ lệ tham gia lao 
động chia theo giới). 
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người năm 2016, chỉ số GII của Việt Nam là 0,337, xếp thứ 115 trong tổng số trên 188 quốc gia tham gia 
xếp hạng. 
 
Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu(The Global Gender Gap Index - GGI) tổng hợp khoảng cách giới trên 
bốn trụ cột là kinh tế, chính trị, giáo dục và y tế. Giá trị đo lường của GGI được thể hiện từ mức độ thấp 
nhất là 0,00 (bất bình đẳng) đến mức cao nhất 1,00 (bình đẳng). GGI được Diễn đàn kinh tế thế giới tính 
toàn hàng năm. Theo Báo cáo Khoảng cách giới năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giá trị GGI của 
Việt Nam là 0,700, xếp thứ 65 trong tổng số 183 quốc gia tham gia xếp hạng. 
 

Biểu đồ  1.Giá trị các chỉ số thành phần của GGI năm 2016 

 

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2016 

 
Chỉ số phát triển giới (Gender Development Index - GDI)được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995 trong 
Báo cáo phát triển con người. Chỉ số được tính dựa trên 3 khía cạnh chính bao gồm: sức khoẻ (tuổi thọ); 
giáo dục (số năm đi học theo mong muốn, số năm đi học trung bình); và thu nhập (ước tính GDP bình 
quân/người).Theo Báo cáo Phát triển con người năm 2016 của UNDP, chỉ số GDI của Việt Nam là 1,010, 
xếp thứ 115 trong tổng số trên 177 quốc gia tham gia xếp hạng. Việt Namđược xếp ở nhóm 1 trong 5 nhóm 
được xếp hạng về bình đẳng giới (Nhóm 1 gồm các quốc gia có tình trạng bình đẳng giới tốt nhất trên thế 
giới). 
 

4.2.2 Các vấn đề giới trong chính trị 

Tham gia cấp ủy Đảng32 

Kết quả bầu cử Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020  cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tại cả 3 
cấp cơ sở, huyện, tỉnh mặc dù có tăng hơn nhiệm kỳ trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt 
ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. 33 (xem biểu đồ dưới đây). 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32 Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 
33 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Mục tiêu 1: Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia 
các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên 35%. Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ 
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Biểu đồ  2.Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2011-2015 và 2015-2020 

 

Nguồn: Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

 
Tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV là 26,7%, tăng 2,6% so với nhiệm kỳ XIII. Đây cũng là nhiệm kỳ có tỷ 
lệ nữ ứng cử viên sau vòng hiệp thương 3 cao nhất so với một số nhiệm kỳ gần đây, đạt 38,8%. 34 
 
Tuy nhiên, mặc dù Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã quy định về việc bảo đảm có ít 
nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, nhưng 
trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV vừa qua, có tới 23 tỉnh/TP chưa đủ số nữ ứng cử viên trong danh sách 
bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật, đặc biệt 3 tỉnh Quảng Nam, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế 
không có nữ đại biểu Quốc hội. Hiện chưa có chế tài xử lý đối với những đơn vị không tuân thủ nghiêm quy 
định của Luật. 
 

Biểu đồ 3. Tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội, từ Khóa XI đến Khóa XIV 

 
 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, http://quochoi.vn 
 

                                                      
34 Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 
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Biểu đồ 4. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh, huyện và xã 

 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, http://quochoi.vn 

 
Các cơ quan có cán bộ chủ chốt là nữ35 

Tính đến hết tháng 8 năm 2017, có 12/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nữ cán bộ 
đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt, gồm: 10/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ36 và 02/08 cơ quan thuộc Chính 
phủ37, đạt tỷ lệ 40% (giảm 7% so với năm 2015). Ở cấp tỉnh, có 16/63 địa phương có nữ lãnh đạo chủ chốt, 
chiếm tỷ lệ 25,4%.Như vậy so với yêu cầu đạt tỷ lệ 95% vào năm 2020 còn khoảng cách lớn và khó có khả 
năng thực hiện chỉ tiêu này tại cấp địa phương. 
 

4.2.3 Vấn đề giới trong kinh tế 

Chủ doanh nghiệp 

Theo Điều tra Lao động việc làm năm 2017, nữ làm chủ doanh nghiệp/cơ sở SX-KD-DVđạt 26,6% trong 
tổng số DN/cơ sở SX-KD-DV; 98% số doanh nghiệp do nữ làm chủ có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ (trong 
đó 71,7% quy mô siêu nhỏ; 28,3% quy mô vừa và nhỏ) 38 
 
Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” vào tháng 6/2017 với mục tiêu đến năm 
2025 có 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; 
phối hợp xây dựng mô hình chuỗi liên kết, mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Việc 
hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
Quốc hội thông qua vào tháng 6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 
 
Tiếp cận đất sản xuất 

Luật Đất đai sửa đổi (2013) quy định, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài 
sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận 
ghi tên một người.39Tuy nhiên, thực thi chính sách chưa tốt, quá trình cấp Giấy chứng nhận ghi tên của cả 
vợ và chồngrất chậm, ảnh hưởng đến quyền tiếp cận và sử dụng đất của phụ nữ. Những nhóm phụ nữ dễ 
bị tổn thương trong tiếp cận đất sản xuất gồmphụ nữ dân tộc và phụ nữ nông thôn (UNDP, 2013). 
 
 

                                                      
35 Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 
36 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước. 
37 Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.  
38 Điều tra doanh nghiệp 2013, Tổng cục Thống kê. 
39 Luật Đất đai (2013),  Điều 98, Khoản 4 
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Biểu đồ  5.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân theo người được ghi tên năm 2016 

 

 
Nguồn: Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS), 2016. 

 

Tiếp cận vốn vay ưu đãi 

Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, thông qua các Quỹ Hỗ trợ tín dụng, Quỹ Bảo 
hiểm vi mô, bước đầu đã đưa các sản phẩm tài chính vi mô đa dạng như vốn, tiết kiệm, bảo hiểm, v.v đến 
với phụ nữ nghèo, thu nhập thấp. Theo số liệu thống kê của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
tính đến tháng 7/2017, tổng số hộ phụ nữ nghèo, khó khăn được vay vốn từ nguồn vốn ủy thác, tín chấp 
với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số ngân hàng 
thương mại, các Quỹ của Hội và các chương trình, dự án là gần 3 triệu hộ với số tiền trên 75.000 tỷ đồng. 
 
Tuy nhiên, các nghiên cứu (FAO và TCTK, 2010; VHLSS 2012) cho thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông 
thôn vẫn ít cơ hội tiếp cận tín dụng hơn, đặc biệt đối với các khoản vay lớn và các khoản vay của các ngân 
hàng thương mại. Bên cạnh đó, một số dự án cho vay ưu đãi nhưng chưa kèm theo với chương trình đào 
tạo, hướng dẫn phát triển sản xuất, có thể hạn chế hiệu quả vay vốn, đặc biệt đối với các nhóm phụ nữ 
nghèo, trình độ thấp. Đây cũng là nguyên nhân một số chương trình tín dụng vi mô không giúp phụ nữ 
nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số thoát khỏi nghèo đói (IFGS và UN Women, 2016). 
 

4.2.4 Các vấn đề giới trong nguồn nhân lực40 

Năm 2017, lực lượng lao động (LLLĐ) từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam đạt 54,5 triệu người, trong đó LLLĐ 
nữ là 26,2 triệu người, chiếm 48,1%.  
 
Tỷ lệ lao động nữ tham gia hoạt động kinh tế luôn thấp hơn lao động nam. Năm 2017, tỷ lệ nữ tham 
gia LLLĐ là 71,2 %, thấp hơn tới 9,6 điểm phần trăm so với tỷ lệ tương ứng của lao động nam là 80,8%. 
 
Trình độ chuyên môn kỹ thuật của LLLĐ nữ vẫn thấp, đồng thời thấp hơn so với LLLĐ nam. Năm 
2017, lao động nữ đã qua đào tạo chiếm 20% so với tỷ lệ tương ứng của nam là 25,9%. 
 

 

 
 
 
 

                                                      
40Điều tra Lao động -Việc làm năm 2017, TCTK. 
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Biểu đồ 6. Tỉ lệ LLLĐ đã qua đào tạo theo giới tính giai đoạn 2008 – 2017 (%) 

 

Nguồn: Điều tra Lao động -Việc làm hàng năm, 2008-2017, TCTK. 
 

Lao động nữ vẫn yếu thế hơn lao động nam cả về loại nghề nghiệp và vị thế việc làm.  

Xét theo loại nghề nghiệp, lao động nữ vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn nam ở những nghề không yêu cầu lao 
động đã qua đào tạo như“Lao động giản đơn”, “Nhân viên dịch vụ và bán hàng”. Trái lại những nghềchuyên 
môn kỹ thuật, quản lý bậc trung và bậc cao thì tỷ lệ lao động nữ thấp hơn nam. 
 
Xét theo vị thế làm việc, lao động nữ vẫn tập trung ởnhững việc làm có vị thế kém hơn  như lao động tự 
làm và lao động gia đình không hương lương(xem biểu đồ dưới), đây là các công việc không ổn định, 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật lao động, không thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc.Trái lại ở những công việc có vị thế việc làm tốt hơn như “Chủ cơ sở 
SX-KD-DV”hoặc “Làm công ăn lương”, lao động nữ chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với lao động nam.41 
 

 

Biểu đồ 7. Lao động theo vị thế làm việc, giới tính năm 2017 (%) 

  

Nguồn: ILSSA tính toán từ “Điều tra lao động và Việc làm quý 2/2017” của TCTK. 
 

                                                      
41Điều tra Lao động -Việc làm năm 2017, TCTK. 
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Tiền lương bình quân tháng của lao động nữ năm 2017 chỉ bằng 87,9% tiền lương bình quân tháng của 
lao động nam (tương ứng là 4.821 triệu đồng/tháng và 5.482 triệu đồng/tháng).42 
 
Chính sách đối với lao động nữ (Chương X của Bộ luật Lao động): Tình hình thực hiện43 
 
Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong lao độnglà chính sách nhất quán của Nhà nước, đã được khẳng 
định tại Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 4, khoản 7). Bộ luật lao động năm 2012, chương X quy định các 
chính sách và biện pháp bảo vệ lao động nữ nói chung, lao động nữ trong thời gian thực  hiện chức năng 
sinh sản nói riêng. Các quy định bảo đảm bình đẳng giới của Bộ luật Lao động 2012 đã góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ, trong việc thực hiện bình 
đẳng giới, cải thiện đời sống vật chất của lao động nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, từng bước đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.  
 
Tuy nhiên, qua thời gian thi hành Bộ luật Lao động năm 2012, các quy định và việc thực hiện các quy định 
liên quan đến nguyên tắc bình đẳng giới của Bộ luật Lao động 2012 đã bộc lộ một số bất cập, cần được 
xem xét sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: 
 
Một là, trong điều kiện phát triển kinh tế- xã hội hiện nay, một số quy định riêng cho lao động nữ của Bộ 
luật Lao động 2012 không còn thật sự phù hợp với cách tiếp cận hiện đại về “nguyên tắc bảo đảm bình 
đẳng giới”, không phân biệt đối xử về giới theo tinh thần của các công ước của Liên hợp quốc và của ILO 
có liên quan mà Việt Nam là thành viên44 và Luật Bình đẳng giới.Một số quy định làm hạn chế cơ hội, điều 
kiện, năng lực làm việc và quyền được hưởng thụ lợi ích từ việc làm của lao động nữ trong một số ngành 
nghề, công việc, ví dụ quy định tuổi nghỉ hưu của lao động nữ thấp hơn lao động nam 05 năm hoặc quy 
định danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ. 
 
Hai là, một số biện pháp bảo vệ lao động nữ nói chung, bảo vệ sức khoẻ sinh sản của lao động nữ, đặc 
biệt là lao động nữ trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ nói riêng, còn chịu ảnh hưởng của định kiến 
giới nên chưa bảo đảm bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của lao động nam và nữ trong công 
việc và trong gia đình, trong bảo vệ sức khoẻ sinh sản của vợ, chồng. Ví dụ, Bộ luật chưa quy định cụ thể, 
đầy đủ và bình đẳng về bảo vệ lao động nam và nữ trước các hành vi cưỡng bức lao động hay quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc; chưa quy định một cách bình đẳng về chế độ trợ cấp chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối 
với lao động nam đang trong thời gian nuôi con nhỏ; chưa quy định quyền của lao động nam được nghỉ 
hưởng bảo hiểm xã hội để thực hiện các biện pháp phòng tránh thai, hoặc nghỉ để chăm sóc con nhỏ ốm 
đau nhằm chia sẻ công việc nuôi dạy con cái theo nguyên tắc của Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, 
v.v. 
 
Ba là, một số quy định bảo đảm, thúc đẩy bình đẳng giới tuy đúng nhưng chưa khả thi do thiếu quy định 
cụ thể phù hợp và thủ tục thực hiện phức tạp (ví dụ, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ, chính sách đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ…) hoặc do phương thức thực hiện chưa 
linh hoạt để phù hợp với điều kiện làm việc của người lao động (ví dụ như quy định về chế độ nghỉ 30 
phút/ngày trong thời gian hành kinh, nghỉ 60 phút/ngày cho con dưới 12 tháng tuổi bú sữa mẹ, v.v). 
 
Những bất cập trên đòi hỏi các quy định hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục củng cố, hoàn 
thiện nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn nguyên tắc bình đẳng giới trong lao động, phù hợp với nội dung, 
tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Luật bình đẳng giới và các cam kết quốc tế của Việt Nam về bình đẳng 
giới trong lao động.  
 

                                                      
42Điều tra Lao động -Việc làm năm 2017, TCTK. 
432018. Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Bích Thúy và Phạm Thị Minh. Báo cáo Đánh giá tác 
động giới của các chính sách trong đề nghị xây dựng Bộ luật lao động (sửa đổi). 
44Công ước của Liên hợp về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW); Công ước cơ 
bản số 100 về trả công bình đẳng và Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của Tổ chức 
Lao động Quốc tế. 
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4.2.5 Bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe 

Tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 113,4 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái, vẫn trong tầm kiểm soát. 
Mặc dù Bộ Y tế đã quy định các cơ sở y tế, phòng khám không được tiến hành siêu âm công bố giới tính 
thai nhi dưới mọi hình thức nhằm tránh hậu quả của việc lựa chọn giới tính, nhưng thực tế một bộ phận 
không nhỏ các cơ sở phòng khám tư nhân vẫn cố tình lách luật bằng nhiều cách thức.Theo thống kê, có 
hơn 50% số tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính khi sinh năm sau cao hơn năm trước như Hà Nội, Tp Hồ Chí 
Minh, Hải Dương, Hưng Yên, v.v. 45 
 
Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản ở mức khoảng 58/100.000 trẻ sơ sinh sống (giảm 0,3/100.000 
so với năm 2015). Mặc dù tỷ số tử vong mẹ có xu hương giảm trong 3 năm liên tiếp, tuy nhiên thực tế tỷ 
số tử vong mẹ cao gấp 3-4 lần báo cáo thống kê. Tỷ số tử vong mẹ ở miền núi cao khoảng gấp đôi so với 
con số toàn quốc và gấp khoảng 3 lần so với tử vong mẹ tại các vùng đồng bằng. 46 
 
Phá thai. Tỷ số ca phá thai của toàn quốc ước tính năm 2016 là 14/100 ca đẻ sống47. Tỷ lệ phá thai của 
người chưa thành niên trên tổng số ca phá thai toàn quốc năm 2016 là 2%. Tuy nhiên, đây là những con 
số được thống kê từ hệ thống y tế công, chưa thống kê được tỷ lệ này ở các cơ sở y tế tư nhân (theo đánh 
giá của các tổ chức quốc tế Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ phá thai cao trên thế giới). Tình trạng 
phá thai quá phạm vi cho phép, phá thai chui vẫn diễn ra khá phổ biến ở các cơ sở y tế tư nhân. Một trong 
những nguyên nhân của tỷ lệ nạo phá thai cao trong nhóm phụ nữ đã có gia đình là tâm lý thích con trai 
và hậu quả là báo động về mất cân bằng giới tính ở Việt Nam. 
 
Tham gia bảo hiểm y tế. Chính phủ ban hành các chính sách và chương trình 
Chính phủ ban hành số lượng chính sách và chương trình với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi 
của người dân và đặc biệt là phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.48 Tỷ lệ phụ nữ có bảo hiểm 
y tế cao hơn một chút so với nam (56,1% so với 52,2%). Sự khác biệt về giới trong tiếp cận dịch vụ với 
43,6% phụ nữ sử dụng dịch vụ y tế so với chỉ 34,6% nam giới, được giải thích là do tỷ lệ mắc bệnh cao 
hơn ở phụ nữ.49 
 

4.2.6 Bình đẳng giới trong gia đình/bạo lực trên cơ sở giới 

Sử dụng thời gian của nữ và nam 

Công việc chăm sóc không lương (CVCSKL) là những dịch vụ liên quan đến công việc nhà và chăm sóc 
cho các thành viên trong gia đình mà không được trả lương, bao gồm chăm sóc, làm việc nhà và các công 
việc tự nguyện vì cộng đồng50. Trong lịch sử ở mọi xã hội, CVCSKL được coi là việc của phụ nữ. Ở những 
khu vực nghèo đói hoặc nền kinh tế kém phát triển, hầu hết phụ nữ không chỉ phải làm công việc chăm 
sóc không lương mà còn tham gia vào sản xuất tạo thu nhập cho gia đình. Điều này làm tăng thêm bất 
bình đẳng giới trong xã hội, tạo gánh nặng cho phụ nữ và ngăn cản họ tiếp cận những quyền cơ bản nhất 
của con người như quyền có việc làm, tham gia vào đời sống văn hoá, quyền hưởng an sinh xã hội và 
được tiếp cận giáo dục, y tế.CVCSKL đang ngày được chú ý hơn ở những thảo luận chính sách cấp cao 
và được đề cập đến trong Mục tiêu 5 trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Kế hoạch hành động 
quốc gia của Việt Nam về Thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 203051cam kết đảm bảo bình đẳng 
trong chăm sóc gia đình, nâng cao nhận thức về CVCSKL và cải thiện các dịch vụ công nhằm giảm 

                                                      
45Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 
46Báo cáo số 454/BC-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 
47Kết quả 9 tháng đầu năm 2016 toàn quốc có 173.504 trường hợp phá thai trên tổng số 1.104.559 trẻ đẻ sống đạt tỷ 
lệ 15,6% (giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015). 
48Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. 2015. Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam, Hà Nội. 
49ổ chức đối tác hành động vì công bằng trong tiếp cận y tế. 2012. Báo cáo giám sát  y tế thứ 2 ở Việt Nam: Hệ thống 
y tế ở Việt Nam: Hướng tới các chỉ tiêu công bằng. 
50 Elson, D. 2000. Tiến Bộ của Phụ nữ trên thế giới 2000. New York: Quỹ Phát triển vì phụ nữ của Liên Hợp Quốc 
51Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về Thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030 (Quyết định số 
622/QD-TTg) 
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CVCSKL. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra chỉ tiêugiảm bớt thời gian 
phụ nữ tham gia vào việc nhà 2 lần vào năm 2015 và 1,5 lần vào năm 2020 so với nam giới.52 
 
Báo cáo nghiên cứu của ActionAid Việt Nam năm 2017 về gánh nặng CVCSKL tại 9 tỉnh/Thành phố ở Việt 
Nam cho thấy, phụ nữ ở mọi lứa tuổi, dân tộc, nông thôn hoặc thành thị thực hiện CVCSKLnhiều hơn nam 
giới, trong khi đó thời gian nghỉ ngơi của phụ nữ luôn ít hơn nam giới. Phụ nữ làm CVCSKL nhiều hơn 
nam giới 105 phút mỗi ngày, tức là hơn 12 giờ mỗi tuần, 6,5 ngày làm việc mỗi tháng, hoặc gần 80 ngày 
làm việc mỗi năm.53Phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn có thời gian làm việc có lương nhiều hơn 104 phút 
mỗi ngày, tuy nhiên thời gian là CVCSKL không giảm. 
 
Biểu đồ  8. Sử dụng thời gian trong ngày của phụ nữ và nam giới theo loại công việc (phút/ngày) 

Nguồn: ActionAid Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu về gánh nặng CVCSKL tại 9 tỉnh/Thành phố ở Việt Nam năm 2017. 
 
 
 
Bạo lực trên cơ sở giới gồm bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục, mại dâm (ép buộc) 

Bạo lực gia đình. Theo số liệu tổng hợp của 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình bạo 
lực gia đình năm 2016 cho thấy có 14.790 vụ bạo lực gia đình với tổng số nạn nhân là 13.524 người, tổng 
số người gây bạo lực là 14.177 người. Tổng số nạn nhân đến cơ sở hỗ trợ (cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở 
bảo trợ xã hội; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng) để được tư vấn về pháp 
lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe là 18.104 người. Số người gây bạo lực gia đình được tư vấn là 7.058 
người, đạt 49,7%. 
 
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ngoài phạm vi gia đìnhcó chiều hướng gia tăng và tính chất ngày 
càng phức tạp, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, xâm hại tình dục đối với trẻ em gái. Đối với 
văn hóa phương Đông, đây là vấn đề nhạy cảm nêncác nạn nhân thường cam chịu, không tố cáo nhất là 
khi người gây bạo lực là người thân. Theo số liệu báo cáo trong năm 2016 có 1.627 trẻ em bị bạo lực và 
xâm hại tình dục (416 em bị bạo lực và 1.211 em bị xâm hại tình dục) trong đó nạn nhân là trẻ em gái là 
1.369 em (chiếm 84%). Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện trên 
toàn quốc đã xét xử 1.880 vụ xâm hại trẻ em54 với 1.976 bị cáo. Trước thực trạng này Thủ tướng Chính 

                                                      
52Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ): 
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10050924 
53Ngày làm việc kéo dài 8 tiếng. 
54Tội xâm hại trẻ em, tội cưỡng dâm trẻ em, tội giao cấu trẻ em, tội dâm ô đối với trẻ em. 
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phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, 
xâm hại trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm 
hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em. Đề án đã giao trách nhiệm cụ thể 
cho các Bộ, ngành để có các can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng 
thời, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tăng cường bảo vệ trẻ em, hình thành đường dây 
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, các kênh truyền thông đại 
chúng gia tăng thời lượng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông cung cấp kiến thức, kỹ năng 
về bảo vệ trẻ em; lên án  hành vi xâm hại trẻ em. Các vụ việc xâm hại trẻ em được dư luận quan tâm, tồn 
đọng kéo dài thời gian qua đã được điều tra, khởi tố các vụ án, khởi tố bị can. 
 
Buôn bán người: Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, năm 2016 các đơn vị chức năng đã xác minh, 
giải cứu, tiếp nhận trên 1.500 trường hợp (trong đó xác định 600 trường hợp là nạn nhân bị buôn bán); 
trong 6 tháng đầu năm 2017 giải cứu, tiếp nhận gần 1.000 trường hợp (trong đó xác định 331 trường hợp 
là nạn nhân bị mua bán). 
 
Mại dâm. Số liệu mới đây của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng chỉ ra tại Việt Nam có khoảng 100.000 
người bán dâm, trong đó người bán dâm là nữ chiếm khoảng 75.000 (chiếm 75%).Các địa phương đã tạo 
điều kiện cho 10.291 lượt người bán dâm và người có nguy cơ cao được hưởng lợi từ các mô hình về phòng, 
chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2016 có 4.504 lượt, 6 tháng đầu năm 
2017 có 3.989 lượt người bán dâm được hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng. 
 

4.2.7 Nâng cao năn g lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

Lồng ghép giới vào văn bản quy phạm pháp luật 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã cụ thể hóa việc lồng ghép giới ở tất cả các khâu trong 
quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình lồng ghép giới vào 
hoạch định và thực thi chính sách. Trên cơ sở đó, các dự thảo văn băn quy phạm pháp luật đã được xem 
xét, đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới55. Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay có 
10 luật được các cơ quan chức năng thực hiện thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tổng số 15 
luật được thông qua. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016 và năm 2017 đảm bảo không 
có quy định phân biệt đối xử về giới.  
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới 

Cả nước hiện có 1.089 cán bộ tham mưu làm công tác bình đẳng giới (thuộc ngành Lao động - Thương binh 
và Xã hội), trong đó: cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 143 người (nữ chiếm 75%); cấp huyện là 
946 người (nữ chiếm 70,7%); ở cấp xã công tác bình đẳng giới được giao cho cán bộ phụ trách công tác Lao 
động - Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm (Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng có 1/2 biên chế cán 
bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới). 
 
Trong 143 cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, có 78 cán bộ chuyên trách, còn lại phần lớn là 
cán bộ lãnh đạo hoặc phụ trách kiêm nhiệm. Trung bình mỗi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 2 
cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Tuy nhiên, số lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới hiện nay còn 
ít so với yêu cầu triển khai nhiệm vụ được giao. 
 
Đào tạo, tập huấn cho cán bộ bình đẳng giới và VSTBPN  

Công tác tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới cho các thành viên 
Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được các Bộ, ngành, địa phương 
quan tâm hơn. Tuy nhiên, việc thu thập số liệu trên toàn quốc về lồng ghép vấn đề giới trong dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật chưa thực hiện được, do chưa có số liệu của các địa phương vì vậy chưa có đầy đủ cơ sở 
để đánh giá chỉ tiêu này. 
 

                                                      
55Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong năm 2016 và 9 tháng 2017 có 502 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được 
thẩm định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. 
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Về công tác tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ ở các cấp, các ngành, về cơ bản hầu hết cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới thường 
xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức hằng năm.  
 
Về bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ pháp chế của các Bộ, 
ngành, địa phương đã được lồng ghép vào quá trình triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Hình thức tập huấn này đã giúp cho các cán bộ pháp chế có thêm kiến thức, kỹ năng về lồng ghép vấn đề 
bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật56. Tuy nhiên số lượng cán bộ được tập huấn 
chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai công việc. 
 

4.3 Thực trạng bình đẳng giới trong ngành Ngân hàng 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trongthực hiện một số mục tiêu và chỉ tiêu/ 
chỉ số của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ Việt Nam và Kế 
hoạch hành động của Ngành Ngân hàng về BĐG và VSTBPN giai đoạn 2011- 201557. Trong lĩnh vực này, 
NHNN là đơn vị đã có những hành động mạnh mẽ thúc đẩy BĐG và VSTBPN so với các cơ quan khác 
trong bộ máy chính phủ Việt Nam. 
 
Các mục tiêu và chỉ tiêu của hai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 và 2016-
2020 được trình bày trong Bảng dưới đây. Các chỉ tiêu đã đạt được hoặc vượt mục tiêu đề ra thì được 
đánh giá là ‘đạt’. Với các chỉ tiêu còn lại, tiến độ đạt được khác nhau ở các đơn vị cơ sở trong ngành Ngân 
hàng. Cụ thể, trong khi có một số đơn vị cơ sở đã đạt được hoặc vượt mục tiêu đặt ra thì vẫn có một số 
đơn vị cơ sở chưa đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu. 
 
Bảng 2. Tiến độ thực hiện các mục tiêu trong Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN của ngành 

Ngân hàng giai đoạn 2016-2020 

Tiến độ thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu, tính đến 2017 

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằmtừng bước 
giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.  

# 1 Có ít nhất 01 lãnh đạo là nữ trong Ban Lãnh đạo Ngành Đạt 

# 2 Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên có cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt là nữ. 

Đang thực hiện 

# 3 Phấn đấu có tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy từ 30% trở lên. Đang thực hiện 

Mục tiêu2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp 
cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh 
tế, thị trường lao động. 

# 1 Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% 
cho mỗi giới (nam và nữ). 

Đạt 

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng 
giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

# 1 Nâng tỷ lệ nữ được cử đi đào tạo sau đại học lên 50% trong tổng số được 
đào tạo sau đại học. Phấn đấu nâng tỷ lệ nữ là thạc sỹ đạt 50% trong tổng 
số cán bộ là thạc sỹ. 

Đạt 

# 2 Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ công chức, viên chức, người lao động được đào tạo 
nâng cao về nghiệp vụ, chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ tối thiểu 
đạt 50% trong tổng số tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

Đạt 

                                                      
56Năm 2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 lớp tập huấn (tại 3 miền Bắc, Trung, Nam) triển khai thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương và 
02 lớp tập huấn chuyên sâu cho Nhóm chuyên gia và một số cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ với sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia về giới và pháp luật của Canada và Việt Nam. 
57Báo cáo cuối cùng – 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 – 
2015. Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2016) 
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Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

# 1 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám sức 
khỏe định kỳ hàng năm. 

Đạt 

Mục tiêu7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG (2016-2020).  

# 1  100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành được 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. 

Đang thực hiện 

# 2 100% thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới 
hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn 
kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới. 

Đang thực hiện 

# 3 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới ở các đơn 
vị trong Ngành được tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức về bình đẳng 
giới. 

Đang thực hiện 

# 4 100% nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch 
(từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng 
quản lý, lãnh đạo. 

Đang thực hiện 

 
Mặc dù các chỉ tiêu cụ thể được báo cáo là 'Đạt' xét về tổng thể trong ngành Ngân hàng, báo cáo của 
Ban VSTBPN ngành Ngân hànglưu ý rằng,số liệu thống kê cho thấy có sự khác nhau đáng kể giữa các 
đơn vị trong ngành Ngân hàng về mức độ thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra và những công việc 
cần tiếp tục thực hiện để đảm bảo đạt được mục tiêu trên toàn ngành Ngân hàng. Cũng có những thách 
thức mà Ban VSTBPN ngành Ngân hàng phải đối mặt khi thu thập số liệu chia theo giới tínhtừ các Ban 
VSTBPN cơ sở để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu. Đây là một nội dung quan trọng trong công việc 
của Ban VSTBPN ngành Ngân hàngkhi tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-
2020 để đạt được các mục tiêu đến năm 2020. 
 
Những thách thức trong công tác BĐG mà Ban VSTBPN ngành Ngân hàng phải đối mặt cũng tương tự 
như thách thức mà các bộ, ngành khác ở Việt Nam gặp phải, nguyên nhân gốc rễ chính là quan niệm về 
giới, định kiến giới, tín ngưỡng/giá trị văn hoá-xã hội ăn sâu vào từng cán bộ nam và nữ. Ba nội dung 
mà NHNN tiếp tục thực hiện để đạt mục tiêu đặt ra trong KHHĐ giai đoạn 2016-2020 tập trung vào các 
Mục tiêu số 1, 3 và 7 và có thể tổng kết như sau:  
 

Mục tiêu 1) Tỷ lệ nữ cán bộ giữ vị trí cao trong quản lý, lãnh đạo và kỹ thuật ở cả tổ chức Đảng 
và Chính quyền và các đơn vị so với nam giới vẫn còn thấp, hạn chế khả năng của họ trở thành 
những người ra quyết định;  
 
Mục tiêu 3) Sự đại diện của nữ giới trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ so với nam 
giới giảm dần ở các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao (càng lên cấp cao càng ít nữ), hạn chế khả năng 
thăng tiến của nữ lên các vị trí ra quyết định cấp cao trong NHNN.  
 
Mục tiêu 7) Kiến thức và năng lực về BĐG của cả lãnh đạo (chính trị và chính quyền) và thành 
viên Ban VSTBPN ngành Ngân hàng và các Ban VSTBPN cơ sở cần được tăng cường hơn nữa 
nhằm thúc đẩy BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị và trong ngành Ngân hàng Việt 
Nam. 
 

Sự tham gia của phụ nữ vào các chức danh lãnh đạo và quản lý (số liệu năm 2017) 

Nghiên cứu trường hợp tại một đơn vị của NHNN được thực hiện trong “Đánh giá một số vấn đề giới của 
NHNN và CQTTGSNH” đã thực hiện việc thu thập thông tin về sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh 
đạo và quản lý so với nam giới. Nghiên cứu này đã thực hiện phỏng vấn bảng hỏi và phỏng vấn sâu với 
cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ. Kết quả thu được từ khảo sát và từ phỏng vấn sâu cho thấy xu hướng sau 
đây trong giai đoạn 2014-2016: 

 Phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo cấp cao ít hơn so với nam giới (quản lý và kỹ thuật) ở đơn vị được nghiên 
cứu. 
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 Số lượng cán bộ nữ có tên trong danh sách quy hoạch chức danh, luân chuyển cũng như cơ hội 
bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt ít hơn cán bộ nam. 

 Tuổi nghỉ hưu hiện hành (55 tuổi đối nữ và 60 tuổi đối với nam) cũng hạn chế cơ hội thăng tiến, 
luân chuyển, bổ nhiệm chức danh của cán bộnữ. 

 Sự phát triển sự nghiệp của cán bộ nữ chậm hơn so với nam giới vì giai đoạn cuối những năm 20 
tuổi, đầu những năm 30 tuổi phần lớn cán bộ nữ phải dành thời gian cho việc xây dựng gia đình 
và sinh con. Theo đó, có nhiều nam giới hơn nữ giới giữ chức vụ cao khi tuổi đời còn trẻ.  

 Sự tham gia của phụ nữ trong các cấp uỷ Đảngvà Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể của đơn 
vị (Đảng CSVN, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) thấp hơn so với nam giới. Phụ nữ chiếm số lượng 
nhiều hơn ở các cấp dưới (cấp chi uỷ, Công đoàn bộ phận, Chi đoàn bộ phận) nhưng vẫn chưa 
có sự tham gia nhiều vào các vị trí chủ chốt như Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN. 
 

Tỷ lệ nữ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo – quản lýngành Ngân hàng (2017) 

Vẫn tồn tại khoảng cách lớn trong thăng tiến nghề nghiệp giữa cán bộ nữ so với cán bộ nam trong toàn bộ 
NHNN và tại các chi nhánh. Khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn ở một số đơn vị và chi nhánh so với 
các đơn vị khác. Các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch trong NHNN yêu cầu ít nhất 15% cán bộ 
quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo thuộc diện Ban Cán sự Đảng NHNN quản lý phải là nữ. Tuy nhiên, số 
liệu về công tác quy hoạch của NHNN năm 2017 cho thấy có tới 11 trong tổng số 29 Vụ, đơn vị thuộc 
NHNN (38%) không có cán bộ nữ nào được quy hoạch vào vị trí “Vụ trưởng” và tương đương.  
 
Ở cấp Phó Vụ trưởng, có một đơn vị không có ứng cử viênnữ nào được đưa vào danh sách quy hoạch và 
một số đơn vị có tỷ lệ nữ cán bộ trong danh sách quy hoạch thấp hơn 15% theo quy định. Ở cấp chi nhánh, 
có tới 45 trên tổng 63 chi nhánh (chiếm 71%) không có bất kỳ phụ nữ nào trong danh sách quy hoạch vị 
trí cấp Giám đốc chi nhánh và tương đương; 8 trên tổng 63 chi nhánh (chiếm 13%) không có bất kỳ ứng 
cử viên nữ nào trong danh sách quy hoạch cho vị trí cấp Phó giám đốc chi nhánh và tương đương; và 3 
chi nhánh (chiếm 5%) có tỷ lệ nữ trong danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn 
15% so với văn bản hướng dẫn về quy hoạch.  
 
Kiến thức và năng lực về BĐG của cán bộ ngành Ngân hàng 

Trong năm 2017, với sự hỗ trợ của Dự án BRASS, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng đã thực hiện khảo sát 
trực tuyến về “Nhu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ BĐG và VSTBPN trong ngành Ngân hàng” với cán 
bộ là thành viên của Ban VSTBPN ngành Ngân hàng, các Ban VSTBPN cơ sở và các cán bộ đầu mối về 
giới nhằm thu thập thông tin chi tiết từ 720 cá nhân làthành viên Ban VSTBPN và cán bộ đầu mối về giới 
tại 99 đơn vị trực thuộc,.Số liệu được thu thập qua công cụ khảo sát trực tuyến đã cung cấp dữ liệu phân 
tách theo giới tính về tình trạng đối tượng và nghề nghiệp của người trả lời khảo sát, thông tin về những 
yêu cầu từ phía người trả lời cũng như những thách thức đối với họ khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến 
công tác BĐG được giao. Kết quả có 527 cán bộ đã tham gia trả lời phiếu khảo sát trực tuyến (chiếm 73% 
tổng số thành viên Ban VSTBPN và cán bộ đầu mối về giới).  
 
Kết quả khảo sát trực tuyến chỉ ra rằng các khó khăn, trở ngại mà cán bộ của các Ban VSTBPN cơ sở gặp 
phải khi thực hiện các nhiệm vụ được giao bao gồm: chưa được quan tâm bố trí đủ thời gian để thực hiện 
công tác BĐG, và thiếu sự ghi nhận đối với công việc mà họ đang đảm nhận; nguồn lực tài chính và nhân 
lực dành cho hoạt động của Ban VSTBPN còn hạn chế, mặc dù Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn 
về việc phân bổ tài chính cho hoạt động của Ban; thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn về BĐG và VSTBPN 
cho các thành viên của Ban VSTBPN cơ sở và cán bộ đầu mối về giới.  
 
Thông tin thu được từ cuộc khảo sát trực tuyến với Ban VSTBPN ngành Ngân hàng và các cuộc phỏng 
vấn sâu với các cán bộ của Ban này đã khẳng định sự cần thiết của việc nâng cao kiến thức và năng lực 
lãnh đạo và quản lý về BĐG trong toàn thể NHNN, thực trạng BĐG trong ngành Ngân hàng và tầm quan 
trọng của việc thúc đẩy BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Ngân hàng nhằm đạt được tiến bộ hơn 
nữa trong việc thúc đẩy việc đạt được mục tiêu 1, 3, 7 của Kế hoạch hành động BĐG ngành Ngân hàng 
giai đoạn 2016 – 2020. Một yếu tố quan trọng khác góp phần vào thúc đẩy BĐG và VSTBPN là cải thiện 
việc thu thập và phân tích số liệu theo giới tính ở các Ban VSTBPN cơ sở kết hợp với việc cải thiện việc 
giám sát, đánh giá các hoạt động và tiến bộ của các Kế hoạch hành động hàng năm của ngành. 
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PHẦN C 

5 Kiên thức và kỹ năng về bình đẳng giới 

5.1 Một số khái niệm 

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006) đề cập 
một số khái niệm liên quan đến bình đẳng giới như sau: 
 
Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ. 

 
Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. 

 
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng 
lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự 
phát triển đó. 
 
Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực 
của nam hoặc nữ. 
 
Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của 
nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 
 
Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai 
trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các 
quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt 
được. 
 
Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục 
tiêu bình đẳng giới. 
 
Lồng ghép giới là quá trình đánh giá các tác động đối với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động theo 
kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình, trong tất cả các lĩnh vực và ở tất cả các 
cấp. Thực hiện chiến lược lồng ghép giới tức là việc cần thiết phải xem xét, phản ánh các nhu cầu, nguyện 
vọng và kinh nghiệm của phụ nữ và nam giới trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các 
chính sách và chương trình ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo rằng phụ nữ và 
nam giới đều được hưởng lợi ngang nhau và bất bình đẳng phải chấm dứt. Mục tiêu cuối cùng của chiến 
lược này là đạt được bình đẳng giới. 58 
 
Bên cạnh các khái niệm được đề cập trong Luật Bình đẳng giới, một số khái có liên quan được đề cập 
trong các tài liệu tập huấn của Ủy ban quốc gia VSTBPN và Chương trình chung về bình đẳng giới giữa 
Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc, gồm: 
 
Vai trò giới chỉ những hoạt động mà nam và nữ giới thực sự làm. Trong nhiều xã hội truyền thống, nam 
giới và nữ giới có những vai trò tách biệt nhau theo giới tính. Ví dụ, nam giới làm việc ngoài nhà, trên cánh 
đồng hoặc tại nơi làm việc, còn phụ nữ ở nhà, có trách nhiệm chăm sóc gia đình và làm những công việc 
nội trợ trong gia đình. Trong những xã hội khác, vai trò của nam giới và nữ giới ngày càng hoán đổi cho 
nhau. Ví dụ, nam giới cũng bắt đầu làm việc nhà và ngày càng nhiều phụ nữ trở thành người kiếm thu 
nhập chính trong gia đình.59 

 

                                                      
58 UN ECOSOC, Các kết luận được đồng thuận, 1997/2, New York. 
59Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
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Nhu cầu cơ bản/thực tiễn về giới là những nhu cầu nảy sinh từ những điều kiện thực tế mà phụ nữ và 
nam giới trải qua do những vai trò giới được trao cho họ trong xã hội. Những nhu cầu này thường liên 
quan đến những thiếu thốn trong các điều kiện sống và làm việc, chẳng hạn thực phẩm, nước, nơi ở, thu 
nhập, chăm sóc sức khỏe và việc làm.60 
 
Lợi ích chiến lược về giới là những đòi hỏi để khắc phục vị thế phụ thuộc của phụ nữ vào nam giới trong xã 
hội và liên quan đến tăng quyền năng cho phụ nữ. Những lợi ích này thay đổi tuỳ theo bối cảnh xã hội, kinh tế 
và chính trị cụ thể mà trong đó những lợi ích này được định hình.61 
 
Thường những lợi ích này quan tâm đến những vấn đề giới như cho phép phụ nữ tiếp cận bình đẳng với 
các cơ hội việc làm và đào tạo, được trả công như nhau đối với những công việc có cùng giá trị, các quyền 
đối với đất đai và các tài sản vốn khác, ngăn chặn quấy rối tình dục tại nơi làm việc và bạo lực gia đình và 
tự do lựa chọn sinh con.  Tập trung giải quyết những lợi ích này đưa đến sự chuyển đổi từ từ theo hướng 
bình đẳng giới. 
 
Công bằng giới. Công bằng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới, bé trai và bé gái đều có những cơ hội 
công bằng không chỉ trong xuất phát điểm mà còn trong kết quả. Công bằng giới là sự đối xử công bằng 
cho cả hai giới, có xem xét tới những nhu cầu khác nhau của nam giới và phụ nữ, những rào cản văn 
hóa, những sự phân biệt đối xử (trong quá khứ) của nhóm đối tượng nhất định.62 

 
Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực 
của nam hoặc nữ. Những nhận thức, thái độ này cho rằng phụ nữ thường là những người chăm sóc gia 
đình, con cái tốt hơn, còn nam giới là những người lãnh đạo tốt hơn. Ví dụ: Do phụ nữ được cho là những 
người chăm sóc con cái tốt hơn, nên chỉ có lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai 
sản. 63 
 
Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của 
nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 64 
 
Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai 
trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hƣởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các 
quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm đƣợc sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt 
được. 
 
Phân tích giới65 là một công cụ được sử dụng để tìm ra sự bình đẳng tương đối giữa phụ nữ và nam giới 
trong một tình huống hoặc/và mối tương quan giữa hai giới, nhu cầu và sở thích của từng giới trong một 
lĩnh vực nhất định. Phân tích giới có thể được sử dụng để giúp người sử dụng công cụ hiểu làm thế nào 
một chính sách có ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới theo cách khác nhau; liệu chính sách đó có làm 
tăng thêm hay giảm bớt sự bất bình đẳng hay phân biệt đối xử giới không.66 
 

                                                      
60Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
61Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
62Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
63Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
64Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Tài liệu hướng dẫn lồng ghép 
giới, Hà nội, năm 2011. 
65 Ủy ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW), “Tài liệu lồng ghép các vấn đề giới trong quá trình xây dựng 
và thực thi chính sách”, Hà Nội, 2008 
66 Thuật ngữ “chính sách” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là các Nghị Quyết, Quyết định, Hướng dẫn, Thông tư, Đề 
án, Kế hoạch hành động, Chương trình, Dự án,v.v. do các cơ quan chức năng của Chính phủ ban hành. 
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Vấn đề giới chỉ sự bất bình đẳng giới trong một lĩnh vực cụ thể. Vấn đề giới bao gồm sự khác biệt hoặc 
khoảng cách bất bình đẳng giữa hai giới. Ví dụ một trong những vấn đề giới ở gia đình là việc phân chia 
công việc không bình đẳng và sự thiếu cân bằng về quyền quyết định giữa vợ và chồng.67 

 
Khoảng cách giới là sự khác biệt hoặc bất bình đẳng giữa trẻ em gái và trẻ em trai, giữa nam và nữ trong 
một trường hợp cụ thể, định lượng, liên quan đến các điều kiện, sự tiếp cận và thụ hưởng nguồn lực.68 
 
Mục tiêu BĐG là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh 
tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng 
cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.69 Trên thực 
tế chúng ta cần đảm bảo BÌNH ĐẲNG GIỚI THỰC CHẤT, nghĩa là bình đẳng không chỉ quy định trong văn 
bản pháp luật và chính sách mà còn bình đẳng về kết quảkhi thực hiện các pháp luật, chính sách đó. 
 
Số liệu hay thông tin tách biệt theo giới tính là những con số và thông tin về nam và nữ cho phép so 
sánh giữa hai giới trong một vấn đề hay lĩnh vực cụ thể.70 
 
Nhạy cảm giới là việc các chương trình, dự án, hoặc sáng kiến có xem xét và ghi nhận các vấn đề liên 
quan đến chuẩn mực, vai trò và bất bình đẳng giới mặc dù có thể chương trình, dự án đó chưa cần thiết 
phải thực hiện các hành động thích hợp để giải quyết các vấn đề đó.71  
 
Đáp ứng giới là việc các chương trình, dự án hoặc sáng kiến có xem xét các vấn đề liên quan đến chuẩn 
mực, vai trò và bất bình đẳng giới và có áp dụng các biện pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách tích 
cực. Các chương trình, dự án, sáng kiến này không chỉ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và sự nhạy 
cảm giới mà còn có hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới.72  
 
 

5.2 Hướng dẫn phân tích giới 

5.2.1 Giới thiệu phương pháp phân tích giới 

 
Phân tích giới73 là một công cụ được sử dụng để tìm ra sự bình đẳng tương đối giữa phụ nữ và nam giới 
trong một tình huống hoặc/và mối tương quan giữa hai giới, nhu cầu và sở thích của từng giới trong một 
lĩnh vực nhất định. Phân tích giới có thể được sử dụng để giúp người sử dụng công cụ hiểu làm thế nào 
một chính sách có ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới theo cách khác nhau; liệu chính sách đó có làm 
tăng thêm hay giảm bớt sự bất bình đẳng hay phân biệt đối xử giới không.74 
 
Phân tích giới bao gồm việc đưa ra những câu hỏi sâu về các cách thức mà các nguồn lực, quyền lực, 
hoạt động, trách nhiệm và quá trình ra quyết định được chia đều cho phụ nữ và nam giới trong một đơn vị 
cụ thể, ví dụ như trong một tổ chức chẳng hạn. Phân tích giới cũng sẽ liên quan đến việc phân tích tình 
hình và vị trí của phụ nữ và nam giới, cách họ làm việc và có mối quan hệ với nhau. Ngoài ra, phân tích 
giới cũng giúp xem xét nguyên nhân gốc rễ và cấu trúc của phân biệt đối xử về giới và tác động của nó đối 
với phụ nữ và nam giới. Các câu hỏi chính trong phân tích giới cần được xem xét bao gồm: i) ai làm gì?; 

                                                      
67Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW). “Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi 
chính sách”, Hà nội, năm 2012. 
68Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW). “Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi 
chính sách”, Hà nội, năm 2012. 
69Luật Bình đẳng giới, Điều 4. 
70 Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW). “Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực 
thi chính sách”, Hà nội, năm 2012. 
71 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143050/box/section1.box4/?report=objectonly 
72 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143050/box/section1.box4/?report=objectonly 
73 Ủy ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ (NCFAW), “Tài liệu lồng ghép các vấn đề giới trong quá trình xây dựng 
và thực thi chính sách”, Hà Nội, 2008 
74 Thuật ngữ “chính sách” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là các Nghị Quyết, Quyết định, Hướng dẫn, Thông tư, Đề 
án, Kế hoạch hành động, Chương trình, Dự án,v.v. do các cơ quan chức năng của Chính phủ ban hành. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143050/box/section1.box4/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143050/box/section1.box4/?report=objectonly
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ii) ai có nguồn lực nào?; iii) ai ra quyết định?; và iv) có quan tâm hay liên quan đến ai? 
 
Trong bảng dưới đây là một số hướng dẫn chung và cơ bản mà phân tích giới có thể được thực hiện trong 
các tình huống khác nhau.  
 

 

5.2.2 Làm thế nào để tiến hành phân tích giới – Ví dụ về phân tích giới trong nguồn nhân lực 
ngành Ngân hàng 

 Có 5 bước quan trọng cần tuân thủ trong việc tiến hành phân tích giới được trình bày trong Sơ đồ 3 bên 
dưới. Các bước này được trình bày chi tiết hơn và ví dụ được áp dụng trong việc thực hiện phân tích giới 
về một khía cạnh cụ thể của nguồn nhân lực trong Ngân hàng Nhà nước. 
 
 

 

Hướng dẫn phân tích giới 

Các câu hỏi đặt ra? 

 Đối tượng điều chỉnh (trực tiếp và gián tiếp) của dự thảo chính sách, chương trình, hoặc dự án là 
ai? Ai là đối tượng hưởng lợi? Ai không phải là đối tượng hưởng lợi? 

 Trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chính sách, các cơ quan chức năng có thực hiện tham vấn với 
phụ nữ về “vấn đề” mà can thiệp chính sách muốn giải quyết không? Phụ nữ tham gia như thế nào 
vào quá trình xây dựng các giải pháp can thiệp? 

 Các can thiệp chính sách có tác động thế nào tới sự phân công lao động theo giới, nhiệm vụ, trách 
nhiệm, và cơ hội của từng giới không? 

 Biện pháp tốt nhất để xây dựng (nâng cao) cam kết của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của 
phụ nữ là gì? 

 Mối quan hệ giữa các biện pháp can thiệp và các hành động của các tổ chức ở cấp quốc gia, khu 
vực và quốc tế là gì? 

 Các cơ hội tạo ra sự thay đổi hoặc những điểm bắt đầu của những can thiệp nằm ở đâu? Và làm 
thế nào để có thể tận dụng chúng một cách tốt nhất? 

 Các đề xuất cụ thể nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ nữ (kể cả khi họ đang ở vị thế phụ 
thuộc và chịu chi phối bởi truyền thống văn hóa quốc gia) tham gia vào việc xây dựng và thực thi 
chính sách/ dự án/ chương trình là gì?  

 Đánh giá các tác động dài hạn khi nâng cao năng lực của phụ nữ để họ có thể tự lo liệu cuộc sống 
và thực hiện những hành động chung để giải quyết các vấn đề đặt ra? 

Phải làm gì? 

 Có hiểu biết đầy đủ về các mối quan hệ giới, phân chia lao động giữa phụ nữ và nam giới (ai làm 
việc gì), và ai là người được tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực. 

 Tìm hiểu công việc nhà (tái sản xuất) và công việc ngoài cộng đồng mà phụ nữ và nam giới thường 
làm. Cần hiểu rõ cách mà nam giới và phụ nữ đang làm việc và đóng góp cho nền kinh tế, gia đình 
và xã hội. 

 Phân tích giới cần sử dụng phương pháp có sự tham gia của các bên liên quan của phụ nữ và nam 
giới khác nhau trong cơ quan Chính phủ các cấp và xã hội dân sự - cần có sự tham gia của các tổ 
chức phụ nữ và các chuyên gia giới. 

 Xác định các rào cản đối với sự tham gia và năng suất của phụ nữ (trong các khía cạnh của đời 
sống kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa). 

 Hiểu được nhu cầu thực tế và lợi ích chiến lược của phụ nữ và chỉ ra các cơ hội để hỗ trợ họ đạt 
được nhu cầu và chiến lược của bản thân. 

 Xem xét các tác động khác nhau của sáng kiến dành cho phụ nữ và nam giới và xác định các hậu 
quả cần giải quyết. 

 Xây dựng dữ liệu cơ sở, đảm bảo dữ liệu phân tách theo giới tính, xây dựng các chỉ tiêu có khả 
năng đo lường, và xác định các kết quả và chỉ số dự kiến. 

 Dự báo cáo rủi ro (bao gồm cả những phản ứng mạnh mẽ) và xây dựng  các chiến lược để giảm 
thiểu những rủi ro đó. 
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Sơ đồ  3. Các bước chính trong phân tích giới 

 

 

 
Bước 1: Xác định chủ đề để tiến hành phân tích giới. 

Để tiến hành một phân tích giới, ví dụ như thực trạng nguồn nhân lực nữ so với nguồn nhân lực 
nam trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét liệu có đang tồn tại bất bình đẳng giới không, 
và để xem xét các tiến bộ hướng tới đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong Kế hoạch hành động 
về BĐG và VSTBPN ngành ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020, cần nghiên cứu các lĩnh vực sau 
đây có đi kèm số liệu phân tách theo giới tính: 
 Loại / mức độ công việc (vị trí, chức danh) và điều kiện làm việc; 
 Nhu cầu và mong muốn trong từng loại công việc; 
 Tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực (giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng, quy hoạch, luân 

chuyển, bổ nhiệm, thăng tiến, và ngân sách) 
 Tác động (tích cực/ tiêu cực) khác nhau của chính sách về điều kiện làm việc của phụ nữ và 

nam giới; và 
 Mức độ tham gia của phụ nữ và nam giới vào quá trình ra quyết định (chính trị và quản trị).   

 
Bước 2: Xây dựng phương pháp luận cho phân tích giới. 

Vì tiến độ đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Hành động về BĐG và VSTBPN ngành ngân hàng 
giai đoạn 2016 – 2020 sẽ là khung tham chiếu quan trọng cho phân tích giới, cần phải tham khảo 
ý kiến các thành viên của Ban VSTBPN ngành ngân hàng để đưa ra mục đích phân tích giới rõ 
ràng và để xây dựng phương pháp luận phù hợp cho việc phân tích về giới. Cần tham vấn/ xin ý 
kiến của các cán bộ làm việc tại bộ phận tổ chức cán bộ và đào tạo của NHNN. Việc hình thành 
nhóm công tác bao gồm các thành viên từ các đơn vị chủ chốt trong NHNN có thể rất hữu ích trong 
việc xây dựng phương pháp luận. Có thể trao đổi với các cán bộ sẽ tham gia việc thu thập dữ liệu 
cho đánh giá giới để xem phương pháp luận có phù hợp hay không. 
 

Bước 3: Xác định các nguồn thông tin phân tách theo giới tính. 
Căn cứ vào vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước để báo cáo hàng năm cho Ủy ban 

1. Select the 
topic for which a 
gender anaylsis 

will be 
condcuted.

2. Develop the 
methodology 

with input from a 
technical expert 

in gender 
issues.

3. Identify the 
sources of sex 
disaggregated 

data 
(quantitative / 
qualitative).

4. Collect,
validate and 
analyze the 

data.

5. Develop and 
present the 

findings of the 
analysis.

5. Xây dựng 

và trình bày 

kết quả phân 

tích 

1. Lựa chọn 

chủ đề để tiến 

hành phân 

tích giới  

2. Xây dựng phương 

pháp phân tích giới 

(có thể cần hỗ trợ kỹ 

thuật của chuyên gia 

giới) 

3. Xác định các 

nguồn thông tin 

và số liệu tách 

biệt theo giới 

tính (định lượng 

và định tính) 

4. Thu thập, kiểm 

tra và phân tích các 

số liệu thu được 
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Quốc gia VSTBPN về việc thực hiện Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành ngân hàng. 
Các thành viên của Ban VSTBPN ngành Ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu 
định lượng và định tính trong lĩnh vực phụ trách để phục vụ việc phân tích giới. Các thành viên của 
Ban VSTBPN và cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đều cần đề xuất phương pháp và nguồn thu 
thập dữ liệu (định lượng/định tính) sẽ sử dụng (ví dụ như: khảo sát, phỏng vấn sâu, thảo luận 
nhóm tập trung, biểu mẫu thu thập dữ liệu phân tách theo giới tính, các báo cáo và tài liệu được 
ban hành). Sau đó cán bộ chịu trách nhiệm báo cáo và thu thập dữ liệu sẽ xây dựng và thử nghiệm 
các công cụ thu thập dữ liệu. 
 

Bước 4:Thu thập, kiểm tra độ tin cậy và phân tích dữ liệu. 
Khi quá trình thu thập tất cả các dữ liệu cần thiết phân tách theo giới tính đã được hoàn thành, đến 
thời điểm thích hợp, nhóm làm việc/ nhóm phụ trách thu thập thông tin, dữ liệu sẽ sử dụng các 
công cụ để kiểm tra độ tin cậy dữ liệu và nguồn dữ liệu. Sau khi oàn thành kiểm tra độ tin cậy của 
dữ liệu, nhóm làm việc sẽ tiến hành phân tích sâu các dữ liệu đã thu thập bằng cách sử dụng các 
mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu, và chỉ số đề ra trong các chính sách hiện hành của 
chính phủ (cụ thể là Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành ngân hàng giai đoạn 2016 – 
2020) là điểm chuẩn để đánh giá xem liệu BĐG và tăng quyền năng cho phụ nữ có đạt được hay 
không.  

 
Bước 5: Xây dựng và trình bày các phát hiện của phân tích giới. 

Khi các kết quả phân tích giới đã được xác định, nhóm làm việc sẽ tiến hành bước cuối cùng của 
phân tích giới là trình bày các kết quả phát hiện của phân tích. Quá trình này có thể dẫn đến việc 
điều chỉnh các phát hiện tổng thể dựa trên phản hồi nhận được. Nó cũng có thể dẫn đến việc các 
bên liên quan trong NHNN xây dựng các khuyến nghị cho các hoạt động tiếp theo. 
 

5.3 Hướng dẫn thu thập số liệu thống kê về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 
ngành Ngân hàng 

5.3.1 Giới thiệu về thống kê giới 

Luật Bình đẳng giới (2006), Điều 8 quy định nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới gồm 8 nhiệm vụ, 
trong đó có “Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về bình đẳng giới”. Theo đó, các cơ quan 
quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp cần thực hiện công tác thống kê, thông tin và định kỳ báo cáo 
cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và các cơ quan/tổ chức khác về bình đẳng giới theo yêu cầu. 
Nội dung của các báo cáo bình đẳng giới tập trung vào (i) thực hiện các quy định của Luật bình đẳng giới; 
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chương 
trình hành động quốc gia về BĐG giai đoạn 2016-2020; và (ii) thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế 
hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, ngành/đơn vị. 
 
Công tác thống kê giới trong những năm gần đây đã đánh dấu những bước phát triển căn bản. Năm 2011, 
Thủ tướng Chính phù đã ban hành “Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia”; 75 tiếp đó Bộ Kế 
hoạch-Đầu tư đã ban hành quy định nội dung “Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia” và “Bộ chỉ 
tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã”.76 Tuy nhiên, việc triển khai áp dụng các bộ chỉ tiêu thống 
kê phát triển giới rất khó khăn do chưa thiết lập được hệ thống thu thập số liệu các cấp. Chính vì vậy, cho 
đến nay số liệu thống kê giới chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, cũng như đảm bảo độ tin cậy để sử 
dụng cho công tác bình đẳng giới nói chung và công tác thông tin, báo cáo về bình đẳng giới nói riêng tại 
cấp Trung ương, Bộ, ngành và đặc biệt là tại cấp tỉnh, thành phố. Cán bộ bình đẳng giới các cấp hiện nay 
đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin, số liệu thống kê giới.  
 

5.3.2 Giới thiệu quy trình thu thập và trình bày số liệu thống kê giới  

Cuốn Sổ tay sẽ hướng dẫn Quy trình thu thập và trình bày số liệu thống kê giới phục vụ soạn thảo Báo 
cáo về thực hiện Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020 theo 

                                                      
75Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 
76 Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Thông tư số 07/2012 ngày 22/10/2012. 
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các mục tiêu và chỉ tiêu đã được xác định. Quy trình này được tóm lược theo 4 bước chính. (xem sơ đồ 
dưới đây) trong Báo cáo thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và VSTBPN ngành Ngân hàng. 
Nội dung cụ thể của các bước như sau: 
 

Sơ đồ  4. Quy trình thu thập và trình bày số liệu thống kê giới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bước 1: Xác định các chỉ tiêu thống kê có liên quan 

KHHĐ về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng đã đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng 
với các nhóm giải pháp để thực hiện cho từng mục tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu đề ra trong KHHĐ này 
có thể coi là các chỉ tiêu kế hoạch, được vạch ra nhằm hoạch định chiến lược từ 2016-2020. Để 
quản lý, theo dõi và đánh giá việc thực hiện KHHĐ hàng năm hoặc 5 năm, các thông tin thống kê 
về từng chỉ tiêu thống kê liên quan trong mỗi mục tiêu đề ra của KHHĐ cần được thống nhất xác 
định và thu thập để sử dụng cho công tác báo cáo. Việc xác định chỉ tiêu thống kê có liên quan 
bao gồm việc tìm hiểu tên chỉ tiêu, các khái niệm, định nghĩa và phương pháp tính toán của chỉ 
tiêu nhằm hiểu đúng, hiểu đủ về nội hàm chỉ tiêu thống kê định thu thập. 
 
Việc thống nhất xác định các chỉ tiêu thống kê có liên quan để sử dụng cho các báo cáo về bình 
đẳng giới có ý nghĩa quan trọng giúp: (i) Phản ánh đúng, đủ, đồng bộ và thống nhất các yêu cầu 
về quản lý và theo dõi, giám sát trong KHHĐ về BĐG và VSTBPN; (ii) Đảm bảo tính so sánh theo 
không gian và thời gian. 

 
Bước 2: Rà soát các nguồn số liệu có thể sử dụng 

Khi rà soát các nguồn số liệu dự kiến sử dụng việc trước tiên cần lưu ý là: 
 
- Tính chính thống của số liệu: Nên sử dụng các số liệu chính thống được các cơ quan chức năng 
(cục, vụ, phòng)thu thập và công bố. Tránh việc sử dụng các nguồn số liệu tham khảo từ các bài 
báo, trang tin trên mạng chưa được kiểm duyệt từ cơ quan có thẩm quyền. 

Bước 1 

Xác định các chỉ tiêu thống kê có liên quan 

 

Bước 2 

Rà soát các nguồn số liệu có thể sử dụng 
 

Bước 3 

Thu thập số liệu 
 

Bước 4 

Trình bày số liệu 
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- Tính nhất quán và tính so sánh: Cần kiểm tra tính nhất quán và tính so sánh giữa các nguồn số 
liệu khác nhau.  
 
- Kỳ công bố số liệu:  Cần tìm hiểu nguồn số liệu và kỳ công bố của các số liệu được cung cấp 
nhằm đảm bảo tính khả thi khi sử dụng.  
 

Bước 3: Thu thập số liệu 
Việc thu thập số liệu nên được tiến hành theo phương thức chính thống nhất như sách số liệu, tài 
liệu, ấn phẩm đã công bố hoặc do cơ quan/đơn vị quản lý cung cấp bằng văn bản chính thức. 
Trong trường hợp cần phân tích chi tiết hơn,hoặc theo các phân tổ đặc trưng (nam, nữ) thì đề nghị 
cơ quan/đơn vị cung cấp số liệu xử lý và cung cấp. 
 

Bước 4: Trình bày số liệu 
Các số liệu sử dụng trong báo cáo nên được trình bày đảm bảo tính logic, nhất quán, chính xác 
để có thể so sánh được theo thời gian (các năm, các quí hoặc các chu kỳ) và không gian (các cục, 
vụ; các chi nhánh, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp). Các nhận định và phân tích cần 
kết hợp hài hòa việc sử dụng các biểu số liệu và đồ thị minh chứng, nhằm phản ánh nội dung sâu 
sắc, sinh động và dễ hiểu, làm tăng tính hấp dẫn và thuyết phục người nghe. Có hai cách trình bày 
kết hợp: (i) Nhận định, đánh giá trước và dẫn chứng bằng các bảng số liệu/ đồ thị có liên quan; (ii) 
Đưa ra bảng số liệu hoặc đồ thị trước rồi tiến hành phân tích, nhận định trên cơ sở bảng số liệu 
và đồ thị đã viện chứng.  
 

5.4 Hướng dẫn lồng ghép giới 

5.4.1 Giới thiệu về lồng ghép giới 

Lồng ghép giới là quá trình đánh giá các tác động đối với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động theo 
kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình, trong tất cả các lĩnh vực và ở tất cả các 
cấp. Thực hiện chiến lược lồng ghép giới tức là việc cần thiết phải xem xét, phản ánh các nhu cầu, nguyện 
vọng và kinh nghiệm của phụ nữ và nam giới trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các 
chính sách và chương trình ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo rằng phụ nữ và 
nam giới đều được hưởng lợi ngang nhau và bất bình đẳng phải chấm dứt. Mục tiêu cuối cùng của chiến 
lược này là đạt được bình đẳng giới. Phân tích giới, như được đề cập ở phần 5.2, là một công cụ cơ bản 
được sử dụng để thúc đẩy lồng ghép giới vào trong việc tổ chức và cơ chế hoạt động của một cơ quan, tổ 
chức.  
 
Lồng ghép giới được Hội nghị Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 4 (1995) thông qua, coi đó là một chiến lược để 
thúc đẩy việc thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh nhằm đạt được bình đẳng giới. Để thực hiện được 
chiến lược này, Chính phủ của nhiều quốc gia đã và đang xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động 
về bình đẳng giới, coi đó là một công cụ để thực hiện các cam kết quốc gia trong toàn bộ cơ cấu Chính 
phủ. Luật Bình đẳng giới (2006) của Việt Nam đã đưa ra một trong những nguyên tắc cơ bản đảm bảo 
bình đẳng giới là “đảm bảo lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, chính sách” (Điều 
6 (khoản 5)”. 
 

5.4.2 Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong ngành Ngân hàng (lồng ghép giới vào cơ quan, 
tổ chức) 

Lồng ghép giới ở cấp cơ quan, tổ chức được thực hiện để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí 
lãnh đạo bởi vì các nhà lãnh đạo và nhà quản lý thường tham gia vào quá trình thay đổi đòi hỏi phải đánh 
giá lại các giá trị văn hóa và xã hội dẫn đến thay đổi chính sách, cải cách hành chính để họ có thể xem xét 
và thúc đẩy bình đẳng giới ở mọi khía cạnh một cách tích cực, có hệ thống và nhất quán, cũng như giúp 
điều chỉnh thái độ và hành vi của cán bộ trong tổ chức77. Do đó, chiến lược lồng ghép giới là việc thay đổi 
phương thức hoạch định chính sách, chương trình trong việc quản lý và vận hành tổ chức. 

                                                      
77Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam. 2004. Giới trong chính sách công, Hà Nội 
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Việc lồng ghép giới vào các chính sách, chương trình, kế hoạch và hoạt động của tổ chức là rất cần thiết, 
giúp xây dựng một cơ quan, tổ chức bình đẳng. Các nguyên nhân chính và sâu xa của bất bình đẳng giữa 
nam và nữ cần phải được xác định, và các mối quan hệ bất bình đẳng cần được xem xét và giải quyết. 
Nếu các cơ quan, tổ chức không nhạy cảm về giới hoặc không đáp ứng giới thì không thể thực hiện các 
hành động có đáp ứng giới. Để tổ chức, cơ quan được coi là đáp ứng giới thì tầm nhìn, sứ mệnh và mục 
tiêu của cơ quan, tổ chức đó phải được xây dựng có nhạy cảm giới; các chuẩn mực và giá trị nhạy cảm 
giới có quan tâm đến vai trò và các mối quan hệ giữa phụ nữ và nam giới cần được thể hiện trong cách 
chính sách và hành động cụ thể của tổ chức, cơ quan đó.  
 
Lồng ghép giới cần được thực hiện để xây dựng và duy trì một cơ quan, tổ chức nơi mà cả phụ nữ và nam 
giới đều cảm thấy được tăng quyền năng trong công việc của họ; nơi mà môi trường làm việc tạo ra cơ 
hội bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới để họ trở thành lãnh đạo và nhà quản lý. 
 
Các bước chính để thực hiện can thiệp lồng ghép giới nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong việc giữ 
vai trò là các nhà lãnh đạo, quản lý trong một cơ quan, tổ chức bao gồm: 

 
Bước 1: Xác định các chỉ tiêu bình đẳng giới trong lãnh đạo/ quản lý. 
 Tổ chức phải có chính sách, quy định, thủ tục và hướng dẫn về nguồn nhân lực, trong đó nêu 

rõ mục tiêu, chỉ tiêu và các chỉ số nhằm thúc đẩy BĐG trong lãnh đạo và quản lý.  
  
Bước 2: Xác định và đánh giá các yêu cầu về phát triển năng lực của lãnh đạo/quản lý. 

Xác định các yêu cầu về đào tạo và phát triển năng lực của cán bộ nữ và nam phù hợp với 
chính sách/ quy trình hiện có (ví dụ: quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, thăng tiến, v.v.). 

 
Bước 3: Thu thập dữ liệu, phân tích giới, xác định vấn đề. 

Thu thập số liệu phân tách theo giới tính (định lượng/ định tính) bằng các sử dụng các phương 
pháp khác nhau để đánh giá và phân tích sự khác nhau về yêu cầu đào tạo và phát triển năng 
lực của cán bộ nam và nữ. 

 
Step 4: Trình bày các phát hiện và khuyến nghị về những hành động tiếp theo. 

Các biện pháp, hoạt động cụ thể hoặc các hoạt động nhằm giải quyết các khoảng cách giới 
tính đã xác định đối với các cán bộ nữ và cán bộ nam để thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép 
giới trong quản lý và lãnh đạo của tổ chức. 

 
Việc có các cơ chế hỗ trợ hoạt động trong tổ chức để thực hiện các bước nêu trên đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc đảm bảo lồng ghép giới. Các cơ chế này bao gồm: 

(i) Lãnh đạo cấp cao cam kết thúc đẩy lồng ghép giới trong lãnh đạo và quản lý của tổ chức. 
(ii) Phân bổ đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để tiến hành nghiên cứu toàn diện các yêu cầu phát 

triển năng lực hiện tại của cán bộ nữ và cán bộ  nam để đạt được mục tiêu bình đẳng giới. 
(iii) Đã xác định thời gian hoàn thành các nghiên cứu, đánh giá và thực hiện các hành động tiếp theo. 
(iv) Theo dõi tiến độ đạt được các chỉ tiêu BĐG theo thời gian. 

 

5.4.3 Lồng ghép giới vào đào tạo 

Một quy trình đào tạo đáp ứng giới bao gồm các bước chính sau. Các bước này tạo ra một khuôn khổ để 
đánh giá làm thế nào các vấn đề giới được lồng ghép trong suốt chu trình đào tạo. Các bước này cần được 
thực hiện, trong đó các thông tin thu thập từ cán bộ tham gia đào tạo cần được phân tách theo giới tính. 
Sau đó các thông tin này cần được phân tích riêng rẽ cho nhóm cán bộ nữ và cán bộ nam tham gia đào 
tạo để thực hiện sánh nhu cầu, mong muốn, phản hồi từ hai giới nhằm xây dựng các chương trình, khóa 
đào tạo đáp ứng giới. 
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Sơ đồ 5. Các bước chính trong quy trình đào tạo đáp ứng giới và có sự tham gia 

 

 
Bước 1: Đánh giá/ phân tích các nhu cầu đào tạo 

Sử dụng bảng hỏi, thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu để thu thập thông tin về kinh 
nghiệm, yêu cầu đào tạo, hiểu biết về các vấn đề giới có liên quan đến chủ đề tập huấn 
của học viên tham gia đào tạo. 

 
Bước 2: Xác định mục tiêu học tập 

Xác định mục tiêu học tập có nhạy cảm giới để có thể xây dựng chương trình đào tạo có 
trọng tâm và đáp ứng nhu cầu của người học. Chương trình đào tạo cần được thiết kế để 
cung cấp cho học viên nữ và học viên nam những kiến thức và kỹ năng đã được xác định 
trong bước 1 về đánh giá nhu cầu đào tạo. 

 
Bước 3: Thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo 

 Xác định các khái niệm liên quan đến giới trong quá trình đào tạo, đảm bảo rằng kinh 
nghiệm của phụ nữ và nam giới được phản ánh hợp lý trong nội dung đào tạo và thực 
hiện các bài tập liên quan đến giới. 

 Đảm bảo cân bằng giới trong việc lựa chọn số lượng học viên nữ và nam. 
 Chọn giảng viên và trợ giảng là người có nhạy cảm giới. 
 Đảm bảm bảo môi trường đào tạo có nhạy cảm giới (thời gian, hậu cần, lịch biểu). 
 Chuẩn bị các tài liệu và phương pháp đào tạo có nhạy cảm về giới. 

 
Bước 4: Thực hiện đào tạo 

Trong quá trình đào tạo, sử dụng các cách tiếp cận, phương pháp, bài tập khác nhau để 
trang bị nhận thức giới cho học viên ở đầu khóa đào tạo; khuyến khích sự tập trung vào 
nội dung học, sự tham gia vào thảo luận nhóm của người học để thúc đẩy sự tham gia tích 
cực của cả phụ nữ và nam giới vào quá trình đào tạo. 

 
Bước 5: Giám sát và đánh giá đào tạo 

Step 1: 
Assessment / 

Analysis of 
Training Needs

Step 2: 
Develop 
Learning 

Objectives

Step 3: Design 
and Develop 

Training

Step 4: 
Implelment 
the Training

Step 5: 
Monitoring 

and Evaluation 
of the Training

Bước 1: 

Đánh giá/ 

phân tích 

nhu cầu 

đào tạo 

Bước 2: 

xây dựng 

mục tiêu 

đào tạo 

Bước 3: 

Thiết kế và 

xây dựng 

nội dung 

đào tạo 

Bước 4: 

Tiến hành 

đào tạo 

Bước 5: 

giám sát, 

đánh giá 

quá trình 

đào tạo 



Dự án Tăng cường Năng lực Thanh tra, giám sát ngân hàng (BRASS)  
Sổ tay về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam  51 

 

   

  

 Sử dụng các phương pháp theo dõi, đánh giá có nhạy cảm giới trong suốt quá trình 
đào tạo để đánh giá liệu các mục tiêu học tập của học viên nữ và học viên nam có 
được đáp ứng hay không? 

 Thu thập các phản hồi, đánh giá phân tách theo giới tính từ học viên của khóa học; 
 Thực hiện hỏi các câu hỏi cụ thể về giới đối với các học viên để tìm hiểu xem liệu các 

kỳ vọng đào tạo đã được đáp ứng chưa; các phương pháp và tài liệu đào tạo cần 
được cải thiện ở những khía cạnh nào để nội dung đào tạo tiếp theo được xây dựng 
tốt hơn. 

 

5.5 Hướng dẫn đánh giá tác động giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

5.5.1 Yêu cầu đánh giá tác động về giới 

Luật ban hành VBQPPL năm 2015 quy định, khi lập đề nghị xây dựng VBQPPL,78 các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân lập đề nghị phải xây dựng nội dung của chính sách và đánh giá tác động (ĐGTĐ) của chính sách. 
79 
 
Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 19/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành VBQPPL năm 2015 (viết tắt là Nghị định 34) xác định 05 loại tác động cần đánh giá đối với mỗi chính 
sách, bao gồm: (i) Tác động về kinh tế; (ii) Tác động về xã hội; (iii) Tác động về giới; (iv) Tác động về thủ 
tục hành chính và (v) Tác động về hệ thống pháp luật.  
 
Tác động về giới của chính sách (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác động kinh 
tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. 
80 Như vậy, việc ĐGTĐ giới phải được thực hiện lồng ghép vào ngay ĐGTĐ về kinh tế và xã hội đối với 
nam, nữ theo 04 tiêu chí gồm: cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của 
mỗi giới khi thực hiện chính sách.  
 
Luật Bình đẳng giới (2006), Điều 5, khoản 7 quy địnhphải thực hiệnlồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với nội dung “là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới 
bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết 
vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh”.  
 

5.5.2 Quy trình đánh giá tác động giới trong xây dựng VBQPPL 

Kết hợp yêu cầu của Luật BĐG (2006) và Luật ban hành VBQPPL (2015) như đã nêu ở trên,để đạt mục 
tiêu BĐG trong xây dựng VBQPPL, cần phải thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong tất cả các bước của 
quy trình xây dựng VBQPPL, cụ thể bao gồm các công việc sau: 
 
Tại giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPPL 

(i) Xác định vấn đề bất cập cần giải quyết, trong đó cần xác định có hay không có vấn đề giới81; phân 
tích các nguyên nhân của vấn đề bất cập/ vấn đề giới (nếu có). 

(ii) Xác định mục tiêu chính sách giải quyết vấn đề/ mục tiêu giải quyết vấn đề giới (nếu có); 
(iii) Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề / giải quyết vấn đề giới (nếu có); 
(iv) Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giới (lồng ghép trong đánh giá tác động kinh tế, xã hội đối với 

nam/nữ), tác động của thủ tục hành chính và tác động đối với hệ thống pháp luật) của từng giải 
pháp chính sách giải quyết vấn đề, bao gồm cả giải quyết vấn đề giới (nếu có); 

                                                      
78Các VBQPPL phải qua giai đoạn lập đề nghị xây dựng VBQPL gồm: luật, pháp lệnh, nghị định (trừ nghị định quy định 
chi tiết các điều do luật, pháp lệnh giao), nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (trừ nghị quyết của HĐND quy 
định chi tiết văn bản của cấp trên) 
79Luật ban hành VBQPPL , Điều 34, khoản 1, điểm c 
80 Nghị định 34/2016/NĐ-CP, Điều 6, khoản 3 
81Thông tư 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014, Điều 5 quy định xác định vấn đề giới là “việc xem xét, phân tích để phát 
hiện trong lĩnh vực, quan hệ xã hội mà văn bản sẽ điều chỉnh những vấn đề có khả năng dẫn đến bất bình đẳng giới, 
phân biệt đối xử về giới”. 
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(v) Tổng hợp và so sánh kết quả ĐGTĐ của các giải pháp của mỗi chính sách, bao gồm cả giải pháp 
nhằm giải quyết vấn đề giới; đề xuất lựa chọn giải pháp tối ưu (đáp ứng tốt nhất mục tiêu giải quyết 
vấn đề bất cập nói chung và vấn đề giới/khía cạnh giới (nếu có); lý do của sự lựa chọn; 

(vi) Đề xuất hình thức văn bản và cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, VBQPPL; cơ quan 
chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, nguồn lực bảo đảm thi hành chính sách, VBQPPL. 

(vii) Xây dựng Báo cáo ĐGTĐCS trong đó có nội dung ĐGTĐ giới  
 

Tại giai đoạn  soạn thảo VBQPPL 
(i) Thực hiện việc quy phạm hoá các chính sách, giải pháp chính sách đã được lựa chọn và phê duyệt 

trong Báo cáo ĐGTĐCS và Tờ trình lập đề nghị xây dựng bộ luật, luật; trong trường hợp Ban soạn 
thảo có đề xuất chính sách mới thì cần phải ĐGTĐ chính sách mới đó, báo cáo Chính phủ và thể 
hiện rõ trong Tờ trình về dự thảo bộ luật, luật; 

(ii) Xây dựng Báo cáo LGVĐBĐG trong Dự án/Dự thảo dựa trên các kết quả ĐGTĐCS về giới và việc 
quy phạm hoá các chính sách, giải pháp chính sách liên quan đến vấn đề giới trong Dự thảo bộ 
luật, luật.Quy trình đánh giá tác động giới trong xây dưng văn bản quy phạm pháp luật được mô 
tả cụ thể trong sơ đồ như sau: 
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Sơ đồ  6. Lồng ghép VĐBĐG trong đánh giá tác động chính sách tại giai đoạn lập đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật 

 

 
 

1.1	Mô	tả	vấn	đề,	mục	tiêu,	các	giải	pháp	chính	sách	dự	kiến

1.2	Xác	định	đối	tượng	chịu	tác	động	,	đối	tượng	ảnh	hưởng	(nam,	nữ)	

1.3	Xác	định	loại	tác	động	chính(trong	đó,	tác	động	giới)

1.4	Xác	định	phương	pháp	đánh	giá	tác	động	(trong	đó,	tác	động	giới)	

1.5	Kế	hoạch	và	nguồn	lực	đánh	giá	tác	động	(trong	đó,	tác	động	giới)

2.1	Xác	định	chỉ	tiêu	đánh	giá	tác	động	về	Kinh	tế,	Xã	hội,	Giới,	Thủ	tục	hành	

chính	và	hệ	thống	pháp	luật	

2.2	Thu	thập	số	liệu,	dữ	liệu

2.3	Đánh	giá	theo	chỉ	tiêu	(Lồng	ghép	ĐGTĐ	giới	trong	ĐGTĐ	kinh	tế,	xã	hội)

3.1	Tổng	hợp	kết	quả	ĐGTĐ,	trong	đó	có	tác	động	giới

3.2	So	sánh,	đề	xuất	chọn	giải	pháp	

3.3	Dự	thảo	báo	cáo	ĐGTĐCS,	trong	đó	có	tác	động	giới	

4.1	Nội	dung	cần	lấy	ý	kiến,	trong	đó	có	ý	kiến	về	tác	động	giới	

4.2	Đối	tượng	cần	lấy	ý	kiến,	trong	đó	láy	ý	kiến	về	tác	động	giới	

4.3	Tổng	hợp,	tiếp	thu,	giải	trình	ý	kiến

5.1	Trình	duyệt	báo	cáo	

5.2	Hoàn	thiện	báo	cáo	ĐGTĐCS,	trong	đó	có	tác	động	giới

	1.	Lập	kế	hoạch	

ĐGTĐ	của	

chính	sách

2.	Thực	hiện	

ĐGTĐCS,	các	giải	pháp	

3.	Tổng	hợp	chọn	giải	

pháp,

Dự	thảo	BCĐGTĐCS	

4.	Lấy	ý	kiến	về	Dự	thảo	

BCĐGTĐCS	

5.	Hoàn	thiện	báo	cáo	

ĐG	TĐCS	và	Hồ	sơ		

 

 

 

 
 
 

 

Giai đoạn: Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:  

Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách (PIA), trong đó có tác động giới (GIA) 

Giai đoạn Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật:  
Xây dựng Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (GMR) 

1. Quy phạm hóa các chính sách, giải pháp chính sách đã được phê duyệt trong Báo cáo Đánh 
giá tác động của chính sách 

2. Xây dựng Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo VBQPPL 
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Mẫu báo cáo đánh giá tác động của chính sách (PIA), trong đó có tác động giới (GIA) 

Các Báo cáo đánh giá tác động của chính sách cần thực hiện theo mẫu quy định gồm các nội dung chính 
sau đây: 

(i) Xác định vấn đề bất cập tổng quan: Phần này nêu rõ bối cảnh xây dựng báo cáo đánh giá tác 
động, trong đó mô tả vấn đề bất cập tổng quan cần giải quyết, trong đó có các vấn đề giớivà mục tiêu 
chung của chính sách, trong đó có mục tiêu giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại. 

(ii) Đánh giá tác động của từng chính sách: Phần này liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải 
quyết. Việc phân tích mỗi vấn đề chính sách bao gồm các nội dung: xác định vấn đề bất cập; mục 
tiêu giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất; đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất, trong 
đó có tác động giới; kiến nghị lựa chọn giải pháp. 

(iii) Lấy ý kiến: Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động-PIA, trong đó có 
tác động giới - GIA (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý). 

(iv) Giám sát và đánh giá: Phần này nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, 
giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách; trong đó có giám sát đánh giá thực hiện lồng ghép 
giới, các mục tiêu, chỉ tiêu về giới được lồng ghép trong chính sách. 
 
Hộp 2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, bao gồm đánh giá tác động giới 

(Tên đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật/dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) 
 
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 
Phần này nêu rõ bối cảnh xây dựng báo cáo đánh giá tác động, trong đó mô tả vấn đề bất cập tổng 
quan cần giải quyết, bao gồm vấn đề giới (nếu có); và mục tiêu chung của chính sách, bao gồm mục 
tiêu về bình đẳng giới/lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có). 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách, bao gồm bối cảnh về bình đẳng giới trong lĩnh vực (nếu có) 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách, bao gồm mục tiêu về bình đẳng giới/lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 
(nếu có) 
 
II. Đánh giá tác động của chính sách (PIA), bao gồm tác động giới (GIA) 
Phần này liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải quyết. Việc phân tích mỗi vấn đề chính sách 
bao gồm các nội dung:  
- Xác định vấn đề bất cập:Mô tả thực trạng của vấn đề (bao gồm thực trạng các vấn đề giới đang tồn tại 
trong lĩnh vực, nếu có); phân tích các bất cập, hậu quả, nguyên nhân (bao gồm các hậu quả, nguyên 
nhân của các vấn đề giới đang tồn tại, nếu có);  
- Mục tiêu để giải quyết vấn đề (bao gồm mục tiêu giải quyết vấn đề về giới, nếu có);  
- Các giải pháp đề xuất (bao gồm giải pháp giải quyết vấn đề giới, nếu có); đánh giá tác động của giải 
pháp đề xuất, bao gồm ác động tích cực (lợi ích) và tác động tiêu cực (chi phí) của từng giải pháp chính 
sách đối với Nhà nước, người dân, doanh nghiệp), bao gồm đánh giá tác động về giới của giải pháp đề 
xuất; kiến nghị lựa chọn giải pháp trên cơ sở phân tích, so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng 
giải pháp. 
1. Chính sách 1: 
1.1. Xác định vấn đề bất cập, bao gồm vấn đề giới (nếu có) 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề, bao gồm mục tiêu giải quyết vấn đề giới (nếu có) 
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề, bao gồm giải pháp giải quyết vấn đề giới 
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp, bao gồm giải pháp về giới đối với đối tượng chịu sự tác động 
trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết 
vấn đề, bao gồm giải quyết vấn đề giới) 
 
III. Lấy ý kiến 
Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách (PIA), bao gồm đánh 
giá tác động giới (GIA) (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý). 
 
IV. Giám sát và đánh giá 
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Phần này nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực 
hiện chính sách, trong đó có nội dung về bình đẳng giới. 
 
V. Phụ lục 
Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có). 
 
Nguồn: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 
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PHẦN D 

6 Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ bình đẳng giới và Ban vì sự 
tiến bộ phụ nữ 

6.1 Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ82 

6.1.1 Yêu cầu về xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

Theo công văn số 664/LĐTBXH-BĐG ngày 11/3/2011, nội dung bản KHHĐ về BĐG và VSTBPN của các 
Bộ/ngành bao gồm 4 phần chính: (1) Bối cảnh chung; (2) Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; (3) Các giải 
pháp thực hiện; và (4) Tổ chức thực hiện. 
 
Thống nhất với nội dung của công văn nói trên, Bản hướng dẫn này cụ thể hóa thành 5 bước xây dựng 
KHHĐ như sau:  

Bước 1: Thành lập nhóm xây dựng KHHĐ với các nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể. 
Bước 2: Phân tích tình hình và lựa chọn vấn đề giới ưu tiên 
Bước 3: Xác định mục tiêu và các chỉ tiêu  
Bước 4: Xác định giải pháp và các hoạt động cụ thể 
Bước 5: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
 

Cụ thể từng bước như sau: 
 

6.1.2 Hướng dẫn thực hiện theo các bước cụ thể 

Bước 1: Hướng dẫn lập nhóm xây dựng KHHĐ  

Lãnh đạo cơ quan ban hành Quyết định thành lập Nhóm xây dựng KHHĐ, trong đó nêu các yêu cầu, nhiệm 
vụ xây dựng KHHĐ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; và quy định thời gian thực hiện. Trưởng 
nhóm nên là Lãnh đạo cơ quan phụ trách vấn đề bình đẳng giới; hoặc Lãnh đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. 
Thành viên nhóm gồm những người có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực bình đẳng giới và có kỹ năng xây 
dựng kế hoạch hành động và nên từ các đơn vị như: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Ban Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ v.v. 
 
Bước 2: Phân tích tình hình, lựa chọn vấn đề giới ưu tiên 

Phân tích tình hình là bước đi không thể thiếu khi xây dựng một đề án, dự án, kế hoạch. Phân tích tình 
hình về giới ở đơn vị là bước đầu tiên của việc xây dựng KHHĐ về BĐG và VSTBPN, là căn cứ để xác 
định và lựa chọn các vấn đề giới cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn/năm kế hoạch. 
 
Bước 2a: Hướng dẫn phân tích tình hình về bình đẳng giớiở cơ quan/đơn vị 

Mục đích:Phân tích thực trạng các vấn đề giới hiện nay ở cơ quan/đơn vị. Vấn đề giới có thể bao hàm các 
khía cạnh như:Khoảng cách giữa nam và nữ trong tiếp cận nguồn lực; thụ hưởng lợi ích từ sự phát triển; 
và tham gia vào việc ra quyết định; những quy định, chính sách chưa hợp lý về đào tạo, bồi dưỡng, sử 
dụng, đề bạt đối với nam và nữ;nhận thức chưa đầy đủ về bình đẳng giới của cán bộ;v.v. 
 
Yêu cầu: Phân tích tình hình để giải đáp cho 4 câu hỏi sau đây: 

1 Hiện có những vấn đề giới nào ở đơn vị? Liên quan đến những đối tượng nào (nữ, nam)? 
2 Vấn đề giới đang ở mức độ nào?  
3 Có gì tăng hay giảm so với thời kỳ trước?  
4 Các yếu tố tác động đến vấn đề giới là gì? 

 
Trình tự thực hiện: 

                                                      
82 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và UN Women. 2011. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới, Hà Nội. 
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(i) Tiến hành rà soát KHHĐ về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2020 theo 5 lĩnh 
vực (gồm: chính trị, lao động-việc làm, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe và năng lực quản lý 
nhà nước về BĐG). Các mục tiêu, chỉ tiêu trong KHHĐ của ngành Ngân hàng (5 mục tiêu và 11 
chỉ tiêu kế hoạch) được xem là chỉ tiêu bình quân chung toàn ngành. 

(ii) Tiến hành đối chiếu với tình hình thực tế ở đơn vị, nếu thấy chưa đạt (thấp hơn chỉ tiêu chung của 
ngành) thì có thể xem xét đưa vào danh sách các “vấn đề giới” ưu tiên giải quyết trong KHHĐ của 
đơn vị.  

(iii) Đồng thời, tiến hành phân tích giới trong các lĩnh vực của đơn vị để phát hiện các vấn đề giới đặc 
thù khác của đơn vị, chưa được đề cập trong KHHĐ ngành Ngân hàng. 
 

Kết quả: Danh sách các vấn đề giới và thực trạng vấn đề giới ở đơn vị được xác lập (Danh sách 1).  
 
Bước 2b: Hướng dẫn lựa chọn vấn đề giới ưu tiên để đưa vào KHHĐ 

Để giải quyết tất cả các vấn đề về giới hiện tại của đơn vị cần các nguồn lực không nhỏ (nhân lực, kinh 
phí, thời gian, v.v). Tuy nhiên, nguồn lực hàng năm của đơn vịgiành cho giải quyết các vấn đề giới luôn có 
hạn, vì vậy cần phải lựa chọn một số vấn đề giới ưu tiên giải quyết trong kỳ kế hoạch (5 năm, 1 năm). 
 
Mục đích: Lựa chọn một số vấn đề giới ưu tiên đưa vào KHHĐ trong giai đoạn kế hoạch/năm kế hoạch. 
 
Yêu cầu: Lựa chọn dựa trên cáctiêu chí sau: 

1 Phù hợp với Chiến lược quốc gia về BĐG và Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ngành 
Ngân hàng;  

2 Gắn với chiến lược và phương hướng nhiệm vụ công tác của ngành và đơn vị; 
3 Vấn đề ảnh hưởng, tác động đến số đông đối tượng; 
4 Vấn đề cấp bách trong giai đoạn kế hoạch/năm kế hoạch; 
5 Vấn đề cần giải quyết lâu dài nhưng cần thiết, ví dụ: công tác cán bộ nữ, thực hiện quy hoạch, bồi 

dưỡng, v.v. 
 
Ngoài các tiêu chí trên, mỗi cơ quan/đơn vị có thể xác định những tiêu chí bổ sung, phù hợp với điều kiện 
cụ thể của đơn vị. 
 
Trình tự thực hiện: 

(i) Rà soát các vấn đề giới hiện hành của đơn vị (Danh sách 1) theo các tiêu chí nêu trên; 
(ii) Quyết định lựa chọn một số vấn đề giới cần ưu tiên giải quyết để đưa vào KHHĐ kỳ kế hoạch/năm 

kế hoạch (Danh sách 2); 
(iii) Tham vấn, xin ý kiến của lãnh đạo, các thành viên Ban VSTBPN của đơn vị, Ban VSTBPN ngành 

Ngân hàng về Danh sách 2 (nếu cần thiết). 
 

Kết quả: Một danh sách ngắn các vấn đề giới ưu tiên ở từng lĩnh vực cùng với các thuyết minh lý do lựa 
chọn. Những điều cần lưu ý đối với mỗi vấn đề có thể đưa vào cột cuối, ví dụ về nguồn thông tin, số liệu, 
về biến động hoặc một ý kiến đặc biệt cần quan tâm (xem bảng dưới). 
 
Bảng 3. Danh sách các vấn đề giới đưa vào KHHĐ thời kỳ/năm kế hoạch 

Vấn đề giới Lý do lựa chọn Lưu ý 

1. 
2. 

… 
… 

 

 
Bước 3: Hướng dẫn Xác định mục tiêu và các chỉ tiêu về BĐG và VSTBPN của đơn vị trong kỳ kế 
hoạch 

Mục đích: Xác định các mục tiêu và chỉ tiêu về BĐG và VSTBPN cần đạt được ở đơn vị trong giai đoạn 
kế hoạch/năm kế hoạch. 
 
Yêu cầu: 
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1 Mục tiêu và chỉ tiêu được xây dựng theo khung thời gian là 5 năm/hàng năm để đảm bảo KHHĐ 
có tính khả thi trong một khung thời gian nhất định; 

2 Phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu trong KHHĐ về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng giai đoạn 
2011-2020 và kế hoạch triển khai hàng năm. Điều này sẽ đảm bảo tính thống nhất giữa KHHĐ của 
đơn vị và KHHĐ của toàn ngành; đồng thời đảm bảo việc thực hiện thành công KHHĐ của tất cả 
các đơn vị sẽ đóng góp vào thành công của KHHĐ ngành Ngân hàng; 

3 Căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị, có thể xem xét bổ sung thêm một số mục tiêu, chỉ tiêu đặc 
thù của đơn vị mà KHHĐ của ngành chưa đề cập tới; 

4 Các mục tiêu, chỉ tiêu cần dựa trên các số liệu, tư liệu về thực trạng vấn đề giới ở đơn vị. Đồng 
thời, cần tính đến nguồn lực cho thực hiện KHHĐ để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu có thể đạt 
được ở mức cao nhất; 

5 Các chỉ tiêu được xây dựng nhằm đạt được mục tiêu cụ thể đã đặt ra. Vì vậy, các chỉ tiêu phải có 
mối quan hệ chặt chẽ với mục tiêu. Cần lưu ý, đối với mỗi mục tiêu không nên có quá nhiều chỉ 
tiêu đi kèm. 
 

Trình tự thực hiện: 
(i) Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu trong KHHĐ về BĐG và VSTBPN ngành ngân hàng trong thời kỳ 

2011-2020 và hàng năm;đồng thời đánh giá tình hình thực tế của đơn vị;  
(ii) Xác định mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu về BĐG và VSTBPN của đơn vị trong 

thời kỳ kế hoạch; 
(iii) Bổ sung các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu chưa được đề cập trong KHHĐ ngành Ngân hàng, căn cứ 

vào kết quả phân tích tình hình thực tế ở đơn vị. 
(iv) Tham vấn, xin ý kiến của lãnh đạo, các thành viên Ban VSTBPN của đơn vị, Ban VSTBPN ngành 

Ngân hàng về kết quả xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu (nếu cần thiết). 
 

Kết quả: Một danh sách mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu về bình đẳng giới trong các lĩnh 
vực được xác định và đưa vào KHHĐ về BĐG và VSTBPN của đơn vị trong kỳ kế hoạch. 
 
Bước 4: Hướng dẫn xác định giải pháp và các hoạt động cụ thể 

Mục đích: Đưa ra các giải pháp và hoạt động rõ ràng, cụ thể nhằm làm giảm tình trạng bất bình đẳng giới, 
để cả nữ và nam được tham gia thực hiện và thụ hưởng kết quả của KHHĐ một cách bình đẳng.  
 
Yêu cầu: 

1 Các giải pháp trong KHHĐ nhằm thực hiện một cách tốt nhất các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đã đặt 
ra; 

2 Các giải pháp trong KHHĐ phải một mặt gắn với các giải pháp đã được nêu ra trong KHHĐ về 
BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng; mặt khác phải phù hợp với thực trạng ở đơn vị; 

3 Từ các giải pháp nêu trên, cần phải xây dựng các hoạt động để thực hiện một cách tương ứng. 
Các hoạt động là một bước cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp; 

4 Các giải pháp và hoạt động phải cụ thểvà có tính khả thi (có đủ nguồn lực để thực hiện). Vì vậy, 
cần có các giải pháp về tài chính kèm theo. 

 
Trình tự thực hiện: 

(i) Rà soát, đánh giá những giải pháp, hoạt động đã được áp dụng trong KHHĐ về BĐG và VSTBPN 
của đơn vị trong thời kỳ trước.Đánh giá những giải pháp đã được triển khai có hiệu quả, lý do? 
Những giải pháp nào triển khai không hiệu quả, lý do? 

(ii) Rà soát các giải pháp đã được nêu ra trong KHHĐ về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng trong 
kỳ kế hoạch; 

(iii) Quyết định lựa chọn một số giải pháp đã được thực hiện hiệu quả trong thời kỳ trước ở đơn vị (có 
thể xem xét sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới); đồng thời lựa chọn một số giải pháp mới từ 
KHHĐ của ngành Ngân hàng trong kỳ kế hoạch; 

(iv) Bổ sung một số giải pháp mới theo đặc thù của đơn vị; 
(v) Đề xuất giải pháp tài chính và tổ chức thực hiện 

 
Kết quả: Danh sách các giải pháp và hoạt động, kèm theo các giải pháp tài chính và tổ chức. 
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Bước 5: Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch Tổ chức thực hiện 

Kế hoạch tổ chức thực hiện cần nêu ra những cách thức chủ yếu nhằm phân công và phối hợp các hoạt 
động giúp đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong quá trình quyết định về các hoạt 
động của Kế hoạch hành động.  
 
Mục đích: Lập kế hoạch cho công tác tổ chức thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới của 
bộ/ngành. Đây chính là công việc tổ chức, xác định các cơ chế, phương thức để các cơ quan/đơn vị/cá 
nhân trong Bộ/ngành phối hợp với nhau để tiến hành các hoạt động cụ thể trong KHHĐ, nhằm đạt được 
mục tiêu đã định của KHHĐ đúng thời hạn, với hiệu quả cao nhất.  
 
Yêu cầu 
Trong kế hoạch tổ chức thực hiện, phải xác định rõ ràng những điểm sau: 

1 Phân công cụ thể Ai tham gia? (Những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào tham gia, đóng góp, có liên 
quan, được hưởng lợi…?) 

2 Đảm nhiệm vai trò, trách nhiệm gì? (Chủ trì, tham gia, phối hợp,…?)  
3 Cơ chế phân công, phối hợp thực hiện?  
4 Thực hiện công việc gì? (Chỉ đạo, tham mưu, trực tiếp thực hiện hoạt động, theo dõi, kiểm tra, 

giám sát, báo cáo,… ?) 
5 Thời gian nào? Thời điểm cụ thể (ngày, tháng, năm), hoặc định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm; đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ; …?) 
6 Nguồn lực thực hiện hoạt động? (Nguồn lực cụ thể gồm những gì, từ đâu, cơ chế tạo nguồn, huy 

động, lồng ghép…?) 
 

Trình tự thực hiện  
(i) Liệt kê tất cả các hoạt động cần thực hiện trong phạm vi KHHĐ 
(ii) Trong mỗi hoạt động, xác định các phòng/bộ phận/cá nhân cần tham gia triển khai; 
(iii) Trong mỗi hoạt động, xác định các nguồn lực (nhân lực, kinh phí) để triển khai; 
(iv) Xác định khung thời cụ thể cho mỗi hoạt động; 
(v) Dự kiến các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai và có biện pháp hạn chế; 
(vi) Khẳng định lại sự cam kết của các bên tham gia; 
(vii) Thống nhất cơ chế điều phối, theo dõi-giám sát-đánh giá các hoạt động. 

 
Điều kiện để tổ chức thực hiện thành công KHHĐ: 
Cần đảm bảo rằng mỗi hoạt động trong KHHĐBĐG đều có một cơ quan/tổ chức/cá nhân cụ thể “chủ trì”, 
chịu trách nhiệm chính về kết quả của hoạt động đó. Vai trò “chủ trì” phải được đề cập rõ ràng, minh bạch 
trong kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm gắn chặt trách nhiệm, nghĩa vụ của người “chủ trì”. Vai trò điều 
phối chung thực hiện KHHĐ của bộ/ngành cũng cần được quy định cụ thể. Thực tế cho thấy những hoạt 
động thiếu người “chủ trì” chịu trách nhiệm chính thường thực hiện không tốt hoặc không được thực hiện. 
 
Cần xác định rõ tất cả các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo kết 
quả, hiệu quả cao nhất. Nguồn lực để thực hiện hoạt động gồm: nhân lực (con người: số lượng, chất 
lượng); vật lực; tài chính (kinh phí, tiền); thời gian; cơ chế/chủ trương/quy định để huy động, vận động, thu 
hút nguồn lực. 
 
Hầu hết các hoạt động đều do một số bộ phận/cá nhân cùng phối hợp thực hiện. Việc điều phối, phân công 
trách nhiệm cho từng cơ quan/tổ chức/cá nhân phải theo một cơ chế rõ ràng, minh bạch. Cần đảm bảo rằng, 
các bên tham gia đều tuân thủ theo phân công và cam kết tham gia, phối hợp.Thực tế cho thấy, việc phối 
hợp giữa các bộ phận, đặc biệt là phối hợp ngang cấp thường không chặt chẽ, không hiệu quả. Các bộ 
phận/cá nhân đóng vai trò ”tham gia, phối hợp” thường thụ động, không tích cực, phó mặc cho cơ quan chủ 
trì thực hiện, không quan tâm tới kết quả, hiệu quả của hoạt động… Vì vậy, cơ chế điều phối hoạt động phải 
được xác định rõ ràng, minh bạch. Các cơ quan tham gia phải thống nhất, tuân thủ cơ chế này trong toàn bộ 
quá trình. 
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Đảm bảo lồng ghép được KHHĐ với các chính sách, chương trình, dự án khác đang triển khai để tận dụng 
các nguồn lực sẵn có, tối đa hóa kết quả, hiệu quả.Cách thức lồng ghép: lồng ghép nội dung; lồng ghép 
hoạt động; lồng ghép bộ máy tổ chức, nhân lực thực hiện; lồng ghép kinh phí, vật lực; lồng ghép đối tượng 
hưởng lợi. 
 
Xác định khung thời gian cụ thể cho KHHĐ nói chung và từng hoạt động cụ thể nói riêng (thời gian chuẩn 
bị, thời gian bắt đầu thực hiện, thời gian kết thúc hoạt động). Phải đảm bảo rằng, các hoạt động được bố 
trí hợp lý, phù hợp theo tiến trình thời gian. Cũng cần tính toán để bố trí đủ thời gian cho từng hoạt động. 
Nếu có thể, hãy giành quỹ thời gian “dự phòng” vào giai đoạn cuối, đề phòng những hoạt động chậm tiến 
độ do khó khăn, rủi ro. 
 
Cần dự kiến các rủi ro trong quá trình triển khai hoạt động. Mặc dù rủi ro có thể xảy ra ở bất cứ hoạt động 
nào, tuy nhiên cần dự báo những hoạt động có nguy cơ “rủi ro” cao hơn để có biện pháp phòng ngừa.Đối 
với những hoạt động dự đoán có nguy cơ rủi ro cao, cần có cơ chế theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn (ví dụ 
giao cho cơ quan cấp trên theo dõi, giám sát chặt chẽ, liên tục để ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại nếu 
rủi ro xảy ra; hoặc có biện pháp khuyến khích, tạo động lực cho các đơn vị nỗ lực triển khai tốt hoạt động). 
 
Sau khi hoàn thành bản Dự thảo KHHĐ lần 1, cần gửi Dự thảo đến các cơ quan/tổ chức/cá nhân để xin ý 
kiến đóng góp. Chẳng hạn, cần gửi đến: Toàn bộ các thành viên Nhóm xây dựng KHHĐ của Bộ/ngành; 
các đơn vị có liên quan trực tiếp đến KHHĐ; Cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
phụ nữ; các chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới và xây dựng KHHĐ; các cơ quan/tổ chức/cá nhân có 
liên quan. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo KHHĐ, ban soạn thảo xem xét điều chỉnh các 
nội dung cần thiết, hoàn thiện lần cuối Bản KHHĐ. 
 

6.2 Thu thập và sử dụng số liệu thống kê giới 

Giới thiệu hệ thống các chỉ tiêu thống kê về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân 
hàng/ ở một tổ chức thuộc ngành Ngân hàng 

Sự cần thiết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban VSTBPN ngành Ngân hàng và các Ban cơ sở gặp 
nhiều khó khăn trong thu thập số liệu phục vụ công tác thống kê và báo cáo về BĐG và VSTBPN ở đơn vị. 
Năm 2017, Dự án BRASS (hợp phần về Bình đẳng giới) đã phối hợp với Ban VSTBPN Ngân hàng Nhà nước 
và Ban VSTBPN CQTTGSNN thực hiện: (i) xây dựng “Bộ chỉ tiêu thống kê về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ ngành Ngân hàng”; (ii) thử nghiệm thu thập số liệu trong 3 năm 2014-2016; (iii) sử dụng số liệu thu 
thập được cho “Đánh giá một số vấn đề giới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Thanh tra Giám 
sát Ngân hàng”. 
 
Mục tiêu: Thu thập số liệu thống kê giới phục vụ công tác thống kê và báo cáo về bình đẳng giới và 
VSTBPN ngành Ngân hàng.  
 
Nội dung: Hệ thống chỉ tiêu thống kê được xây dựng dựa trên các mục tiêu và chỉ tiêu về bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng trong “Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và VSTBPN ngành 
Ngân hàng giai đoạn 2016-2020”. Hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm 4 phần với 22 chỉ tiêu. (xem biểu dưới 
đây) 
 

Bảng 4. Chỉ tiêu thống kê về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 
2016-2020 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Tần suất thu 
thập/phân tổ 

Cơ quan chịu 
trách nhiệm 

A PHẦN A: NGUỒN NHÂN LỰC 

 Mục tiêu 3 của Chiến lược quốc gia: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước 
bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” 
Chỉ tiêu 1: Phấn đấu tỷ lệ nữ được cử đi đào tạo sau đại học đạt 50% trong tổng số công chức, 
viên chức, người lao động được đào tạo sau đại học. Phấn đấu tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt tỷ lệ 50% và 
tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 25% trong tổng số thạc sỹ, tiến sỹ ngành Ngân hàng vào năm 2020 
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Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đào tạo nâng 
cao về nghiệp vụ, chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ đạt 50% trong tổng số tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng 

A1 Lực lượng CBCCVC và người lao động 

1 Chỉ số 1: Số lượng cán bộ, công chức 
và người lao động tính đến 31/12 
hàng năm phân theo đơn vị công tác 
và giới tính 

Người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, đơn vị 

Vụ TCCB 

2 Chỉ số 2: Số lượng cán bộ, công chức 
và người lao động tính đến 31/12 
hàng năm phân theo trình độ đào tạo 
và giới tính  

Người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, trình độ đào 
tạo 

Vụ TCCB 

3 Chỉ số 3: Số lượng cán bộ, viên chức 
tính đến 31/12 hàng năm phân theo 
chức danh và giới tính 

Người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, chức danh 

Vụ TCCB 

4 Chỉ số 4: Tình hình biến động lao 
động tính đến 31/12 hàng năm 

Người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính 

Vụ TCCB 

A2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  

5 Chỉ số 5: Tham gia đào tạo, tập huấn 
chuyên môn nghiệp vụ 

Lượt người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, loại đào tạo 

Vụ TCCB 

6 Chỉ số 6: Tham gia đào tạo, tập huấn 
ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm 

Lượt người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, loại đào tạo 

Vụ TCCB 

7 Chỉ số 7: Tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị 

Lượt người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, loại đào tạo 

Vụ TCCB 

8 Chỉ số 8: Tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng quản lý hành chính nhà nước 

Lượt người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, loại đào tạo 

Vụ TCCB 

9 Chỉ số 9: Tham gia hội thảo, hội nghị Lượt người Quý, 6 tháng, năm 
Giới tính, loại hội thảo 

Vụ TCCB 

B PHẦN B: LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

 Mục tiêu 1 của Chiến lược quốc gia: “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí 
quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” 
Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng từ 30% trở lên 
Chỉ tiêu 2:  Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ quan, đơn vị trong Ngành có cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt là nữ. 

B1 Cán bộ lãnh đạo, quản lý    

10 Chỉ số 10 : Số lượng cán bộ, công 
chức lãnh đạo tính đến 31/12 hàng 
năm phân theo chức vụ và giới tính 
năm 2014-2016 

Người Hàng năm 
Giới tính, chức vụ 

Vụ TCCB 

11 Chỉ số 11: Số đơn vị có lãnh đạo chủ 
chốt là nữ 

Người Hàng năm 
Đơn vị, cơ quan 

Vụ TCCB 

12 Chỉ số 12: Số lượt cán bộ làm chủ 
nhiệm/giám đốc đề án/đề tài/dự 
án/chính sách phân theo giới tính 

Lượt người Hàng năm 
Giới tính, nhiệm vụ 

Vụ TCCB 

13 Chỉ số 13: Tham gia lãnh đạo Đảng, 
đoàn thể 

Người Hàng năm 
Giới tính, tổ chức 

Vụ TCCB 

B2 Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh 
đạo 

   

14 Chỉ số 14: Quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
tính đến 31/12/2016 giai đoạn 2016 - 
2021 phân theo chức vụ và giới tính 

Người Hàng năm 
Giới tính, chức vụ 

Vụ TCCB 

15 Chỉ số 15: Luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo tính đến 31 tháng 12 hàng năm 
phân theo chức vụ và giới tính 

Người Hàng năm 
Giới tính, chức vụ 

Vụ TCCB 
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16 Chỉ số 16: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 
tính đến 31/12 hàng năm phân theo 
chức vụ và giới tính 

Người Hàng năm 
Giới tính, chức vụ 

Vụ TCCB 

C PHẦN C: CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 Mục tiêu 4 của Chiến lược quốc gia: “Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe” 
Chỉ tiêu 1: Chỉ tiêu: Hàng năm, 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được 
khám sức khỏe định kỳ và được khám chuyên khoa phụ sản. 

17 Chỉ số 17: Tổ chức khám sức khoẻ 
định kỳ hàng năm cho cán bộ, công 
chức và người lao động 

Số lần Hàng năm 
Giới tính, nội dung 
khám sức khỏe 

Vụ TCCB 

D PHẦN D: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI 

 Mục tiêu 7 của Chiến lược quốc gia: “Nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới” 
Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành được tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. 
Chỉ tiêu 2: 100% thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng 
giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới. 
Chỉ tiêu 3: 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới ở các đơn vị trong 
Ngành được tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức về bình đẳng giới. 
Chỉ tiêu 4: 100% nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp 
phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo. 

18 Chỉ số 18: Tỷ lệ cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động tham gia 
vào các chiến dịch truyền thông nhằm 
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới 

Phần trăm Hàng năm 
Giới tính 

Ban VSTBPN 

19 Chỉ số 19: Tham gia đào tạo, tập huấn 
về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ 
nữ 

Phần trăm Hàng năm 
Giới tính, loại tập huấn 

Ban VSTBPN 

20 Chỉ số 20: Số lượng chính sách/đề 
án/đề tài/dự án do cơ quan chủ trì có 
quan tâm đến BĐG, lồng ghép giới  

Số lượng dự 
án 

Hàng năm 
Loại nhiệm vụ 

Ban VSTBPN 

21 Chỉ số 21: Số lượng sản phẩm truyền 
thông của cơ quan có đề cập đến 
bình đẳng giới và VSTBPN 

Số bài báo/ 
SP truyền 
thông 

Hàng năm 
Loại sản phẩm 

Ban VSTBPN 

22 Chỉ số 22: Kinh phí cho hoạt động của 
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 

Triệu 
đồng/năm 

Hàng năm 
Hạng mục kinh phí 

Ban VSTBPN 

 
Triển khai thực hiện 

1 Ban VSTBPN trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt hệ thống chỉ tiêu thống kê về BĐG và VSTBPN 
ngành Ngân hàng;  

2 Các Ban VSTBPN cơ sở tham mưu cho lãnh đạo và phòng/bộ phận Tổ chức cán bộ để lựa chọn, 
bố trí, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện.  

3 Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về: (i) sơ lược về thống kê 
giới; (ii) nội dung chỉ tiêu thống kê về BĐG và VSTBPN ngành Ngân hàng; và (iii) quy trình thực 
hiện công tác thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu về BĐG và VSTBPN của cơ quan/đơn vị. 

4 Tần suất thu thập số liệu và báo cáo: Các đơn vị gửi số liệu tới Ban VSTBPN định kỳ 6 tháng và 
hàng năm. Số liệu 6 tháng cần gửi trước 30/5 và số liệu cả năm gửi trước 30/11. 
 

6.3 Điều tra về bình đẳng giới ở một cơ quan/tổ chức 

Tại sao phải thực hiện các cuộc điều tra về bình đẳng giới tại cơ quan/tổ chức? 

Để triển khai nhiệm vụ BĐG và VSTBPN tại đơn vị, yêu cầu phải có các thông tin, số liệu cập nhật phục vụ 
phân tích tình hình, phát hiện vấn đề giới, phân tích nguyên nhân, xác định những khó khăn, vướng mắc, 
v.v. Nguồn cung cấp thông tin, số liệu quan trọng, chính thống và có độ tin cậy cao là từ hệ thống thống kê 
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của cơ quan, đơn vị.Tuy nhiên, hệ thống thống kê hiện hành thường không thể đáp ứng nhu cầu thông tin, 
số liệu đặc thù, chuyên sâu trong các lĩnh vực. Trong trường hợp đó, việc tổ chức các cuộc điều tra chuyên 
đề về BĐG và VSTBPN để đáp ứng nhu cầu thông tin, số liệulà rất cần thiết. 
 
Điều tra là phương pháp dùng những câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lớn người nhằm phát hiện những 
quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm về mặt định tính và định lượng của các đối tượng 
cần nghiên cứu và thu thập ý kiến/quan điểm chủ quan của họ về một vấn đề nào đó. Các kết quả điều tra 
được là căn cứ quan trọng để đề xuất những giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn.  
 
Các bước triển khai một cuộc điều tra: (i) Chuẩn bị điều tra gồm các thao tác: chọn mẫu, chọn địa bàn khảo 
sát, lựa chọn thời gian khảo sát, thiết kế phiếu hỏi và khảo sát định tính; (ii) Tiến hành điều tra; (iii) Xử lý 
kết quả điều tra: phân tích tư liệu, tổng hợp và phân loại tư liệu và tiến hành xử lý số liệu bằng phương 
pháp thống kê, phân tích, so sánh, v.v. 
 
Phương pháp điều tra có nhiều loại: (i) Điều tra bằng trò chuyện (đàm thoại); (ii) Điều tra bằng phiếu; (iii) 
Điều tra bằng trắc nghiệm. 
 
Giới thiệu điều tra về nhu cầu nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN 
ngành Ngân hàng 

Năm 2017, Dự án BRASS (hợp phần về Bình đẳng giới) đã phối hợp với Ban VSTBPN ngành Ngân hàng 
triển khai điều tra trực tuyến về năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng. 
 
Mục tiêu điều tra: (i) Xác định thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến 
bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Ngân hàng: số lượng, chất lượng; (ii) Xác định những thuận lợi, khó khăn của 
cán bộ BĐG và VSTBPN trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; (iii) Xác định nhu cầu nâng cao 
năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành; và (iv) Đề xuất các 
khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của 
ngành. 
 
Phương pháp điều tra: Cuộc điều trabằng phiếu hỏi tự điền; phạm vi điều tra gồm Ban VSTBPN ngành 
Ngân hàng vàcácBan VSTBPN cơ sở trực thuộc trong phạm vi cả nước. Thu thập thông tin theo phương 
pháp điều tratrực tuyến, đường dẫn tới Phiếu khảo sát được gửi tới toàn bộ khách thể khảo sát.Người 
tham gia điều tratrả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn (các) phương án trả lời phù hợp. Phiếu khảo sát 
không có tên người trả người; toàn bộ thông tin được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, 
hỗ trợ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng. 
 
Nội dung điều tra:Phiếu khảo sát gồm 3 phần: Phần 1 gồm các thông tin chung về người trả lời khảo sát; 
phần 2 về thực trạng kiến thức và kỹ năng của cán bộ BĐG và VSTBPN; và phần 3 về nhu cầu nâng cao 
năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban VSTBPN. Cụ thể như bảng dưới đây. 
 

Bảng 5. Nội dung phiếu khảo sát về nhu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ bình đẳng giới, 
VSTBPN ngành Ngân hang 

TT NỘI DUNG 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

Q1 Năm sinh 

Q2 Giới tính 

Q3 Tình trạng hôn nhân hiện tại 

Q4 Số con hiện tại 

Q5 Trình độ cao nhất đạt được 

Q6 Đơn vị công tác hiện tại 

Q7 Chức danh nghề nghiệp hiện tại 

Q8 Chức vụ hiện tại 

Q9 Thời gian làm việc trong ngành Ngân hàng 
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PHẦN B. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI 
VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

Q10 Vị trí trong Ban VSTBPN 

Q11 Thời gian tham gia Ban VSTBPN, BĐG  

Q12 Được đào tạo, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác BĐG và VSTBPN 

Q13 Thông tin về các khóa đào tạo, tập huấn đã được tham gia 

Q14 Tự đánh giá kiến thức về BĐG và VSTBPN  

Q15 Tự đánh giá những kỹ năng trong thực hiện công tác BĐG và VSTBPN 

Q16 Đánh giá hiện trạng công tác BĐG và VSTBPN ở cơ quan, đơn vị 

Q17 Các khó khăn trong thực hiện công tác BĐG và VSTBPN ở cơ quan, đơn vị 

PHẦN C: NHU CÂU NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ 

Q18 Nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao về BĐG, VSTBPN 

Q19 Hình thức thực hiện nâng cao năng lực 

Q20 Mong muốn được hỗ trợ cho công tác BĐG, VSTBPN ở cơ quan, đơn vị 

 

6.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 

Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26/11/2004 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ về tổ chức hoạt 
động vì sự tiến bộ phụ nữ quy định việc kiểm tra, giám sát hoạt động về BĐG và VSTBPN ở các Bộ, ngành, 
địa phương. 
 

6.4.1 Mục đích, nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động VSTBPN và BĐG 

Ban VSTBPNngành Ngân hàngcó trách nhiệm tiến hành lập kế hoạch và thực hiện hoạt động kiểm tra, 
giám sát các Ban VSTBPN cơ sở; đồng thời các Ban VSTBPN cơ sởthực hiện kiểm tra, giám sát các tiểu 
ban trực thuộc.  
 
Mục đích kiểm tra, giám sát: 

1 Nắm tình hình hoạt động về BĐG và VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc; 
2 Đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về BĐG 

và VSTBPN; đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động về BĐG và VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc; 
3 Phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động BĐG và 

VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc; cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết hoặc tiếp thu nghiên cứu, đề xuất 
các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác. 
 

Nội dung kiểm tra, giám sát: 
(i) Tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ; 
(ii) Tình hình thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ; 
(iii) Công tác lồng ghép giới; và  
(iv) Tình hình tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
(v) Hình thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát. 

 

6.4.2 Các bước thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động VSTBPN và BĐG 

a) Giai đoạn chuẩn bị 
1 Ban VSTBPN ngành Ngân hàng xây dựng Kế hoạch kiểm tra và phổ biến cho Ban VSTBPN cơ sở 

ở các đơn vị trực thuộc. Bản kế hoạch gồm các nội dung chính như sau: mục đích; nội dung kiểm 
tra; phương pháp thực hiện; dự kiến thời gian thực hiện. 

2 Ban VSTBPN ngành Ngân hàng thành lập các đoàn kiểm tra và dự kiến thời gian tiến hành kiểm 
tra tại các đơn vị/Ban VSTBPN cơ sở. Mỗi đoàn kiểm tra sẽ do 01 đồng chí là thành viên Ban 
VSTBPN ngành Ngân hàng làm trưởng đoàn và các thành viên đoàn. 

3 Ban VSTBPN cơ sở chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về các nội dung kiểm tra và gửi cho Đoàn 
kiểm tra nghiên cứu trước. 

4 Ban VSTBPN cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn kiểm tra đến làm việc: Mời lãnh đạo 
đơn vị/địa phương và Ban VSTBPN cơ sở làm việc với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị cho các cuộc thăm, 
khảo sát thực tế cơ sở (khi có yêu cầu). 
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b) Giai đoạn thực hiện kiểm tra tại cơ sở, địa phương, đơn vị 

i. Các đoàn kiểm tra tiến hành các hoạt động kiểm tra theo chương trình, kế hoạch tại cơ sở, địa 
phương, đơn vị; 

ii. Hoàn thành các nội dung kiểm tra gồm: (a) Tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ; (b) Tình hình thực hiện KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ và 
BĐG; (c) Công tác lồng ghép giới; và (d) Tình hình tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 
và BĐG.  

 
c) Hoàn thành báo cáo kiểm tra 
Sau khi hoàn thành chương trình kiểm tra tại cơ sở, các Đoàn kiểm tra cần thực hiện: 

i. Chuẩn bị Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, bao gồm cảđánh giá tác động của công tác kiểm 
tra và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết những vấn đề đang tồn tại liên quan tới phụ nữ 
của đơn vị với lãnh đạo Bộ, ngành và với cơ quan chức năng liên quan. 

ii. Lấy ý kiến góp ý của tất cả các thành viên đoàn kiểm tra về Dự thảo báo cáo kiểm tra; hoàn 
thiện Báo cáo kiểm tra và trình Trưởng đoàn ký. 

iii. Gửi Báo cáo kiểm tra về Ban VSTBPN ngành Ngân hàngchậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị, địa phương. 

iv. Ban VSTBPN ngành Ngân hàng tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động về BĐG và 
VSTBPN trong toàn ngành Ngân hàng vàgửi UBQG VSTBPN. 

 

6.5 Báo cáo về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 

6.5.1 Chế độ báo cáo về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 

Theo quy định hiện hành, Ban VSTPN cơ sở cần tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết và tổng kết tình hình 
hoạt động BĐG và VSTBPN ở đơn vị định kỳ 6 tháng và cuối năm và gửi Ban VSTBPN ngành Ngân hàng 
tổng hợp. Các Ban VSTBPN cơ sở cần xây dựng Báo cáo theo hướng dẫn của Ban VSTBPN ngành Ngân 
hàng hàng năm, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong điều hành, quản lý; đồng thời đảm bảo so sánh được 
theo thời gian và không gian (so sánh giữa các năm hoặc so sánh giữa các đơn vị với nhau). 
 
Trong thời gian qua, hầu hết các Ban VSTBPN cơ sở ngành Ngân hàng đã tuân thủ khá tốt các quy định 
về chế độ báo cáo về công tác VSTBPN. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chế 
độ báo cáo VSTBPN cần được khắc phục trong thời gian tới. 
 
Những hạn chế trong công tác báo cáo VSTBPN của các Ban VSTBPN cơ sở thời gian qua: 

Thứ nhất, việc tuân thủ chế độ thông tin báo cáo của một số Ban VSTBPN cơ sở còn chậm, gây khó khăn 
trong việc tổng hợp và nắm bắt thông tin để có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn. 
 
Thứ hai, chất lượng báo cáo chưa đạt, còn nhiều thiếu sót so với Hướng dẫn của UBQG VSTBPN cũng 
như hướng dẫn của Ban VSTBPN ngành Ngân hàng về xây dựng báo cáo sơ kết/tổng kết tình hình hoạt 
động VSTBPN.Các sai sót thường gặp là: thiếu hoặc thừa nội dung; nội dung không cụ thể hoặc không 
đúng yêu cầu; chưa phản ánh được tình hình BĐG và hoạt động thúc đẩy BĐG và VSTBPN ở đơn vị. Ví 
dụ, trong báo cáovề công tác VSTBPN của một số đơn vị chỉ đề cập những hoạt động như tổ chức Lễ kỷ 
niệm ngày Phụ nữ quốc tế 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức thăm 
quan, nghỉ mát, v.v. 
 
Thứ ba, hầu hết các Ban VSTBPN cơ sở đều khó khăn trong thu thập thông tin, số liệu có phân tách theo 
giới tính, cập nhật và đảm bảo tin cậy để phục vụ xây dựng Báo cáo VSTBPN. Một số đơn vị sử dụng 
nguồn thông tin, số liệu quá cũ, không đảm bảo độ tin cậy,gây khó khăn cho Ban VSTBPN ngành Ngân 
hàng trong việc tổng hợp, phân tích, so sánh. Hầu hết các đơn vị chưa thiết lập được hệ thống cơ sở dữ 
liệu phục vụ công tác thống kê giới và báo cáo về BĐG và VSTBPN ở đơn vị. 
 
Thứ tư, hầu hết cán bộ được giao trách nhiệm xây dựng Báo cáo VSTBPN chưa có đủ kiến thức, kỹ năng 
cần thiết về công tác BĐG, VSTBPN. Rất ít người đã được tập huấn về BĐG, thống kê giới, xây dựng báo 



Dự án Tăng cường Năng lực Thanh tra, giám sát ngân hàng (BRASS)  
Sổ tay về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam  66 

 

   

  

cáo BĐG và VSTBPN. Bên cạnh đó, tất cả cán bộ Ban VSTBPN và cán bộ đầu mối về giới đều kiêm nhiệm, 
vì vậy họ thường không thể dành đủ thời gian cho xây dựng báo cáo VSTBPNtheo yêu cầu. 
 

6.5.2 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo về hoạt động VSTBPN  

a) Nội dung của báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt độngVSTBPN 
Theo hướng dẫn của Ban VSTBPN ngành Ngân hàng, báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động 
VSTBPN của Ban VSTBPN cơ sở cần bao gồm các nội dung chính như sau: 

i. Sơ lược đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị trong 6 tháng/năm công tác. 
ii. Vai trò của Ban VSTBPN trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ/ngành/ đơn vị thực hiện 

các nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 
iii. Việc triển khai các hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà 

nước của ngành/đơn vị. 
iv. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. 
v. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
vi. Đánh giá khái quát: Mặt được, mặt hạn chế, khó khăn, thách thức và nguyên nhân 
vii. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

 
b) Xây dựng báo cáo về Bình đẳng giới 
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban VSTBPN ngành Ngân hàng về báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt 
động VSTBPN, các Ban VSTBPN cơ sở cần thực hiện các bước như sau: 

i. Xây dựng đề cương báo cáo theo mẫu và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện 
(xem hộp dưới về Mẫu báo cáo sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động VSTBPN); 

ii. Thu thập thông tin, số liệu thống kê về BĐG và VSTBPN ở đơn vị (xem bảng 4 về Mẫu thống 
kê về BĐG và VSTBPN ở đơn vị); 

iii. Xây dựng Dự thảo báo cáo và gửi các thành viên Ban VSTBPN cơ sở góp ý kiến; 
iv. Hoàn thiện báo cáo, trình Trưởng ban ký; 
v. Gửi Báo cáo lên Ban VSTBPNngành Ngân hàng theo đúng lịch quy định. 

 
Hộp 3. Mẫu báo cáo sơ kết/tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 

 
ĐƠN VỊ  
Số:           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 

  
BÁO CÁO SƠ KẾT/TỔNG KẾT 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 
 

I. Sơ lược đặc điểm tình hình của Bộ, ngành trong năm công tác 
 

II. Việc triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, ngành. 
1 Tổ chức bộ máy của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN) 

 Việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban VSTBPN (nếu có). 
 Đánh giá việc chấp hành Quy chế hoạt động của các thành viên Ban VSTBPN. 
 Việc thành lập/kiện toàn Ban VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc: số lượng các đơn vị được kiện 

toàn, thành lập mới trong năm 2013 (tăng/giảm bao nhiêu đơn vị so với năm trước)? 
 Việc ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với các đơn vị trực 

thuộc? 
 Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Ban VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc: đánh giá về 

việc đáp ứng thời hạn nộp báo cáo, chất lượng báo cáo. 
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 Kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới: ổn định,  tăng hay giảm so 
với năm trước? Kinh phí được cấp đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu triển khai hoạt động của Ban 
VSTBPN? 

 
2 Về hoạt động của Ban VSTBPN 
2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ: 

 Các hình thức tuyên truyền đã triển khai 
 Số lượng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn đã tổ chức 
 Tỷ lệ lãnh đạo, thành viên Ban VSTBPN (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc), cán bộ, công chức, 

viên chức nam và nữ tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. 
 Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ của 

Bộ, ngành. 
2.2 Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

 Việc ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra của Ban VSTBPN của Bộ, ngành. 
 Hình thức tổ chức công tác kiểm tra của các thành viên Ban VSTBPN. 
 Số lượng đơn vị được kiểm tra trong năm. 
 Đánh giá tác động của công tác kiểm tra và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết những vấn 

đề đang tồn tại liên quan tới phụ nữ của đơn vị với lãnh đạo Bộ, ngành và với cơ quan chức 
năng liên quan. 

2.3. Vai trò của Ban VSTBPN trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ/ngành/ đơn vị thực hiện các 
nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 

 Công tác phối hợp triển khai lĩnh vực bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ (giữa Ban VSTBPN 
với cơ quan, đơn vị khác; giữa Ban VSTBPN với các đơn vị chức năng của Bộ, ngành). Những 
thuận lợi, khó khăn, tồn tại. 

 Những nội dung mà Ban VSTBPN đã tham mưu đối với lãnh đạo Bộ, ngành để triển khai công 
tác VSTBPN. 

 Đánh giá vai trò tham mưu của Ban VSTBPN trong việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ 
của phụ nữ và bình đẳng giới. 
 

III. Việc triển khai các hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà 
nước của ngành. 

1 Công tác tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và 
tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành. 

2 Những vấn đề giới nổi cộm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hiện nay và định hướng 
khắc phục những vấn đề đó. 

3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ/ngành (so 
sánh với kết quả đạt được của năm trước). 
 

IV. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 
– 2015 

1 Tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với công 
tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 

2 Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đã được Bộ, ngành thực hiện. 
3 Việc thực hiện lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, trong các chương trình, kế hoạch công tác và các dự 
án liên quan của Bộ ngành; số văn bản quy phạm pháp luật ban hành được lồng ghép giới; số thành 
viên ban soạn thảo, tổ biên tập được tập huấn về kiến thức giới. 

4 Việc phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới (KHHĐ) giai đoạn 2011 – 2015 của 
đơn vị. 

5 Những biện pháp đã được tiến hành nhằm thúc đẩy thực hiện KHHĐ. 
6 Việc lồng ghép các chỉ tiêu của KHHĐ vào Chương trình công tác, kế hoạch, dự án… của Bộ, ngành. 
7 Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của KHHĐ năm 2013 (có bảng phụ lục báo cáo việc thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, KHHĐ, trong đó nêu rõ kết quả đạt được của các mục 
tiêu, chỉ tiêu và có so sánh với kết quả thực hiện của năm trước, nhiệm kỳ trước). 
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8 Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới nói chung và Chiến 
lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới nói riêng. 
 

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 

1 Kết quả công tác cán bộ nữ của Bộ, ngành (thống kê theo phụ lục đính kèm): 
2 Những chính sách của Bộ, ngành cho việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ. 
3 Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 
57/NQ-CP của Chính phủ. 

4 Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ nữ của Bộ, ngành. 
 
VI. Đánh giá khái quát 
1 Mặt được 
2 Mặt hạn chế 
3 Khó khăn, thách thức và nguyên nhân 

 
VII. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. 
1 Với lãnh đạo Bộ, ngành 
2 Với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 
3 Với các cơ quan chức năng liên quan khác 

 
 Nơi nhận: 
  

Trưởng Ban VSTBPN 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 
c) Quy định về thời hạn nộp báo cáo bình đẳng giới 

i. Ban VSTBPN cơ sở gửi báo cáo sơ kết, tổng kết về Ban VSTBPN ngành Ngân hàng để tổng 
hợp tình hình. Báo cáo sơ kết gửi trước ngày 15/6 và báo cáo tổng kết gửi trước ngày 1/12hàng 
năm. 

ii. Ban VSTBPN ngành Ngân hànggửi báo cáo sơ kết về UBQG trước trước ngày 30/6 và báo 
cáo tổng kết năm gửi trước ngày 15/12 hàng năm.  
 

6.6 Truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ83 

6.6.1 Sự cần thiết của truyền thông về bình đẳng giới 

Trong xã hội hiện đại, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức, thái độ và 
hành vi của cộng đồng trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó có bình đẳng giới. 
 
Hộp 4. Luật Bình đẳng giới (2006), Điều 23 quy định về “Thông tin, giáo dục, truyền thông về bình 
đẳng giới 

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao 
nhận thức về giới và bình đẳng giới. 

2. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được đưa vào chương trình giáo 
dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng. 

3. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới thông qua các chương trình học 
tập, các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác. 

 
Truyền thông về BĐG tập trung vào: (i) chia sẻ nhận thức về một cơ quan, tổ chức, cộng đồng phát triển 
hài hòa, bền vững, dựa trên bình đẳng giới và (ii) hỗ trợ, tác động vào quá trình giải quyết các vấn đề bất 
bình đẳng giới đang tồn tại trongcơ quan, tổ chức và cộng đồng. 
 
 

                                                      
83Nguồn: Bộ LĐTBXH, Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 
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Mục đích truyền thông thúc đẩy BĐG trong cơ quan, tổ chức, cộng đồng nhằm: 
1. Thu hút các đơn vị, cá nhân trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng tham gia vào quá trình chia sẻ thông 

tin, đối thoại, nhằm tạo ra sự hiểu biết chung, nhận thức chung về BĐG; từ đó chia sẻ trách nhiệm 
và thống nhất hành động theo một hướng chung, nhằm giải quyết các vấn đề giới đang tồn tại 
trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng; 

2. Củng cố, nâng cao tính trách nhiệm, sự ủng hộ và hiệu quả thực hiện BĐG trong các lĩnh vực của 
các cơ quan, tổ chức và cộng đồng; 

3. Huy động các kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết của các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng tham gia 
vào các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy BĐG; 

4. Tạo đối thoại thường xuyên trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng để thúc đẩy việc thay đổi các hành 
vi thích hợp và có hiệu quả về BĐG. 
 

6.6.2 Hướng dẫn thực hiện một chương trình truyền thông hữu hiệu về bình đẳng giới84 

Các bước thực hiện một chương trình truyền thông hữu hiệu về bình đẳng giới 
 

Sơ đồ  7. Các bước thực hiện một chương trình truyền thông hữu hiệu về BĐG 

 

Bước 1: Phân tích tình hình và xác định vấn đề 
Mục tiêu của bước này nhằm thu thập thông tin cơ bản trước khi sử dụng truyền thông để hỗ trợ giải quyết.  
 
Khi phân tích tình hình, cần trả lời các câu hỏi sau: 

1 Đang tồn tại những vấn đề giới gì trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng? Vấn đề giới nào cần ưu tiên 
giải quyết? 

2 Vấn đề giới liên quan đến những tổ chức/cá nhân nào? 
3 Phân tích các nguyên nhân gây ra vấn đề giới đó? 

                                                      
84 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 2014. Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, Hà Nội. 

1. Phân tích 
tình hình và 
XĐ vấn đề

2. Phân tích 
đối tượng 

truyền 
thông

3. Xác định 
mục tiêu 
truyền 
thông

4. Xây 
dựng kế 
hoạch 
truyền 
thông

5. Triển 
khai hoạt 

động 
truyền 
thông

6. Giám sát-
đánh giá
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4 Xem xét những nguyên nhân nào có thể dùng truyền thông để tác động giải quyết? 
 
 

Truyền thông để tác đổi thay đổi nguyên nhân gây ra vấn đề giới, nhằm góp phần giải quyết vấn đề 
giới đang tồn tại trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng 

 
Bước 2: Phân tích đối tượng truyền thông: kiến thức, thái độ, tập quán của họ 
Mục tiêu của bước này nhằm xác định những nhóm đối tượng có vai trò, tác động đến giải quyết vấn đề 
giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng 
 
Khi phân tích đối tượng truyền thông, cần trả lời các câu hỏi sau: 

1 Ai (tổ chức, cá nhân) có liên quan đến các “vấn đề giới” nêu trên? Họ có vai trò, tác động như thế 
nào? Tập quán và hành vi hiện tại của họ? Mức độ kiến thức liên quan? Mức độ quan tâm đến chủ 
đề? Quan điểm và thái độ của họ? 
Ví dụ: Nhóm đối tượng A chưa hiểu đầy đủ về cơ sở pháp lý về BĐG trong tham chính; không ủng 
hộ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong đơn vị; cho rằng phụ nữ không có đủ năng lực và thời 
gian để đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý… 

2 Đối tượng nào cần ưu tiên trong chương trình truyền thông? 
3 Dự kiến làm gì (bằng truyền thông) để tác động/thay đổi kiến thức, thái độ, hành vi của nhóm đối 

tượng? 
 

Bước 3: Xác định mục tiêu truyền thông 
Việc xác định mục tiêu truyền thông rõ ràng và đầy đủ sẽlà căn cứ quan trọng cho xây dựng kế hoạch 
truyền thông hữu hiệu; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác theo dõi-giám sát-đánh giá hoạt động truyền 
thông. 
 
Để xác định mục tiêu truyền thông, cần trả lời các câu hỏi:  

1 Cần thay đổi điều gì ở đối tượng truyền thông (thay đổi nhận thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ hay 
hành vi)?  

2 Mức độ thay đổi như thế nào? 
3 Thời hạn cần làm cho đối tượng thay đổi? 

Ví dụ: KHHĐ về BĐG và VSTBPN ở cơ quan A có mục tiêu “Tăng tỷ lệ nữ được bổ nhiệm vào vị 
trí Giám đốc và tương đương lên 30% vào năm 2020”. 

 
Mục tiêu truyền thông nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu BĐG trên gồm: (i) Đến năm 2020, ít nhất 80% cán 
bộ trong cơ quan được truyền đạt về thực trạng vấn đề giới trong tham gia lãnh đạo, quản lý ở đơn vị; (ii) 
Đến năm 2020, tăng tỷ lệ cán bộ nữ và nam trong cơ quan có thái độ tích cực đối với việc bổ nhiệm lãnh 
đạo nữ lên 70%; (ii) Vận động nữ trong danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo có thái độ tự tin, tích cực 
tham gia các khóa đào tạo, tâp huấn, bồi dưỡng để có đủ điều kiện để xem xét bổ nhiệm. Tỷ lệ nữ trong 
danh sách quy hoạch được tham gia đào tạo, tập huấn đạt 100% đến năm 2020. 
 
Bước 4: Xây dựng kế hoạch truyền thông 
Xây dựng kế hoạch truyền thông bao gồm: xác định loại hình, phương tiện truyền thông; Lựa chọn phương 
tiện truyền thông; thiết kế thông điệp truyền thông; thiết kế sản phẩm truyền thông.  
 
(i) Xác định loại hình, phương tiện truyền thông 
Cần lựa chọn được loại hình và phương tiện truyền thông phù hợp với nhóm đối tượng cần truyền thông 
nhằm đạt được hiệu quả truyền thông cao nhất.  
Có 2 loại hình truyền thông là truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp.  
Các loại hình truyền thông khác nhau gắn với 3 loại tác động lên các giác quan của đối tượng: 

1 Nghe: Loa truyền thanh, radio, v.v 
2 Nhìn: Sách hướng dẫn, áp phích, tờ rơi, báo, băng-rôn, tranh ảnh, v.v 
3 Nghe – Nhìn: Tivi, video clips, ca kịch, cổ động, thuyết trình, giảng bào, họp, thảo luận nhóm, tiếp 

xúc cá nhân, các cuộc thi, v.v 
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Trong quá trình lựa chọn loại hình, phương tiện truyền thông, cần lưu ý: (i) một loại hình truyền thông có 
thể phù hợp với nhiều nhóm đối tượng; mặt khác một đối tượng lại có thể quan tâm đến nhiều loại hình 
truyền thông khác nhau; (ii) mỗi loại hình truyền thông đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng; (iii) 
cần đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. 
 

 

Hộp 5. Một số loại hình truyền thông về bình đẳng giới 

1. Truyền thông đại chúng gồm báo in, truyền hình, phát thanh 
Tin, bài, phóng sự, đối thoại (tọa đàm, talkshow); trailer, videoclip, phim; chương trình phát 
thanh; chuyên mục, chuyên san; truyền hình thực tế; bảng tin ở các địa điểm công cộng, v.v 

2. Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 
Họp, tập huấn; tư vấn; sinh hoạt câu lạc bộ; v.v. 

3. Sản xuất và phổ biến tài liệu 
Tờ phát, áp phích, sổ tay; tài liệu truyền thông; băng rôn; miếng dán (sticker), tranh lật, lịch bàn, 
vật phẩm mang thông điệp truyền thông, v.v. 

4. Tổ chức sự kiện 
Cuộc vận động, cuộc thi: kỹ năng, kiến thức; sáng tác tranh, ca khúc, bài viết, thơ ca, thông điệp 
Trưng bày, triển lãm; ca nhạc, kịch; 
Ngày hội, diễn đàn, lễ tuyên dương 

5. Trang web 
Chuyên mục, diễn đàn trên trang web của các cơ quan, tổ chức. 

6. Chia sẻ thông tin và đối thoại 
Họp, hội thảo; tọa đàm, diễn đàn; tiếp xúc cá nhân, v.v. 

 
(ii) Thiết kế thông điệp truyền thông 
Thông điệp có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình truyền thông. Trong khi đó, BĐG lại liên quan đến 
nhiều đối tượng khác nhau trong cơ quan/tổ chức/cộng đồng nên khi thiết kế thông điệp truyền thông cần 
phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhóm đối tượng đích hướng đến. 
Khi xây dựng thông điệp, cần trả lời câu hỏi:  

1 Thông điệp dành cho ai? nhắm đến những nhóm đối tượng nào? 
2 Mục đích thông điệp để làm gì? 
3 Sử dụng thông điệp trong bối cảnh nào? ở đâu? khi nào? với hình thức gì? 
4 Cần chỉnh sửa điều gì để giúp thông điệp hợp lý, hay hơn? có tác động mạnh mẽ hơn? đạt hiệu 

quả cao hơn? 
 
Thông điệp là nội dung thông tin được phát đến đối tượng tiếp nhận. Thực chất, thông điệp là những tâm 
tư, tình cảm, mong muốn, hiểu biết, kinh nghiệm, tri thức khoa học-kỹ thuật được mã hóa theo một hệ 
thống ký hiệu nào đó”85. Thông điệp có thể được thể hiện bằng các tín hiệu ngôn ngữ (nói hoặc viết và các 
tín hiệu phi ngôn ngữ (trang phục, cử chỉ, điệu bộ, hình vẽ, tín hiệu, biển báo). 
 
Yêu cầu khi xây dựng thông điệp truyền thông về BĐG: 

1 Nội dung thông điệp cần rõ ràng, đơn giản, chính xác;đảm bảo cung cấp vừa đủ lượng thông tin 
cần thiết và phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng. 

2 Có tính khái quát, kết hợp với những ví dụ cụ thể và minh họa trực quan. 
3 Thu hút được sự quan tâm của đối tượng thông qua sự gần gũi với công việc và cuộc sống hàng 

ngày của các nhóm đối tượng; giọng điệu có cảm xúc và nhằm vào việc cung cấp những thông tin 
thực sự cần thiết đối với họ. Thông điệp phải có định hướng hành động cho đối tượng và nhấn 
mạnh đến lợi ích của đối tượng khi thực hiện thay đổi hành vi. 

4 Có địa chỉ của thông tin rõ ràng (một số trường hợp cần thiết): địa điểm, thời gian, con số, hình 
ảnh nhân vật có tính cụ thể hoặc khái quát dễ nhận diện. 

 

                                                      
85Tạ Ngọc Tấn, “Truyền thông đại chúng”, NXB Chính trị Quốc gia, 2001, Tr. 8. 
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c) Thiết kế sản phẩm truyền thông 
Yêu cầu đối với sản phẩm truyền thông: Sản phẩm truyền thông cần dễ tiếp thu (nghe, nhìn,…), dễ hiểu, 
dễ nhớ, hấp dẫn, đáng tin cậy và tác động lên đối tượng về Kiến thức – Thái độ - Hành vi để đạt được mục 
tiêu truyền thông;phù hợp về văn hóa, tôn giáo; và có tính khả thi. 
 
Bước 5. Tiến hành hoạt động truyền thông 
Việc thực hiện một hoạt động truyền thông thành công khi: 

 Sản phẩm truyền thông được hoàn thành đúng kế hoạch; 
 Huy động và phối hợp hiệu quả các loại hình truyền thông; 
 Những người tham gia tiến hành hoạt động truyền thông được hướng dẫn đầy đủ và thực hiện có 

trách nhiệm. 
 

Bước 6. Giám sát và đánh giá hoạt động truyền thông 
Đánh giá tác động và hiệu quả hoạt động truyền thông cần được thực hiện liên tục ngay trong quá trình 
triển khai thực hiện và sau khi hoàn thành. 
 
Giám sát: Các hoạt động nào đã thực hiện và thực hiện như thế nào? 
Đánh giá: Điều gì là kết quả của sự can thiệp bằng truyền thông? 
 
Câu hỏi đánh giá dựa theo mục tiêu của hoạt động truyền thông: 

1 Sự thay đổi nào đã xảy ra? 
2 Các thay đổi đó xảy ra khi nào? bằng cách nào và với nhóm đối tượng nào? 
3 Các khía cạnh nào của sự can thiệp bằng truyền thông đã đóng góp cho các thay đổi đó? 
4 Các khía cạnh nào của sự can thiệp bằng truyền thông nên được thay đổi để cải tiến quá trình 

thực hiện các hoạt động và kết quả đạt được? 
5 Chi phí-hiệu quả của sự can thiệp bằng truyền thông như thế nào? 
6 Kết quả của sự can thiệp bằng truyền thông so sánh như thế nào so với kết quả của các can thiệp 

khác? 
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